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THUYẾT MINH VÀ HƯỞNG DẰN ẤP DỤNG 

]. Cơ sử xác (lịnh don giá 

- Nehị dịnli so 10/202 l/NĐ-CP ngày 09/02/2021 cùa Chinh phù về quân 
lý chi phi dầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 11/2021/TT-ĐXD ngáy 31/8/2021 cùa Độ touờng Bộ Xâv 
dựng hướng dẫn một sổ nội dung xác định và quản lý chi phi dầu tư xáy dụng; 

- Thông tư số 12/2021/TT-ĐXD ngáy 31/8/2021 cùa Độ touờng Bộ Xâv 
dựng ban hành định mức xây dựng; 

- Thông tư số 13/2021/TT-ĐXD ngáy 31/8/2021 cùa Độ touờng Bộ Xâv 
dựne hướna dần phương pháịi xác dịnh các chĩ tiêu kinh rể kỳ thuật và do bóc 
khối lượng oông trinh. 

- Quyết định sổ 218S/QE>-sXD-KTXD ngảv 21/11/2022 cua Sở Xảy đụng 
Thánh phố nẻ Chi Minh vể việc cong bố eiá ca máy vả tliĩct bị thi côna xâv 
dựna; don £Ĩá nhàn cône xây dựng năm 2022 trẽn dịa bủn Thảnh phổ ]]ô Chi 

Minh. 

2. Nội dung do n giá 

a) Đơn giá kháo sát xày dựno, cóạg trình {sau dây gọi tãt là Đơn giá thảo sát 
xây dựns) quy định chi plií vè vật liệu, lao độns vá máy t]ii côns de hoàn thành 
một dơn vị khối lượne cồng tác kháo sát xây dựĩii£ từ khi ch nản bị đền klii ket 
thúc cộng tác kháo sát tlioo đủng yêu cầu kỹ thuạt, quy trình, quy phạm quy 
định, 

b) Đơn giá khảo sát xây dụng công trinh được lạp trèn Cữ sỡ quy chuẩn, tiêu 
chuẩn kháo sát xây dựne; yêu cầu quản lý kỹ thuật, thi cong, nghiệm thu: móc 
dộ bang bị máy thi công, biện pháp thi công vả tiểu bộ khoa học kỳ thuạt trong 
khảo sát xây dựna Đơn giá dược lạp trên cơ sỡ ĐỊnli mức dự toán xây dụng 
công trình ban hành kèm theo Thông tư sổ 12/202 l/TT-BXD ngày 31/8/2021 
cùa Bộ trướng Bộ Xây dựng vả giá vật liệu, nhàn cõng, máy và thièt bị thi cõng 
trẽn dịa bàn thành phồ nẻ Chí Minh. 

c) Đan giá khảo sát xảy dụng công trinh bao gồm: mã hiệu, tên cõng tác, 
đơn vị tính, tbành phan công việc, quy định sử dụng (nếu có) và báns các chi phi 
đơn giá, trong đó: 

- Thành phẩn công việc quy định 11ỘĨ dung các bước công việc TÚ khi chuẩn 
bj den khi boản thành công tác khảo sãt theo điểu kiện kỹ tlmật, biện pháp thi 
công vả phạm vi tliực hiện công việc. 

- Bãna các chi phí đffli eiá gồm: 
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+ Chi phí vật Liệu: Là số lượne vật liẹu chính, vạt Liệu khác cần thiết cho 
việc hoán thảnh một dơn vị khũi lưọng công tác kháo sát xây dựng 

Clũ phi vật liệu chinh được tinh bảne sổ luụng phù hợp với các đơn vị 
tính cùa vật liệu. Chi phí vật liệu khác được tính băng tỷ lệ % trèn chi phí vật 
liệu chinh. 

Giá vật liệu theo Thông báo vè việc cõng bổ eiá vật liệu xáy dụng trèn đ[a 
bản Thánh phẬ I lồ Chí Mình quỷ 111/2022 cùa Sử xây dựng Thanh phổ [ĩồ Chí 
Minh (mức giá chưa có thuế giá trị gia tâng). Đoi với nhừng loại vật liệu xáy 
đựng chưa có trong công bổ giá thi tạm tinh theo RÍá tham kháo tại thị buông. 

Trong quá trinlì áp dụna dơn giả, nếu giá vật liệu thực tể (mức giá chưa cỏ 
thuế eiả trị gia tãiiíi) chẻnh lệch so với giá vật liệu đà tinh tronq đơn £ĩá thi cơ 

quan, tố chửc, cá nhàn có liên quan có trách nhiệm điều chinh cho phù hợp 

+ Chi phi mkấm cong: Là chí phí lao độne cùa ccne nhân trực ticp vá 
ctìng nhản phục vụ cẩn thiết de hoàn thành một đan vị khổi lượng cống tác xây 
dụng từ khi chuẩn bị đến khí két thúc công tác khảo sát xây dụng. Chi phi nhân 
cõng được tinh bàng sổ ngày công theo cầp bậc còng nhãn, cẩp bậc công nhãn 
là cấp bậc bình quân của các cõng nhân trục tiep vả công nhàn phục vụ tham giú 
thực hiện một đan vị khỏi lượĩie củng tác kháo sát xây dựng. 

Chi phi nhãn công trong đơn eiá dược xác định theo Quyết định sổ 
2188/QĐ-SXD KTXD ngày 21/11/2022 của Sử Xây dựng thảnh phố Hồ Chí 
Minh vè việc công bô giá ca mảy và thiết bi thi cóng xây dụng; đffli giá nhãn 
cõng xâv dựim trẻn địa bán Thánh phả I lồ Chi Minh. Chi phỉ nhàn công bong 
đan giá tính cho khu vực l gồm (Đao gồm thảnh phổ Thủ Đức vả các quận -
huyện trên địa bàn Thánh phổ IIỒ Chí Minh, trừ huyện cần Giờ); Trường hợp 
cõng trinh xây dựng được thực hiện trên dịa bàn khu vực 2 (Huyện cần Giữ) khí 
áp dụng tập dơn giá nảy thi chí phí nhán CĐTỊg dược nhân thêm hệ sô diểu chinh 
bẩng 0,923. 

+ Chi phí mảv thi công; Là chí phỉ sử dụng máy thi còng TIỊTC tiểp Thi 
oõng, máy phục vụ cần thiểt (nểu có) de hoàn thành một đơn vị khối lượns cõng 
tác khảo sát xay dụng. Chi phi máy thi cõng trực tiep thí cũng được tinh băng sổ 
lượng ca máy sử dụng. Chi phi máy phục vụ dược Tinh bằng Tỷ lệ % trên chi phi 
máy thi công trục tiếp thi công. 

Chi phí máy thí công được lác dịnh theo Quyết định sổ 2188/QĐ-SXD-
KTXD ngày 21/11/2022 cùa Sỡ Xây dựng Thảnh phố Hồ Chí Minh về việc cong 
bố giá ca máy vá thiết bị thi công xây dựna; đơn giá nhãn cõng xây dựng trên 
địa bàn Thảnh phố Hồ Chi Minh. Chi phỉ ca máy bong dơn giá được tinh theo 
khu vực I gôm (Đao gồm thành phổ Thù Đức và các quận - huyện trèn địa bán 
Thánh phố IIỔ Chi Minh, trừ huyện cần Giữ); Truông hợp cõng trinh xây dựiiíỉ 
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được thực liiện trên dịủ bàn khu vực 1 (huyện cần Giờ) khí áp dụne tập dan eiá 
này thi chi phỉ máy thi công được nhân thèm hộ số diều chính bẩiíig 0,9B5. 

2. Kcteâu tập đo n giả 

Tặp đơn eiá kháo sát xây dựng bao gồm 10 chương được mà hòa thống nliầt 
theo nhóm, loại cõng tác vả các phụ lục kém theo; cụ thổ các chươns như sau: 

chutrog I : câng tác đáo đẩt, đá bans thủ củng de lẩy mầu thỉ nghiệm 

Chuông II : Công tảc thăm dò địa vật lý 

Chươne m : Câng tảc khoan 

Chưcme IV : Cồng tác đặt ổng quan trâc mực nước nsầin trong hố 
khoan 

Chươne V 

OiuuDg VI 

Chươns vn 
CbuungVm 

chmmg IX 

Chươnạ X 

: Cỡọg tác thi nghiệm tại hiện trường 

: Câng tác do vẽ lập lưới khốns chế mặt bảng 

: Cồng tác dù khống che cao 

: Cờng tác dù ve mặt cắt dịa hĩnh 

; Câng tác số hóa bàn dồ 

; Công tác do vẽ bản đồ 

3. Hướng dân áp dụng don giá 

- Ngoài thuyết minh áp dụiiR chưng, trong các chương của đơn giá kháo sát 
xây dựng còn có phần thuyết minh và hiróng dẫn cụ thể đũi với tìrng nhóm, loại 
công tác kháo sát phủ hợp vói yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp 
thi cong. 

- Cân cử vảo yêu cầu kỷ thuật, điều kiện thi cône và phươne ản kháo sát, tò 
chừc tư vấn thiểt kề có trách nhiệm lựa chọn đcm giá đự toán cho phù hợp với 
yêu cầu kỹ thuạt, đieu kiện tlii công và phương án khảo sát. 

- Trong quá trinh áp dụng Bộ đffli eiá kháo sát xây dụng néu gặp vưóng 
mắc, đề nghị các đơn vị phân ánh vè Sớ Xây đụng đế nghiên cứu siai quyết./. 
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CHƯƠNG I 

CÔNG TÁC HÀO ĐẤT ĐÁ BÀNG THỦ CÒNG ĐẼ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM 

CA.KHHM ĐÀO ĐẤT ĐÁ BÀNG THỦ CÔNG 

ỉ. Thành phần công việc: 
- chuíin bị dụng cụ* vậl licLL vả kháu sál ihực địa. xAc định VỊ tri hổđàừT rânh đáu. 

- Đáo, súc, vặn chuvcn đá[ đá lừn migng hí) dáo. rảnh dáu bang Ihú tỏng. 

- Tién hành láy RULLL thí nghicm ironti há (láo, rành đảo. Mau đái. dà sau khi lẩy được 
báo quản trung hộp dựng mầu. 

- Lảp hỏ dáu. rành dáu V'ã đánh (Jju vị Iri hú dàu. rỉnh dáu. 

- Lặp hình Irụ - hình Irụ trìểũ khai hổ dáo. rảnh đáu. 

- Ki tim tra chai lựợng sán pbam. hoán thinh hủ Sừ. 

- Nghiỹm Ihu, bản giao, 

2. Điều kiện áp dụng: 

- Cãp Jãt đá:: Theu phụ lục $0 ŨL 

- Địa hinh hổ, rânh dáu khũ ráo. 

3. Khi ỉ hực hiện iễóiỉg tác đào khác vái điỏu kiện áp íỉụng ớ irớiĩ thì đơn giá nhàu cóng 
ỉtiỉợc nhãn vái các hệ so sau: 

- Tnrũng hụp địa hinh hi) dáu. rãnh dáu lả}' lội, khỏ khăn trung việc thi cùng: k=l,2. 

- Dàu mu Ihăm dò vặl liỊu, lấy màu câng nyhÊ đ(i thánh lúng đung tách xa Olíệũg hỏ 
>1 Om: k=l,15. 

CA.] 100« ĐÀO KHÔNG CHÓNG 

CA.1ỈIOO ĐÀO KHÔNG CHÓNG DÕ SÂU TỪ OM ĐÉN 2M 

CA. 1120« BÀO KHÔNG CHÓNG uõ SÂU TỪ OM ĐÉN 4M 

Dtiti vị rinh: đũng/Im3 

Mà hiỆu Câng tác xày láp Đtm vị Vệt Liệu Nhản câng M4y 

Dáo đát đá hằng Lhú tông 

Đáo iihiinỵ thung 

Độ sáu từ Um - Im 

CA. 11110 - Cắp đát đá [-CI mJ 16.1 S4 715.145 

CA. 11120 -Cấp đá[ đá 1V-V m1 16.1 S4 1.072.717 

Độ sáu từ Um - 4m 

CA. 11210 - Cắp đát đá [-CI mJ 16US4 774.740 

CAJ1220 -Cấp đá[ đá 1V-V m1 16.1 S4 1,132.313 
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CA. 12000 ĐÀO CÓ CHÓNG 

CA.1211)0 ĐÀO CÓ CHỎNG ĐỘ SẰl TÙ' OM ĐÉN 2M 

CA. 12200 ĐÀO CÓ CHÓNG ĐỌ SÀI TÍÍOM ĐÉN 4M 

CA. 12300 ĐÀO CÓ CHÓNG ĐỘ SÀI TÙ' OM ĐÉN 6M 

Dtra vị tính: đàng/lm-1 

Mà hiựu Câng lắc xảy ltip Dưn vị Vật liệu Nhản cũny Máy 

Dãn thù du kỉ 11« Ihú cúng 

Đàu cỏ chong 

f>u sáu lừ Ihn - 2 H ì  

CA, 12110 -Cắp đát đẳ Mll 64.5K4 953.526 

CA. 12120 - Cắp đắt đá IV-V m3 64.5K4 13111.099 

£>u sáu lừ Ihn - 4m 

CA. 12210 - Cắp dát đa Mll mJ 64.5K4 1.042.920 

CA. 12220 - Cấp đát đá IV-V mJ 64.5K4 1.549.480 

Di) báu lừ Um - 6m 

CA. 12310 - Cắp ƠÍ1[ đá l-lll mJ 64.5K4 1.221.706 

CA. 12320 - Cắp dắt đa IV-V 64.5K4 1.847.457 
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CA^llM ĐÀO caỂNG 

ì. Thành phần cống việc: 

- Chuẩn bị (lụng cụ* vậl liặi, kháu sát thực dịa. Xiic định vị trí giếilg đảữ. 

- Lẳpđặt thict bị. litn hành thi cđng. 

- Khoiui. nạp. nổ mìn vi sai, dùng năng lượng bằng máy nả min chuyẻn diiny hoặc 
nguồn pin. 

- Thõity giti, phá dả quá cờ, căn vách, thảnh, kiữm tra chỏng lạm, Lhan^n lãm sạch đãi đá 

văng Irõ] sa11. trán vi thỏny vả thiổl bị. 

- Tién hảnh xúc vả vận chuyền đát, đi ni ngoai bằng thũny trục. Rùa vách, thu thập mỏ 
tá, lập tải Hệu guc. 

- Chung yicny: chồng IĨLTI vi huặc thảng thưa. 

- Lẳp sản vá thany đi lại. Sán tách dày giống tìm, mi sin tách nhau từ 4õm. 

- Lẳpđưừng ũng dan hưi, nưút, [hỏny gió. điỌn. 

- Nghiệm Ihu, bản giửũ, 

2. Đìèu kiện áp dụng: 

- Phản cãp đãi dà: Theo phụ lục SŨ 02. 

• TiẾt diại giắig: 3„3m X 1,7m = 5,61 nr. 

- Dáo Inung dã[ đá kbỏny củ uuùc dgảíU. Néu cỏ nưúi: Dgẳm thì dun íiiã nhãn tỏng vả 
rrúy thi cỏniĩ (Iirựie nhãn với hv bổ Hau: ụ < 0,5m3/h: k = 1,1. Ncu Q > 0,5 m3/h: k = 1.2. 

- Dộ SLLU dảo chia lhí.tJ khoáng cách: 0-1 Om, dên 20m, Ji:n 30m. Đom giá nảy tính chu 
lỡm đẩu, lùm sấu kủ licp nhãn vói hẹ HŨ k= 1,2 cùa lOm ]nl-n liuik: đỏ. 

• Đát da phản thíửi Ciip IV-V; VI-VIỊ Vlll-IX. Ekm yiá linh chù cắp IV-V. Cảc tắp tiẾp 

theứ k = \2 Cắp liền kc trước dó. 

- Dao yicng ử vùng rung núi, khi hậu khac lỊghiỆL, đi lại khù khìn thì đem giá nhản câng 
đvọc nhãn vói hệ so k = 1,2. 

J Các cõng việc chưa tinh vàọđợn già: 

- Lấy mau thi nghiêm. 

Dim vị tinh: [IỎT]^ljn3 

Mả hiÊii Câng tác Jíảy lap Đơn vị Vật liệu, Nhãn câng Mảy 

CA.21110 

Dàii ỊỉiỏíiỊí tíứnfi 

D{| íiiiu lừ Om - Hlm 

- Cấp dắt ủií IV-V 496,615 2.54I.43H 1.746.604 
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CHI/CNGII 

CÒNG TÁC THĂM DÒ ĐỊ A VẶT LÝ 

C&110M THẢM DÒ ĐỊA VẶT LÝ ĐỊA CHẨN TRỂN CẠN 

Cfi.ll 100 THĂM DÒ ĐỊA CHẮN BÀNG MÁY ES-125 

ì. Thiiììỉì phim cóng việc: 

a) Nyuại nghièp: 

- Nhận rihÌLTii vụ, dc cưung càng tác. phưtmy án địa vệt lý bao gôm cát văn bán tho 
phííp vả Lbóỉi Ihuận. 

- Nhận vị lrí đirâi dc_ 

+ cbiiãn bị máy mỏc thitì bị vật LƯ cho má}' E5-I25 (mụl mạch). 

+ TrÍLH khai các hộ thâng du. 

+ Tiến hành do vi. 

- Kk-jn Ira tinh trạng mảy. 

- Ru khiu lính dập bũii. 

- Cĩhi thứi lỉiLLn tióny khiu: xạ đối vùi mảy thu VẺ lOn hình bitu đủ thÍTĨ khuâng. 

+ Thu Ihập phân tích kièm ird tải liệu thực dĩa. 

+ Thu dọn khi ktt Lhúc mộ[ quá [rình hoặc một ta câtig lác. 

b) Nội nyhiụp 

- Nyhiẽn cừu nhiệm vụ, phưang án ibi cãng vả Lhỏny qua phưưng ảíL 

- Hưứng dãn, kiữin Ird, giảm sảt tỳ thuịl dịa vát lỷ, thu thập tài liệu hiện truỏng, nghiệm 
ihLi. cbinh lý SŨ liệu. 

- Phấũ tích tài liệu [hực địa, lập oátr báng kt\ biỉằri ví, [inh [oán các Ihỏng sổ. 

- NyhiịỊni thu chãt lưựng sán phàm vá bán giao Lái liựu. 

2. Diều kiựỉì áp dụng: 

- tìáng phên cãp địa hình: Theo phụ lục HŨ 03. 

- Khoang tách giihì cất cục thu 2m. 

- Dùng phưung pháp sóng khúc xạ vả lièn kc[ sóng khúc xạ khi tiiy (lau (lụng bang 
phiiưng pháp đập búa. ti hỉ thứi gian lũn mán hiện sóng. 

- Quan sảí địa vậl lý vổi mộ[ biỏu đõ Lhúi khuâng. 

- Vùng lhãJTì dò khỏny bị nhiêu bũi cảc dao dộng nhản Lạo khát như íỉiau thủng ígản 
điiòng qụổc lộ. điròng sẳo, câng nyhiộp (gãn hãm mu, khu cỏng nghiệp), ihiẽn nhÌLn (gản 
ihãG tmdc), đưửng íliẹn cau ihổ. 

- Khuâng tách giữa cất tuyẻn bdJi£ 100m_ 

- Dị) sâu trung bình lừ 5-lGm. 
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$- Thâm dở địa chan khác vài điều kiện trớn thi đơn giả nhãn cóng và mảy thi cóng 
được ĩĩhâiị với hệ .Tữ sau: 

- Khoảng cáth giửa CHÍ: tuyen >lùữm: k = 1,05; 

- Khoảng cáth giửa CHÍ: Cực thu 5m: k = 1.1 

- Quân siit với 2 biÊu đõ Lhiứi tboảag titn mụl Juạji tha: k = 1,2 

- Quân siit với 3 biÊu đõ Lhiứi tboảag titn mụl Juạji tha: k = 1,4 

- Quan sál vưi 5 bi Èu do [hời khoáng tràn mộl duạn thu: k = 1,0 

- Khu vực thâm dò bị nhitm dao đỏnti: k = 1^2; 

- Khi dụ sâu thăm dó >10-1 k = 1^25; 

- Thảm dò địa thân dưới bủny: k = 1,4; 

- Thăm ílò địa chăn tnuny ham Iigang: k = 2,0. 

Đun vị [inh: dỏng/1quan sát đìa vât lý 

Mù hiỘLỉ Câng lác xảy láp Đun vi Vặl liệu Nhản cồng Mảy 

Thảm dủ tlíii than bàng 
máy ts- 125 

Khoang tách fỉiù;i cút cựt 
tbu 2m 

CBI 1 110 - cáp diiì hình ] - II quan sát 4.897 893-931 27291 
CB.I1120 - Cấp dụi hình HI - IV quan sát 5.667 1.120.394 34368 

CB. 11200 THĂM DÒ ĐỊA CHÁN BÀNG MÁY TRIOSX-I2 

/. Thánh phần cóng việc: 

a) Ngoại nyhiỌp 

- Nhận nhiệm vụ, đẾ ciiuny củrty lácT phưung ấn íĩịa vậl lv bao gũm các văn bán cho 
phép vá thỏa thuận. 

- Nhận vị trí dicm du. 

- chuãn bị máy mỏc thiel bị vật lư cho máy TRIOSX-12 (12 mạch). 

- Tiiéũ khai các bộ Ihỏnỵ do. 

- Ticn hAnh do VẼ: 

+ Kiẽin Ira tinh trạng máy, an toàn lao dộng khi bẳn súng, nõ min. 

+ Rd kháu lùih bẳn súng, nả min. 

+ Dỏng mạch cụm máy ghi cik dau động địa chấn, 

+ Tẳt mảy sau khi bin súng; nổ min. ghi báo cáữt đinh giá chai lirạng bãng, yhi KO vảo 
băng. 

+ Kiím Ira lại mảy ghi các dao dộny vào bãng. 

- Thu thập, phân tich lãịm tra tải liẹu LhLrc địa. 

- Thu dọn khi IvẽL thúc mội quá trinh hoặc mội ca cũng lác. 
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b) Nổi nyhicp 

- Nghiên cừu Tihỉgm VỊỊ, phương án ibi câng địa vặL lý và thũng qua phưtmy án. 

- Hưứng dan. kiétũ Ina. giảm sảt tỳ thuặl dịa vậl lý, thu thập tái liệu hiện Lrưùng, ĩigbigm 
ibu, chinh lv sổ IỈLU. 

- Phin tích [iii litu Ihựit địa, lập cíc bang kè. bán vẽ, Linh luán cát: [hỏng SổL 

- Nghiệm thu chãt lưựng bián phảrn vá bán giao Lái IĨỰ11. 

1. Điếu kìệìì áp đung; 

- Háng phản cap địa hình: Thieo phụ lụt; yỏ 03. 

- Khoảng tách L'IỪIL cát: cục LJILL 5m. 

- Diiíig phưung pháp so nu khúc \ạ V'ả liỄri kc[ súng khúc xạ khi gảy (lau (lùng bẳiiy 
phuưng phiip bẳn tiúny. Phiiung pháp ghi sóng bẳng gi áy tám t^uang khoáng quan sát vùi I 
băng ghi địa chátL 

- Quan Siil dịa vậl [ý vỏi một băng ghì dĩa chan. 

- Viiny [băm dó khôn II bị nhii;m bui cáu dai) đõnn TI hãn lạo khất như gi au thủng (gãn 
đưòng quốc lộ, dưừng sẳ[)T cãng ngbitp (gsii ham mú vá khu cổng nghivp). ibĨLTL nhĨLn (yãii 
[bát ouức). 

- Diing trong các ihảng lliuịin lợi tho câng tác ngoái trùi quy địíứ] Irong YÙũg lãnh thõ. 

- Sã lân bẳri là I -3 lẩn. 

ĩ Thăm dò àịa chén khãc với điểu kiện trẽn thỉ đan giá nhãn công rà mày thi 
cõng đìtợc! nhãn vói hệ so sau: 

- Cĩãv dao đụng báng phưtmg pháp nổ mìn: t = 1,3; 

- Khuâng tách giữa cất Cực thu 10m: k = 1,35; 

- Khoảng [hu vùi 2 bâng ghi: 

- Khoảng [hu với ĩ bang ghi 

- Khoảng [hu vói 5 bằng ghi 

t=lẠmể 

k = IX 

t = M: 

- Khu vựu [băm dò bị nhiễm dao (íộny: t = 1,2; 

- Số lằn bẳri > 2 lan: k=l,2. 

- Hệ Hỏ thict bị (khuâng cách tiiừiL diêm cực thu, khoang 

cách giừa các lảm cực thu): 
> 10 nỊ k=l,W; 

> 15 m, k= 1,2. 

- Nlu dừng ÍŨJ min đ(j gậy dau dộng thi vật liệu như sau: 

+ Min 0,25 ky tho các cãp địa hinh. 

+ kip min 1,2 chiÉc chu cát cãp địa hinh. 

+ Bỏ ban mìn: 0,CGI thin chu các i_"L~ĩp địa hirứi. 
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Đun vị tính: dỏng/lquan yá[ đìa vằt lý 

Mù hiựu Cãng tát; xảy lắp Đun vị vậl liệu Nhản cỏng Mảy 

Thâm dr» địa chần Mng 
máy TROSX - 12, gây dM 
động liầng phương pháp 
bẳn súng 

Khoang tách gíừa tát tực 
Ihu 5m 

CB.l1210 - cầp dịu hình [ - 11 quan sái 30.627 1.334.937 90.5H4 

CB.l 1220 - cẩp địa hình II1 - IV quan sjt 3137$ 1 597.157 107.270 

CB.I130U THÂM DÙ ĐỊA CHÁN BẲNG MÁY TRIOSX-24 

I. Thành phan cõng việc: 
a) Nyoại nyhiịỊp 

+ Nhặn nhiệm vụ, đe uiTíĩng cỏny tác. phưang án địa vẳt lý bat) gùm các vàn băn chứ 
phép vá thóa thuận. 

+ Nhặn vì trí ơitin do. 

+ Chuẩn bị máy móc thiỂl bị vật tư chu máy TRIŨSX-24 (24 mạch). 

+ Tri™ khai cảc hộ thống do. 

+ Ticn hành du VỄ: 

- Kit;ni tra tình trạng máy, an toán lao động khi bẳn yúng, ÍHJ mìn. 

- Ra khiiu lệnh bần súng, lũi mìn. 

- Đỏng mạch tụm ]IÚLY ghi các dao dộng địa chân. 

- Tầl mảy sau khi bám sủng, nồ min, ghi báu cáo đánh yiá chái lượny biriy, ghi sổ vảo 
băng. 

- Ki ỏm Ira lại mảy ghi cát: dao động vảờ băng. 
+ Thu ihặp, phân tích kiÊdl tra tải liệu Ihựn: địa. 

+ Thu dọn khi kỏl thúc mội quả trinh hoặc mội ca cũny lác. 
b) Nội nghiệp 

+ Nghiẻn cứu nhiỆCTi vụ. phưíĩng án [hi câng địa vât lý và ihỏny qua phưtmy án. 
+ Hướng íiần, kiỂm tta, yiám sủt kv Lhuặl địa vặt lv, thu thập tài liỂu hiẹn trựímg, 

nghitm Lhu. chinh ]ý sâ liệu. 

- Phàn tích lái liệu itiLK' đìa, lập cát bảng kẽ. bân ví, tinh Ltỉản các Ihõng sd. 

- Nghiệm thu thãi lưụng sân phãrn V'ả bán tiuo tải liẹu. 
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2. Diếu kiện áp dụng: 

- Bảng phản cãp đìa hình: Theo phụ lụt; SŨ 03. 

- Dùttg phưung phiip sóng khúc \ạ vả litn kết súng khúc; xạ khi yảy (lào dụng bảny 
phiiung phup bẳn iiìmg. Phưung phap ghi sung bầng giiiy tam quang khoáng 4UEÌI1 sát vòi I 
băng ghi dịa thản. 

- Quan sãi địa vặl [ý vỏi tuột băng gh i địa chắn. 

- vùng Ihăm dò khõny bị nhiỏm bui tảc íko động nhãn tạo khàc như (yằiì dưừng qooc 
lộ, dưỉmy sat), tõĩiy ngbiựp Íjí3n hằm mó vả khu ctiiiy nghiệp), thiỀrt nhiên (gan thác Iiưik:). 

- Khoảng tách giừa tát cục thu chuin lá 5m đôi vỏi hệ [hổng quan sảl dtTTL 

- Dùng trung các iháng lhuận lợi tho côữg lát nyuái. trài quy dinh Irung vùng lânh thỏ. 

- Su lằn bẳn lả 1-3 lầCL 

3. Thủm dò địa chát khác với điều kiện trên thi đơn giã nhãn cóng vá máy thỉ cóng được 
nhãn với hệ sấ sau 

- Cĩãv dao dộng bẳng phưưny pháp nồ mẫn: k = 1,3; 

- Khuâng Lhu với 1 bâng ghi: k = 1,1; 

- Khoang [hu vúi 3 bãug ghi: k = 1,2; 

- Khuâng [hu với 5 bSũg ghi: k = 1,4; 

- Khu vực [hăm dò bị nhicm (Jau độny: k = 1,2; 

- Sỏ lằn bẳn > 2 lãn: k = 1,2. 

- Hự ti u [hict bị (khuány táth uiữiL dic-ỉTì CỊtc ihu, khuany cách uiữiL củi: tâm cực thu}: 

> lOm, k = 1,2; 

> 15tht k = 1,4. 

- NỂu dừng tìo min đũ gậy dâu dụng thi vậl liệu như sau: 

+ MÍI1 0,25 ky tho các cầp JỊ.j hình. 

+ Kip rnin 12 chiổu chu tát cap địa hinh. 

+ ịìộ băn mìn: 0,001 thia chu c;ác tdp địa hixih. 

Đtm vì tinh: đẻũg/1 qiian sát địa vât ]ý 

Mà hiộu Còng lác xãv lẳp Đcm vị Vật liộll Nhãn cãng Máy 

CB.11310 

CB.i 1320 

1 hàm dủ ÍIÌM thần ban« mảy 
TROSX - 24, gỉy lỉau động 

phiririig phìip hắn sung 

- Capđịa hình I - II 

- Cắp địa hình 111 - IV 

quan sái 

quan sát 

40.544 

42.044 

1.668.671 

2.002.405 

106,475 

126-088 
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CB.21000 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LỶ BIỆN 

CB-21100 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẲNG PHƯƠNG PHÁP ĐO MẶT CÁT 
ĐIỆN 

/. Thánh pỉìắri cóng việc: 
a) Nytíại rtyhiũp 

- Nhận rứiitm vụ, đt; Cirung cỏng lát, phưứng ấn thi cồng dĩa vât lý batỉ gồm các văn bản 
cho phép và ihoa thuặíi. 

- Nhận vị trí dicm du. 

- chuãn bị trtáy móc ttiỉếi bị vậL lư cho máy UJ-1K. 

- Tiiéũ khai các bộ Ihỏnỵ do. 

- Ticn hAnh do VẼ: 

+ Dặl niáy mỏc thièt b| vá kitm Lrd íiự hoại dộng của máy THÚC- rãi các đưùng dây thu 
phát. 

+ Dỏng các điâiỉl Cực, đứũg mạch nguũn phái, kitm [na hitn Irưirag do diÊm. 

+ Tiên hành đu điẹn thÉ giừa cao di Êm Cực thu vã tiiúng đà dàng điện, Cẻc đitm cực 
pMl. 

- Cìhi SO, tính đÍLU Lrứ KULÌl vả dựnEiđỏ thị. 

- Thu dọn dậy, tìtiỂt b|, mảy khi kcl thút: một quá trinh hoặc một ca tỏng lác. 

b) Nội nghiệp 

- N«hiẽn cửu nhiệm vụ, phươnị án thi câng ílịa vắt lý vá thãny qua phưany án. 

- Hưúng dan. ki Om tra, gi Am SIÍI kv Ihuảl đÍLL vậl [ý, thii thập tài Liệu hiện trường, nghitm 
thu. chinh lý sâ liệu. 

- Phản tích lái liệu thựic địa, lập tác báng ké, bán vỉ, tiiứi Li>ản các thôilg sỏ. 

- NíĩhiỌin lliLi thãi liượng sán phàm vả bán íiiao tải liệu. 
2. Đièu kiện áp đụng: 

Bảng phàn cap địa hĩnh: Theo phụ lụt :sò 03. 

- Phưung pháp do mặl Cal diện đui xứng dun gián. 

- Khuâng táth giữa các tụyến < 50m. 

- Độ dái thictbị AB < ?00m. 

- Khoáng táth giừa các đii}m bằng ]0m. 

3. Khi đo mặt Icắt điện khóc với điều kiện trớn thì đơn giả nhãn cõng và mảy thỉ cõng 
đirợc nhãn vởi hệ ,íữ sau: 

- Khuâng cách giừa các lu^LTi 

> 50m - LOOm: k = 11,05; 

> lOGm - 200m: k=U; 

>200m: k=L2; 

- Độ dài thictbị 
> 50Gm - 700m: k= 11,15; 
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> 700m - líXXhn: fc = Ị3ỉ 

> lOQOm: k = 1,5; 

- I'hưuri£ pháp du 

+ Phương pháp nạp điộn đo thẺ: k = 

+ Phương pháp nạp điộn đo yradicn: t = IJ15; 

+ Phưcmg pháp mặt t;ãL lường tực 1 cinh: k = 1,2; 

+ Phưcmg pháp mặt t;ãL lường tực 2 cinh: k = 1,4; 

+ Mặ[ cal (ÍĨLTL li&i hụp 2 cánh: k = 1,27; 

+ Mặr cal đổi xứng kiíp: t = 1,4. 

Đun VÌ Linh: dũng/1 quan sái địa vật ]ý 

Mỉ hiệu Câng lác xây lắp Dim vi Vật liÊu Nhãn câng Máv 

Thảm dò úíu vật tý đíịln 
t>uiijỉ phmưíig pháp du riiỉĩl 
tai điện 

CB.2I 110 - Cãpđịa hình 1 - 1] quan sát 5.980 125,1.50 U38 

CB.2I120 - Cắp địa hình 111 - IV quan sát 5.980 157.92 H 1,448 

CB.21200 THĂM DÒ ĐỊA VẶT LÝ ĐIỆN BÀNG PHƯƠNG PHÁP BIỆN TRƯỜNG 
THIÊN NHIÊN 

ỉ. Thimh phấn cõng việc: 

a) Nyuại nghitp 

- Nhận iLhiẹm VỊỊ, đc Cưung cũng [át, phưtmg án thi tỏny địu vật lv bao gầm các văn bán 
chu phtip vả Ihúa thuận. 

- NhỊn vị Iri dièm du. 

- cbujji bị máy múc thict bị vậL Lư cho máv UM&

- Tri ỉn khai các hộ thâng do. 

- Ticn hành du vỉ: 

+ Dặt máy múc ihict bị vả kiõn [rd bự huạl đụng của máy mót (kiOm tra nguồn 
nuũi dláy), 

+ Xác định các hộ sổ phản cực cùa các điộn Cực nổu các diẹn cực khỏny phân cực vói 
mả}' đỏ. 

+ Uõ trí dÍLTi ihoại viỀti (hoặt còi). 

+ Kiũm Lrìi dịi nhậy của máy đo. 

+ Tiến hành bii phàn Cực. 

+ Dt) hiựu điỘA thẾ giừa các điên cực Ihu Len bièu dũ, JĨJ thị thẾ ừng vái lĩiâc dicm du. 

+ Thu dạn máy, ihict bị khi kÍL Ihiit mậl quá trìiih hoặc mại ca. 

b) Nội nyhiịỊp 
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- N«hiín cứu nhiệm vụ, phutmg ấJi thi cung địa vât lý vá thâny qua phưtmg ãn. 

- Hirứng dan, ki Êm Lra. giám sái kv ihuậl địa vậl lý, thu thập Lái liẹu hiộíi Iruùng, nghiệm 
thu. thinh lỷ sâ liệu. 

- Phản tích tái liệu thựit: đìa, lặp các bảng kẽ. bàn VÈ, tirứi [oán cất: ihỏng 50. 

- Nghivm Ihu chãi krọTiki sán phãni V'ả bán íiiau tải IÌLU. 

2. Điêu kiện áp dụng; 
- Bảng phản cãp dĩa hình: Theo phụ lục sâ 03. 

- Đun Eĩiá chi đúng cho phirung phấp du thẻ ú dicu kiện bình tliirửng (chi cần tiúíig I 
J|Ộ] ạru ư ] tíiOiu ML điciL kiciL itii Llic binh ihưởriiỉh Li.LÌ kJÍ.LC1 dicm căn đtỉ L" = ()_3\1V vá phân 
Cựt phái bii di bù lại khủng quá 10% [ỏny sà điũni do. 

3. Khi đo điện tntờìĩg thién nhiên khác với điếu kiện trẽn thì đcm giá nhãn cõng và mảy 
thi cõng được ĩĩhãìỉ với hệ $ẩ sau: 

- Khỏ khăn phãi bú phÂtt cực bú di bii lại đcn 30% [ỏny SŨ đìỂm đo: k = 1.1; 

- ĐiÊu kÍLH ticpđịiL: 

+ Phức lạp phái đo 1 diện cựu: I vi trí: k = 1,1; 
+ Khó khĩn phãi đo 3 tĩiẹn cực 1 vị tri: k = 1,2; 

+ Dặt: biệt khỏ khăn phái đố nưóc: k = 1,4; 

- Níu dùng phưtmg pháp đu ymdicn: k = 1.4. 

Đun vị [inh: đũng/1 quan sỉl íÍỊii vặt ]ý 

Mã hicii Câng tấc xây lap Đơn vi Vât liệu Nhàn cỏng Máy 

Cti.21210 

ThuIII dù dịu vật Jj điện 
bang phương pháp điện 
trưírng IhiÉn nhiên 

- Cap địa hinh 1 - u quan sát 3.612 65.555 1 104 

C U .  21220 - cáp địa hình I][ - IV quan sát 4.222 98332 1.621 

CB.IU00 THĂM DÒ ĐỊA VẶT LÝ ĐIỆN BẰNG PHITƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN 
ĐỚI XỦNG 

ỉ. Thánh phan cõng việc: 

a) Ngoại nghiệp 

- Nhặn nhiỵin vụ. đỹ Cưưng cồng lát:, phưung án thi cũng dịa vậl lý bao gồm các vBd bán 
chu pỉicp và iboa thuận. 

- Nhặn vị [rí ditm du. 

- Chuẩn bị niáy mủcb ứiièt bị vặt tư cho mấy UJ - IH-

- Tricn khai các hộ ihãngđu. 

- Ticn hânh do VỄ: 

+ Dặt máy múc Lhiẽl b| vả kitm tra sự hoạ[ động cùa mảy móc vẳ rái các đưúng dãy Lhu. 
phát tiếp địa. 
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+ Dùng nyuỏn kỉ("in tra d(j dỈLH dưtmg tiày, du hiựu điẹn ihổ yiữa hai cực thu vá do 
Ciíửng tlộ dỏng diựn Irung dưúng dãy phái. 

+ Gbi íibép sả thực địa, tính toán (đu lại khi tằn) dụng dưúng cony (đif thị) ]Ền 
báng logariỉ kilp. 

+ Thu dợn dãy, iIiìl'1 bị, máy khi két itiLii: I (juá trinh hoặt I ta. 

b) Nối nyhiựp 

- Nyhiên cứu nhiùn VỊL phiíUTig ãn thi cãng đ]Li vật lý, thõng qua phiíung án. 

- Hưảng dan. kỉỹm Ird. giám sát kỳ Aứật địa vặl lý, thu thập tái liệu hiỵn [rirửng, nghiệm 
Lhu chinh lý sổ liỊu. 

- IJhãn lích tải liệu Ihự*: đìa, lập các bung kc, bán vẽ, tinh luẩn các Ihõng số. 

- Nghiệm thu chãi luựng sán phàm vả bán giao lái liệu, 

2. Diếu kiện áp dụng: 

- Báng phàn cảp đụi hình: Thtú phụ lụt íiũ 03. 

- Dưn giá chi dùng khi dỏ dái ÂB max lOGUin. 

- Khoáng cách Lning bÌTÍh yiừa các đi ôn do theo Irục AB/2 trẾũ bány [ugarit ktp (mũ 
đun 6125cin tách nhau 9-12 mm), 

5. Khi thăm dò sâu điện đoi xứng khác với đìèu kiện trùn thì đtm giá nhá/I cõng rà máy 
thi cõng được nhãn với hệ sấ sau: 

-ÀB> l.OUOm: k=U; 

- Khoang cách cát: đi (im du theo lùgarit 

Từ 7- 9mm: k=1.15; 

Từ 5- 7mni: k = 1,25; 

- Do Lhco phưưng pháp 3 cực: k = 1.1; 

- Do ticn sâng, hồ: k = 1.4; 

- Do các khe nút: k = 0,5. 

Đửn vị LÌnh: dĩmy/1 quan sả[ địa vật ]ý 

Mỉ hiệu cỏng tác Jĩảy Lap Đun vi Vật liệlL Nhản củny Mấy 

CB21310 

CB.2I32U 

Thim dù díii vật tý điỀn 
[}ànjí pliiri>'njí phiíp đo sủu 
điên đói *ửng 

- cáp địa hình ĩ - II 

- cáp địa hình J]J - IV 

quan sát 

quan sát 

93.456 

93.687 

2.011.345 

1MĨ2M 

15.516 

l9+99® 
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CB.310D0 THẢM IX) TỪ 

CB.311UI) THẢM DÒ TỪ RẰNG MÁY MP-2-1M 

ỉ. Thanh phồn cóng việc: 

a) Nyoại nyhiỊỊp 

- Nhận nhiệm vụ, dè Cương cõng lác, phưtmg án thi cũĩiy diu vât [ý bao Eỉồm các văn bán 
chu phcp vã Ihua thuận. 

- Nhặn vị trí điÉm du. 

- chuãii bị má}' mút:, [hictbị vặl tư chu máy MK-2-ICC. 

- Triũn khai tác hẹ Ihỏng đo. 

- Ticn hânh thực hiặi du VỄ: 

+ Lay các vật sẳl từ ừ ngưúi vặn hành. 

+ Ki Om tra nguâii ouãi máy. 

+ Chinh Cimg bù. 

+ Lảy chuẴa máv. 

+ Du thánh phan Lhăn£ đủng Ểicùa từng địa [ử. 

- Lèn đà thị từ trưứng 12 cùng vói các điẳtũ du tại chồ. 

- Thu dọn khi hcl I quá trinh hoặt I ta câng tẳc* 

b) Nụi nghiỹp 

- Nghicn cửu nhiỌm VỊI, phưung án thi tâng địa vật lý, thòng qua phirưng án. 

- Hirỏng dãn. kí lim tra+ giâm siil kv Ihuậl địa vật lý, thu ứiặp tải liỊu hiẹn Irưòng, nghỉcm 

Lhu. chinh lý các iâ liệu. 

- Phản tích tái liỂu Lhụrc địa, lặp các báng kỹ. ban VỄ, tính [oán các ihõng KO. 

- Nghiệm Ihu chãi lượng sán phãm vả bán Eiiau tải lỉẹu. 

2. Đièìt kiện áp dụng: 

- Bâng phản cãp JỊ.J hình: Tlìto phụ lục số 03. 

- Đơn gia chi dủạg tho phưung pháp du yiá trị Ể2 ở nhùng dicu kìộri biriti Lhưiray. 

Dim vị [íith: dõĩig/lquaD sá[ địa vệt lý 

Mà hiciỉ Còng lác xảy lap Đun vi Vật liệu Nbản cỏng Máy 

CB.311 lủ 

CB.31I20 

Thăm dủ LÙ hiMiịỉ máv \1K 
- 2 - 1 0 0  

- Củp ủịii hình ỉ - 1] 

-  Cắp ủ ỉ á  hình 111 - IV 

quan sát 

quan Sất 

66449 

9B332 

854 

1.323 
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CHƯƠNG m 

CÒNC TÁC KHOAN 
CC.llửOO KHOAN THỦ công TRỀN cạn 

ỉ. Thánh phan cóng việc: 
- Chiiãn bị (lụng CỊI- vặl liệu, phiíung líẹn thi nyhiụm, khau sál thựt dịa. 

- Xát: định vị tri vả caử độ miệng lo khoan. 

- Lãm liên khoan (khoi lượng Jàu dảp < 5w3) vả lẳp ráp thiổl bị khoan, chạy thứ mảy. 

- Tiỏn hành cõng [ác khoan, Ihu ihặp các [di l:Ọu địa thãi vả cát: [oại mẫu. 
- Kct [hiit lồ khuân, lap lồ khuan, Lhu dọn hiện Irưùny vả di chuycn sang lồ khoan mòi. 

- Mỏ lá dịa chẩt cũng trình vả dịa chai thuv văn trtmy quá trinh khuan. 

- Lạp hình trụ Iu khuan. 

- KLL'111 tra diitl liiựng sãit phàm, huin chinh Lái HệtL 

- Nyhiạn thu bán gỉaOL 

2. Điếu kiệỉì áp dụng: 
- Cấp đắt đá: Thtù phụ lụt; au 04. 

- LỈ khuan thang dửng (vuông gtk: vùi mặ[ pliiinti ngíing) địa binh nen khuan thỏ ráu. 

- Hiệp khoan dải 0,?m. 

- Chung ốny < 50% chiều tiãu ]ồ khoan, 
- Khoan khủ. 

- Đuímg kinh lỏ khuan đéri 150 mm. 
ĩ. Tnroĩỉg họp điếu kiựiì klỉoan khác với điều kiện ớ I r ẽ / Ỉ  t h i  đ ơ n  g i à  n h â n  cõng và mảy 

thi cóng được nhân với hệ Ịấ sau: 

- Đuèug kính lỏ khoan lùf > 150 mm đẾn < 230mm: k = 1.1; 

- chung ổny > 50% chiỂu yãu lo khuaii: k = 1.1; 

- Hiẹp khoan > 0,5111: k = 0,9; 

- Địa hinh lẩy lội (khuan trên tân) khù khăn Irony việc thi cỏng: k = 1,2; 
- khi khuan Lrên sãng niíòc (khãng bau nồm hao phí tho phiiung liện nối) 

k = 1,3 

4. Trương hợp khoan klióng ẩng chong; 

Dtrti Liiá nhản cũng, máy Lhi cỏng dưựt Iihiĩn vũi hệ so k = 0,85 vả loại bú đtm giá chi 
phi vặl LỆU ổng chong, ílằu nui ổng chổog. 
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CC.1I1Q0 Độ SÂU HÓ KHOAN TỪ OM ĐÉN 10M 

CC.Ĩ120Ữ ĐỌ SẤU HỚ KHOAN TỬ OM ĐÉN 20M 

Đọn vị túih: đong/'lm khoan 

Mã hiệu Còng tác sảy lăp Đơn vị Vật liệu Nhản còne Mây 

Khoa 11 tliữ cóng tiên eậH 

Độ sâu bỗ kboaii từ Om đểu 
lúm 

CC.11110 - Cấp đắt đá I - m m 20.535 667.468 10.505 

CC.11120 - cấp đẩt đả IV - V 

Độ sâu bố khoan từ Om tiếu 
20m 

111 20.820 1.102.515 15.758 

CC.11210 - Cấp đẩt đá I - m m. 20.764 679.388 10.983 

cc 11220 - Cấp đất đá IV - V m 21.083 1.138.272 16.236 
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ccửiooo KHOAN XOAY BƠM RỮA ĐẺ LÁY MẨU Ở TRÊN CẠN 

ỉ. Thành phần công việc: 
- Chuân bị dụng cụ. vật liệu, phương tiện thí nghiệm. khão sát thực địa. 

- Xác địiili YỊ trĩ và cao độ imệĩiẹ lo khoan, 

- Lảm liền khoaiỉ (kliối lượng đào đẩp < 5m3) và lắp lập íhiểt bị khoan. cliạy thứ máy. 

- Tiến. lianỈL cỏrté tác khoan, thu tliặp các tài liệu địa cliất vả các loại mau. 

- Đo mực nưóc lồ khoan đầu vả cuối cạ. 

- Kết thũc lồ khoan. lấp lả khoan, thu đọn hiện trưởng và di chuyển sang lo khoan mới. 

- Mỏ tã địa chất CỎ11S trỉnh và địa chat thủy Văn ri'0112 quá trinh khoan. 

- Lập hinli ựụ ỉỗ khoan. 

- Kiẻm tra chất íượng sậ)ạ phauỊ. hoàn chỉnh tài liệu, 

- Nehìệm thu bàn giao. 

2. Điêu kiện áp (lụng; 
- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 05. 

- Lo Hioan tliãng đráig (ìTiông gổc vói niặt pỉiẳỊLg Iiarn ngang). 

- Điĩờne kmii lẽ khoan đẻn 150111111. 

- Cliièu dải hiệp khoan 0.5m. 

- Địa liitth nén khoan khỏ lão. 
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- chuny ổng < 50% thiều dái lồ khoan, 

- Lồ khoan rứa bằng nưàc lâ. 

- Vị tri Lồ khuan cách xa chu lấy nuức < 50m hoặc cao han chỗ lẩy nước < 9m. 

3. Khi khoan khác với điều kiện trẽn (hì đơn giá nhãn cõng và máy thi cóng được nhãn 
với các hệ so sau: 

- Khoan ngíng: k = 1,5; 

- Khoan íiin: k =1,2; 

- Dưòng kính lồ khoan > I50mm đen 25Cmm: k=Lpl ; 

- Đưòọg Idnh lỗ khoan > 25ũmm: k=l,2; 

- chuny ổng > 50% chiều dài lồ khoan: k=l ,05; 

- Địa hinh khoan lảy Lụi khù khjn rnuny viột ihi cỏny: 1^=1 -05; 

- Hiệp khoan > u,5m: 

- Lồ khoan rửa bằng dung dịch sét: k=l ,05; 

- Khoan khố: k=l ,15; 

- KLJit5u.il bằng máy khuan CBY-15C-ZUB huặc loại lưưng lự: k=l .3. 

4. Trirmig hợp khoan ki ỉ õng ảng chong, khom! không lẩy mẵu được điều chinh tỉinr sau: 

- Khuan kbỏny ỏng diũny: Đan yiầ nhãn cũng, máy Ihi cỏny đưtn: nhãn V(H hc sỏ k = 
0?H5 vá lưại bỏ thi pbi vât Liệu ỏity thỏng, dảu nổi ỏng thuny. 

- Khoan khàng lảy mau: Đun giá nhản câng, mảy thi câng đuựt nhản v6i hệ số t = 0.K 
vả loại bo chi phí VẾt liệu ung mầu J(Jn, ổny mầu Lỉip, hộp nhựa dựng mầu. 

CC-21100 Độ SÂU HÓ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 3UM 

CC.2I2DD Độ SÂU HỎ KHOAN TỪ 0M ĐẾN GOM 

cc-21300 Độ SÂU HỎ KHOAN TỪỆM ĐẾN 100M 

CC-214ữO Độ SÂU HỎ KHOAN TỪ OM ĐẾN 150M 

CC.2I5DD Độ SÂU HÓ KHOAN TỪ OM ĐẾN 2DOM 

Đưn vị LỈnh: dỏnn/hn khoan 

Mà hiẹu Câng tác xảy lip Đưn vị Vật licu Nhãn cỏity Mảy 

Khoan iuy htỉin rứa đê 
lúv mỉu ứ lri'11 can 

Đã sủu hu khdỉin lừ Om 
đển 3Um 

CC.21110 - cẩp dát đà 1 — III m 40.7Ộ9 524.440 7364 

CC.21120 -Cắp đắt đá IV- VI m 58.124 753.882 16365 

CC.21130 -Cắp đắt đá VII -VIII m 89,782 1.069.757 27.002 

CC.21140 -Cắp đắt đi IX- X m 100.177 1 039.940 24.54% 

CC.21150 -Cắp đắt đá XI - xn m 139-942 1.409.431 3&45S 
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Mà hiỆLL Cũng lút' xãy lap Đun vị Vật liệu Nhàn củny Máy 

Độ sàii hi) khuan từ Um 
đẺn 60m 

CC2121Q -Cẩpứkđả [-111 TU 39.743 554.237 7.364 

CC.21220 - Cap tliLđa IV - VI TU 55,781 795.599 17.184 

CC.21230 -Cẩpứkâắ. VII -VIII TU 84,255 1,123373 29.45B 

CC.21240 -Cẩpứkâé. IX-X TU 97.785 1-099-535 2H.640 

CC.21250 -Cẩpứkâé. XI- XII TU 136.719 I.495.S4? 41.731 

Độ *àii h« khoan lừ Um 
đểu ILHIm 

CC213I0 - Cãp dát (3a 1 • III m 38.704 604.893 8,182 

CC.2I320 - Cãp đát đá IV - VI m 53.273 879.032 I9.Ó3H 

CC.2I330 -CãpđảLđa VII -VIII m 78-661 1.230.645 31.913 

CC.2I340 -CãpđàLđá IX-X m 96-206 1.21K 726 30.276 

CC21350 -C^>dAt4ấ XI- XII m 1314% 1 611056 45.822 

Độ sàii hi) khuan từ Um 
đểu 150« 

CC.2I410 - Cắp dát đii 1 - III m 36.938 622.772 16,150 

CC2142Ũ -Cắpđầđá IV- VI m 50.864 932.668 36.705 

CC21430 - Cắp (lầL đá VII - VIII m 73.183 1328.977 63.132 

CC.21440 -Cẩpứkâé. IX-X TU 96.503 1311.099 58.728 

CC.2I450 -Cẩpứkâé. XI- XII TU 133-859 1.775.943 86.624 

Độ ÌỈỈỈI1 hi) khoan từ Um 
đ ế n  2 0(1 NI 

CC215I0 - Cắp đAtdá 1 - III TU 35.602 646.610 17.618 

CC.2I520 -CắpđaLđi IV- VI TU 47.350 971.405 41,109 

CC.2I530 - Cắp (lầL đã VII - VIII m 65.395 1 391.553 70.473 

CC21540 -cắpđầđá IX-X m 96,800 1 364.735 63.132 

CC.2I550 -Cẩpứkâé. XI- XII TU 134.222 1 K50.437 95.432 
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CỒNG TÁC Bơ\l CÁP NƯỚC PHỤC vụ KHOAN XOAY BOM RỬA Ó TRÊN CẠN 
(KHI PHẲ1 TI ÉP NƯỚC CHO CÁC LỐ KHOAN Ở \A NGLíỏN NlTỞC > 50M 
HOẶC CAtí H<JJV NƠI LÁY NƯỚC > 9M) 

Thành phẳỉì cõng việc: 

- cbuãn bị máy btrm. ỏng nưứic vả các vặt liệu khác. 

- Lẳp ilặl uny niiức, bơm nirỏc phục vụ cõng tác khoan. 

- Tháo dừ máy btim, ảng IUTỎC, Ihu tiọn hiện ưuờiig vả di chuyên sang lồ khoan mói. 

CC.2L60U Độ SÂU HÒ KHOAN TỪ 

CC-21700 Độ SÂU HỐ KHOAN TỪ 

CC-21SM ĐỌ SÂU HỐ KHOAN TỪ 

CC.2L9D0 ĐÕ SÂU HÒ KHOAN TÙ 

OM DẺN 3ÙM 

OM ĐỂN 60M 

OM ĐỂN 100M 

OM DẼN 150.M 

CC.1ÍHO0 ĐÕ SAU HO KHOAN TÌ OM UÉN 200M 

Đun vị LỈnh: đẻũg/lm khoan 

Mà hiậi Câng tắc xảy lấp Đtm VÌ Vật liệu Nhãn cđog Mảy 

Bơm táp Iiưức phục vụ 
khuin iủiy bơm rứâ ứ 
(rén íạn 

Đo sảu hu khuân lừ 
đén 311 m 

Lìm 

CC.2161Ừ - Cắp đálđắ 1 - Lll m 946 20K.5&4 3H.290 

CC.21620 -CắpđáiđỂ IV- VI m 946 2S3-078 76.579 

CC.2I63G -cấpdáiđả VII - VUI TU M46 366.512 125.312 

CC.21640 -Cấpdáldá IX-X TU 946 3S7.370 142.716 

CC.2I650 -Cắp Ja[đáXI - XII 

Etò sảu hu khuân lừ 
(lén 611 m 

Um 

TU M46 500.601 170.563 

CC.2171Ù - cẩp dáỉđá 1 - Lll TU 946 211.564 41.771 

CC.21720 -Cắp đắLđá IV-VI m 946 286.058 BO. 060 

CC.21730 -cấpđáldắ VI] - VUI TU 946 369.491 135.754 

CC.21740 -Cấpdáidả IX-X TU 946 387.370 153.159 

CC.21750 -CắpđáidỂXI - xn 

Etò sầu hố khuan lừ 
dỏn HHIm 

Om 

no 946 506.561 1S4.4B7 

CC.21810 - Cắp dát đả 1 - Lll  TU 946 229.442 45.251 

CC.21K20 -CắpđàLđá IV- VI m 946 312.876 100.946 
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Mà hiÊu Câng tác xẨy lắp Đun vi vạt liẾn Nhản củiiy Mảy 

CC21S30 -cáp đát đá VII -VIII TU 946 417.16H 167.0K2 

CC.21K40 - Cắp đit đá IX-X TU 946 423.127 18796$ 

CC.21H50 - cáp đát đã XI - XU 

Đô sáu hí khuân lừ Om 
đến 1S0M 

TU 946 511520 226.257 

CG21910 - Cap đát dả 1 -111 TU 946 235.402 4K.732 

CC21920 - cáp đát đá IV-VI TU 946 327.775 114 m 

CC21930 -cẩpđ&đ&vH-vm TU 946 426107 1S4.4K7 

CC21940 - cáp đát đá IX-X TU 946 446.%ó 2QHH53 

CC21950 -Cẩpđ&đ&Xl-Xlỉ 

Độ <i!áti hố kliOiỉii từ Um 
ứL 200m 

TU 946 595.954 250.623 

CC22010 - cáp đá[ đá L - III TU 946 241.361 55.694 

CC2Zm - Cắp đAt đá IV-VI TU 946 336.714 12&793 

CC22030 -cáp đát đá VII -VIII TU 946 435.046 205.372 

CC.22040 - cáp đát đá IX-X TU 946 45&8S5 233.219 

CC22050 - cáp ơálđà XI - XII TU 946 610.853 281.951 
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CC.310DIỈ KHOAN XOAY BƠM RỦ A BÉ LẢY MÂU Ở DLỚI Nựởc 

ỉ. Thanh phần cõng việc: 
- Chuãii bị tÌỊiíig cụ, vặl liệu, phuung tíệd thi nyhitm, kháo sál thực địa. 

- Xác định vi tri vá cao độ miệng Lu kho™. 

- Lẳp ráp thiil bị khuiui, chạy [hữ mây. 
- Tien hành cỏny tác khuân, thu ihặp tắt tji liệu địa thai vả cát Loại màu. 

- Du mực nưức lo khuar JJU vá cuổi ca. 

- Itct thút: lồ khoan, lap Ití khuan, Ihu ílụn hiện Lrưimy vả di chuvtn sang lồ khoán mái. 

- Mũ lá dịa thil cõng trình và đĩa chũi thiĩv vân ưont: quá trinh khoan. 
- Lập hìnli trụ lã khoan. 

- KLL'TTI tra thất luụng sần phãm, buin chinh tàí liệu. 
- NyhiỊm thu bàn giao. 

2. Điều kiệìì áp dụng: 
- Cấp đát đủ: Thcí) phụ lục aỏ 05. 
- Óny tbỏny 100% cbÌLU tiãu IĂ khoan. 

- Lỗ khuan thang dửng (vuôilg gót vói mặ[ uước). 

- Tốc đủ nưtic chãy dcn I m/íi. 
- Dưừng kính 1» khoan đén 1 snirmn 

- Chicu dãi hiệp khoan 0.5 rn. 
- Lồ khoan rửa bằng nưứic. 

- Đun giá đmựt; xác định vói ditu kiện khi có phưtmg tiệù nõi ỏn định trín mặ[ nmứí: 
(phau, phá. bc mảng, ...V 

- Độ sâu lỏ khoan đưụic xát dịiiti từ mặt nưtío, khòi lirtrnti mtil khoan (íũh lir mặ[ đãl 
ihiỏn nhitn 

3. Những cõng Việc chua tỉnh vào tiỉĩiĩ gừi: 
- Câng Lác thi nghiệm mẫu và ibi nghiệm dịa chầL thủy văn tại lo khoan. 

- Chi phí (VL, NC, M) thừ câng Lấc kít câu pbưtmg tiện Hỏi (lẳp ráp, Lhuii: bao phmưng 
liựn nãi như phãu, phà, xà lan, bò Qlảllg, 

4. Khỉ khoan khảc vói điều kiện trẽn thì đ(m gìá nhãn cõng vù máy dù cõng được nhãn 
với các kệ sẩ sau: 

- Khuan ỊtiỂn: k = ]^; 

- Dưừng kính lu khoan > 15 Om TU đcn 25Cmm: k = 1,1" 

- Dưừng kính lc klittìn> 25UmTn: k=],2; 

- Khoan khỏrty lảy mẫn: k = ứ,Si 

- Hiẹp khuan > 0,5m: k = 0.9; 

- Lồ khoan rứa bằng dung dịch siit: k = ] ,05; 

- Khoan khỏ: t = 1,15; 
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- Tổt: độ nưót; chây > lm/y đáo 2mfc k = lp.1; 

- Toc độ nưóic chây > 2m/ii đỂo 3mVs: k = 1,15; 

- Tốc đủ nưuc tháy > 3m/ti hoặc nui cỏ thúy triòu lòn xuừng: k = 1,2; 

- Khoan bằũg mấy khoan CBY-150-ZUB hoặc luại Luưny Lự: k = 1,3. 

5. Tntờỉtg họp khoan không lầy mẫu: 

Đtm giá nhãn cõng, mấv thi tỏng được nhãn với hc HŨ k = t),H vá loại bỏ đun LÚá chi phi 
vật liỏu Ểdg mau đun, ống mầu kL;p, hụp rứiựíi đựng mau. 

COI 140 Độ SÂU HÔ KHOAN TL 'OM BÉN 30M 

CC-Ỉ1ỈM Độ SÂU HÕ KHOAN TL OM ĐÉN 6U.M 

CC-31300 Độ SÂU HÔ KHOAN TÌ,' 'OM BÉN 100M 

Ct-31400 Độ SÂU Hõ KHOAN TỪ OM ĐÉN 150M 

Đun vị tính: dỏng/lm khoan 

Mà hiệu Câng tầc xảy Liip Dun vị Vệt Liệu Nhản cỏng Mảy 

Khuỉỉii \oay tním rứa 
ống mẫu ứ lỉirírí nu [IV 

Độ sã 11 liủ khuỉin từ Om đển 
ỈOm 

CC31U0 - Cap đả[đa 1 -111 m 42.262 777.720 8.182 

CC31120 - Cap (Tất đá IV - VI m 59.950 1.105+495 I9.Ó3H 

CC3113Ú -Cấpđítdả VII -VIII m 41.905 1.546.501 31,913 

CC31140 -cipđ&dố IX-X m 1Ù2.366 1.525.642 29.458 

CC31150 -cipđiđố XI- XII 

Đô *uu ln> khuan từ Um đen 
60m 

m 142.197 2.017.304 45X22 

CC31210 - Cap dut dà 1 -111 m 41.223 813-477 9.000 

CC3133Ũ - Cap đẩtđử IV - VI m 57.541 1.162.110 2 0 4 5 7  

CC3133Ú -Cấp đất dá VII -VIII m S6262 1.632.914 35.18? 

CC31240 -Cấp đất dấ IX-X m 100.089 1.603 116 33.549 

cc 3125G -Cấpđấtdả X I -  XII 

Độ iiáii IlỐ khoun lừ Om đen 
lòom 

m 139j040 2J7Í2S2 50.733 

CC313I0 - Cắp đát đả 1 -111 m 40.183 »64.133 9.820 

CC31330 - cáp đầtđá IV - VI m 54.967 1.233.62? 21.729 
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Mà hicu Căng lác Jtảy lap Đơn vi vảl liệu Nhản củny Máy 

GC31330 -Cắp Jar đá VII -VIII m 81,015 L767.Ù04 41.731 

CC31340 -Cắp Jarđá IX- X m 9H.692 L731.246 37.640 

GC31350 -CipđấtdảXI - xn 

Bộ sâu hú khuỉtn từ Om dOn 
150» 

m 136.04H 2.330.1 SO 54.824 

OC314ÌO - Cắp đát đả I - [II m 3Ó.9HB 884.992 19.08Ể 

CC31420 -cipđấtdả IV- VI m 50.864 U17-058 45,513 

0031430 -Cắp Jắ[đá VII -VIII m 73-183 1.874.275 76.346 

CCJ 1440 -cipđấtdả IX- X m 96.503 1.K50.437 73,409 

CC31450 -CẾpdíiđảXi - xn m 133.659 2 4SB.IUÍÌ 1Ừ5.710 

CC-40000 KHOAN VÀO ĐÂT ĐlTỞNG KÍNH LỚN 
ỉ. Thàrthphản cõng việc: 

- Chuãn bị dụng cụ, vặl liệu, phuimg liỉn thi nyhicm, khau sảl thực địa. 

- Xác định vị tri vá cao độ miệng lu khtmn. 

- Láíĩi nền khuan {khối lưụng đáo dắp < 5m3) vú [up ráp thicl bị khtỉÉin, thạy Ihứ máy. 

- Tim hành cõim lác khdan, ihu ihập tất tài liệu địa chát vả các [oại mẫu. 

- Du mực niiức lu khuan dau vá cuối ca. 

- Kih [hiic lu khoan, lap lu khoan, Ihu dụn hĨLTi Irưừng vả di ehuycn sang lu khuan mòi. 

- Mõ lá dịa thài ciỉng trinh vá dịa chãi thuv văn trony quá trinh khoLin. 

- Lập hình trụ lã khoan. 

- Kiềm Ltu thát lmựng sán phàm, hoin chinh tải Liệu. 
- NghiÊm thu bán giao. 

2. Điếu kiện áp dụng: 
- Ópđai dà: Theo phụ lục su 06. 

- Hổ khuan ibắng đứng. 

-Đìa ti inh nOn khuan khỏ ĩAữ. 

- Chung ốny 100% chiều sâu lồ khoan. 

3. Khi khoan khác với đĩéu kiện trên thì đơn gìci nhãn cõng và máy thi cõng được nhãn 
với hệ sấ sau: 

- Địa hinh nỏn khưan íãv lội. khó khăn lnony vic-u Ihi cõng: k = 1,05. 
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CC.41000 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN ĐÉN 40ỮMM 

CC.41100 Độ SÂU HÓ KHOAN TỪ OM ĐÉN I0M 

CC.41200 Độ SÂU HỔ KHOAN > 10M 

Đơn vị tính: đảog/lm khoan 

Mã hiệu Công tác xây lãp Đon vị Vật liệu Nliản công Máy 

Khoan vào đnt đường kính 

lồ khoaii đểu 40ŨIÌ1 

Độ sâu hố klioaii từ Oin tiểu 
lOm 

CC.41110 - Cấp đat đá I - m m 9.603 441.006 31.LÓ8 

CC.41120 - Cắp đắt đá IV - V 

Độ sâu ho khoan > lOm 

m 12.749 667.468 46.751 

CC.41210 - Cấp đất đá I - m m 9.603 470.804 33.394 

CC.41220 - Cấp đat đá IV - V m 12.749 724.084 51.204 
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cc.42000 ĐƯỜNG KÍNH LỐ KHOAN TỪ > 400MM ĐÉN 6Ũ0MM 
CC.42100 Độ SÂU HÓ KHOAN TỪ OM ĐÉN 10M 

CC.42200 Độ SÂU HÓ KHOAN > 10M 

Đơn vị tính: đơng/lm khoan 

Mã hiệu Công tác xây lắp Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Khoan vào đất đường kính 
lỗ khoan từ > 40Om tiếu 
60 Om 

Độ sâu hố khoan từ Oin tiểu 
lõm 

CC.42110 - Cấp đắt đá I - m m 9.603 476.763 35.620 

CC.42120 - cấp đắt đá IV - V 

Độ sâu hò khoan > lùm 

m 12.749 741.963 53.430 

CC.42210 - Cấp đat đá I - m m 9.603 506.561 40.073 

CC.42220 - Cấp đắt đá IV - V m 12.749 795.599 57.883 
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CHƯƠNG IV 

CÔNG TÁC ĐẶT ÓNG QUAN TRẮC Mực NL ỞC NGẦM TRONG HÕ KHOAN 
CD.mOU ĐẶT ÓNG QUAN TRẮC Mực NƯỚC NGẰMTRONG HỐ KHOAN 

ỉ. Thánh phần cõng việc: 

- Nhận ĩihiậii vụ vá cbuắn b| dung CỊ1 đũ dặ[ ãng quan trắc. 

- Du ống quan Irẳc, lẳp và hạ âíLg X uốn lĩ hố khoan. 

- Dặt nút đúng VỊ Iri vả gia cổ. 
- Di) bẽ lâng 5iung quanh uny vả gia cá Jiap. 

- Thu dọn dụng CỊ1. ki (im ữa chẩt luựng vá nghi Ém [hu, 

2. Điều kiệìì áp dụng: 

- Hạ ang Inuny lỗ khoai] [hắng đừng. 

- Hạ. ốngđơtl vả loại i)Jig ộ 65 mm. 

Đ(JH vị linh: dõny/lm 

Mà hiụy Câng tát; Jíảy lap Đun vi Vật liệu Nbản (]ủng Máy 

CD.IMIO 
Đặl ãng quan trăc mực nước 
n^ảm Iruny hũ khoan 

m 35-994 268,179 

Ghi chu: 

- Ntu hạ ung ú ho khuan AÌủn Ihi đưn giá nhãn tỏny đưụt nhãn h£ sủ: k = 1,1 _ 

- NÍu bạ Ếng quan [nat khác thi dtra giá nhàn hệ sả: 

+ Ong thứp ộ 75 mm: k = 1,3. 

+ Ong đicp ộ 93 mm: k = 1,5. 

- Hạ ắng quan trắc kcp ihi đtm giá íìưựt nhãn vòi hủ su: k = 1.5. 
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ClIƯƠNG V 

CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠl HIỆN THƯỞNG 

Ct.lOOOD THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG 

Thanh phấn cõng việc: 

- ChuẾũ bị máy, LhiẾt bị, vặt Lư thí ngỉiiệtlL Xác định vị tri ihi nghiệm. 

- Tháo, lap báo dường thiél bị tai hiẹn Irinớny. 

- TĨLTL hảnh thí nghiệm Ihco quv trinh. 

- Ghi ditp. thinh lý kcL qui thi nghiêm. 

- Nghiỹm Ihu, bủn giuù kO1 L quá ihi nghiộm. 

ct.ll 100 THÍ NGHIỆM XUYÊN TỈNH 

Đ(JI1 vị [inh: (lỏng/lxiiyèn 

Mà hiệu Cũny [ủ-L' xây làp Đun vị Vật liệu Nhản củng Máy 

CE.11110 Ttií nghi£m xuyẻtl Lỉnh m 683 253.280 36.9K2 

CL.112UU THÍ NGHIỆM XUYẾN DỘNG 

Đơn vị [inh: dũng/1 xuycn 

Mà hiệu Củny [át xây lap Đtnt vị Vặt liỆLl Nhản củny Mảy 

CH. 11210 Thí nghicm xiiyỄn (lộng TU 1.210 16Ó.&67 22.S73 

C£J]300 THÍ NGHIỆM CẮT QUAY BẰNG MÁY 

Đ(Jit vị tinh: dỏiiy/1 điÉm 

Mà hiệu Củny [át xây lap Đtnt vị Vặt IÌỆL1 Nhản củny Mảy 

CE11310 
Thí nyhiệm cát quay bằng 
máy 

đỉÉm 15.703 432.067 45.923 

Ghi chú: Dem giá chưa tính chi phi kboan lạo ltJ ídổi vùi thi nghiỌm cẳt cánh ú lu khoan). 
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CE.I L4UU THÍ NGHIỆM XUYÊN T1ÊL CHUÃN SPT 

Đưn vị tinh: dõny/llãn thí nghiệm 

Mà hiụu Cãng tác xây lắp Đơn vi Vảt LiỊn Nhàn cũny Máy 

CE.114I0 

CE. 11420 

Thí nghiệm \uvin lícu 
cliuitn SPT 

- cẩp Jjt đá 1 -111 

- Cắp đù IV - VI 

lần Ln 

lẩn tu 

8372 

5.612 

223.4*3 

342.674 

1.10$ 

1.661 

Ghi chù: Đim yiá thưa bao yum chi phi khoan lạữ lồ. 

CL. 11500 NÉN NGANG TRONG LÔ KHOAN 

Dun vị lirih: Jỏn^uit;ni 

Mà hỉộu Câng tác xảy Lap Đun VỊ vảt LiỊn Nhản cõny Mỉy 

CE.115I0 

CE.1152Í) 

Nén njỉrtn« trung Jo khtiỉin 

- Cắp Jjt đá 1 - 111 

- Cắp đálđẳ IV - VI 

điem 

điem 

10.057 

11.70S 

375.451 

500.601 

63.063 

81.0S1 

Cihi chú. Đun yià thưa bau yồm t:hi phi khoan lạo lồ. 

CE.I LÓUU HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LÕ KHOAN 

Đon vị Linh: đỏnu/llĨLii hủi 

Mà hỉụu Câng tấc Jíậy Liĩp Đun vị vảt liỘLL Nbàn tũny Máy 

CE. 11610 
HIÍL mác thi íigbiẹm trung 
lả khoan, hiil đ(jn vả hạ [hắp 
mực nưứt 1 lãn 

lần hút 105.720 3.15K.556 1 827.462 

- Điẻỉt kiện áp dụng: 

Tinh che hủi Jưn vả hạ lliLLp mựt aư6c 1 lản. 

Ghì chủ: 

+ Dơn giá chưa bao gôm chi phí khoan [ạũ lò; 

+ Nen hii£ đan cú mộ[ lia quan Irut, đun giá đưụt: nhm.il vứi hệ sổ: k = 1,05; 

+ Ncii hiít đan 2 tia quán trắc, đưn giá nhản vứi hÊ ìál k = 1,1: 

+ Ncu hiiL đan hạ Ihãp rnựt nưứu 2 lãn, đun yiá đưựt nhãn với hệ HŨ: k = 2,0; 

+ Ntu hú[ chúm (một lãn hạ [hãp mữt Iiưóc), đơn yiá nhãD vòi hệ HÕ: k = l,s. 
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CÌL. 11700 ÉP NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LÓ KHOAN 

Dtra vị linh: đÕEg/l Juạn Op 

Mã hiệu cỏng tác xây Lầp Đun vi Vật liệu Nhản cỏng Mảy 

CH. 11710 

Ép niíớc Ihi Iighiặn Inuny lâ 
khuan, [ưựng mảt nưứic dưn 
vi Q = ] lít/phúl MCL, độ sảiL 
tip nưác h < 50ITI 

đoạn cp 55.373 3.Ó29.3ÓO 54S.239 

- Điêu kiệt ì áp dụng: 
+ Liiụng íĩiàt oư6c đtm vĩ Q = ] lít/ phúl mét. 
+ Đụ sâu ép nưcit h < 50m. 

Ghi chú: 
+ Nèu Ểp nưúc khát vài ditiii kiỌn trên Ihi (lun giá dược nhàn vúi cát; hệ sù sau: 

* Lưyny mãi nưỏc đim vị: q>l-IO IÍƯ phúl mtil: t= 1,1; 
+ Lưựny niầt nước dun vị: q> 10 1ÍƯ phui mỏi: k = 1,2; 
+ Đụ sâu L-p nưứt thí nghiệm >50-100 m; t = 1,05, 

* Đụ sâu cp nưúi: thí nghiệm >l(X>m: 

+ Đtm giá chưa bao gom chi phí khuan [ạo lả. 

CE.11S00 ĐÓ NƯỚC THÍ NGUIỆM TRONG LÒ KHOAN 

Đun VỊ tính:: đõíig/llãn đổ 

Mã hiỆu cỏog tác xây Lầp Đun vi Vệt Liủu Nhản cỏng Mảy 

CE.US1D 

Đố Í1ƯỠI thí nịỉKìệm trong 
Lồ khuan, lưu lượng nuuV 
tiêu Ihụ Ọ < 1 Lít/phut 

- Nguản nước cảp cách vi trí 
nghiệm < 1 OOrn 

lãn đổ 15.750 655.549 

• Đỉẻìi kiện áp dụng: 

+ Lưu lưựny nuức tiêu thụ Q < I 13/ phút. 

+ Nguỏn ĩiưóc cip cách vi tri thí nghiặn í lOUm. 
Ghi chủ: 
+ Néu lưu lưựny íiưứt [ìcu ihụ ọ > 1 lil/phiit Ihi (lun yiá nhãn côltgđirợc nhàn vói hẹ sổ 

k = 1,2. 

+ Ncu nguõn ỉiưứn: càp ú xa vì trí thí nghỉụTTì >HJOm ihi đtm giả nhàn cũng dưực nhàn 
vcVi hÈ sá k = 1,5. 

+ Dtm giá chưa bao gồm chi phi khuan [ạo lu. 
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CE.I19M DÕ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG HÕ ĐÀO 

Đun VÌ tính: dũng/1 lẩn đã 

Mà hicu Câng tầc xảy íiĩp Đon vi vảt liệu Nhản củng Máy 

CE11910 

Età nuúv thí nỵhìẻm trong 
h» đáo, lưu liỉựng HƯỚC 
tiúii thụ Q£l líl/phút 

• Ngiiỏn nưòt; tảp tách vị tri 
nghiệm < lOOm 

lần đồ 1S.0K4 655*549 

- Điàỉt bện àp dụng: 

+ LLÍU LUỰNG nuỏc tiêu thụ ọ < I lít/ phiiL 
+ Nyuỏn nưứi: cấp cách vị tri thí nyhiỌm < lŨOuL 
Ghi chù: 
+ Nổu lưu lưựitg niiứi: tiihi thụ > 1 Lil/pbút thi Jưn íỉiá nhãn cứng dược nhản vứi hự so 

lí = 1,2. 

+ N(U Ityutỉiì nước tiip tí \a vị [rí thí nghiệm >IG0m ihì đem giấ nhản cồng Jưựt nhần 
vùi hộ MU k = 1,5. 

+ Dưn giá thưa bao gom chi phí cõng tác dãu đui [ạo hi]. 

CTE. 12000 MÚCmỏc THÍ NGHIỆM THO^C LÒ KHOAN 

Đun vi Ưnh: (lõng/1 lần múc 

Mà hÍL-u Cũny [ác \ãy lap Dim vị Vật liẹu Nhản công Máy 

CE12010 
Múc nưứt Lhí nghiệm 
Inung 1» khooil 

Lãri rniic 14.790 715.145 

Ghì chú.: Dim giá thưa bao gum chỉ phí khuan Lạo lu. 
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CE.L220I) TH[ NGHIỆM DO MỜDIIN ĐÁ1N HOI BẢNG CĂN BELKENMÀN 

Thành phim cõng việc: 

- Nhặn nliitiri vụ. chuán bị máy móc, vât Lư, ihitL bị thi nghiím. 

- Xát định vị irí Lhi nghiệm. 

- LÌp dựng, tháu dử, báo dường thiél bị thí nghiộm. 

- TÌLTL hAnh thi nghiụm ihtứ đúng yỀu cấn kỹ thuặl. 

- (ìhi chép chứib lý K-ắ litu Ihí nghivm. 

- Kiũn tra, nghiệm thu, bán íiiao kL< quá thí nghiỌm. 

Dim vị tính: dỏng/ldKTn Lhi nghiệm 

Mà hiÊii Cãng lác Jĩày lap Đtm vị Vật liộn Nhàn cỏny Máy 

CH. 12210 Thí nghiệm Ju nnodun đàn 
hồi bằng cản bclkcnman 

ƠÌLHI tn 42.150 417 I6S 254.311 

CE.L2300 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẬT CÙA NỀN ĐƯỜNG 

Thanh phim cõng việc: 

- Nhặn nhiệm vụ. chuãii bị dụng Cụ thi nghi™ (phau. phèn, cát chuÌÌ11. ...V v). 

- Đo dạt, đỏ]1 tí CỌC mùc, bò tri các điÉm thí nyhiỏm. 

- Ticn hAnh thi nghiụm, [hu [hập kt;l quá ihí íighivm. 

- Lãy mảu ngoải hiện truimy (Lruòc hoặc Hau khi tien hành thí nghiiịm hiện Iruửny) dc 
dâm thặl IÍỮLI chuin xúc dịnh dung trụng khõ lun nhãt vá độ Ầm lởt nhãt làm cơ sú XÂC định 
hộ sổ đảm thặl K. 

- (ìhi chép, thinh lý kổt quá thí nghiỆTn. 

- Kicin tra, nghiệm thu, bán giao kổl quá thí nghiỌm. 

ct. 12310 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẠT CLA NỀN OIÍỜNG ĐẢT HOẶC 
CÁT ĐÒNG NHẲT - THÍ NGHIỆM TBỀN MẶT 

CE. 11320 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐL ỜNÍ; ĐÁT DĂM SẬN 
HOẶC ĐÁ CẮP PHÔI- THÍ NGHIỆM TRÊN MẶT 

Dim vị tính: dỏng/ldKTn Lhi nghiệm 

Mà hiÊii cỏny Lác xãv lặp Đtm vị VặL liệu Nhàn cỏng Máy 

Thí nghiệm lát định dụ L-hãl 
CÚỈI nen đưửtig 

CH. 12310 
• Dưứng dãt huặc cát dô nu 
nhũt Ihi nghiệm Lrẽn mặl 

Jicm Lu 2.035 595.954 3K 523 

CH. 12320 
- Dưứng đầt dăm sạn hoặc Já 
cáp phối thí nghiệm trẽn mặl 

đicm tu 4.158 893^931 3H 523 
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CE. 11400 THÍ NGHIỆM ĐOM (í ĐUN ĐÀN HÔI BÀNC TÁM ÉP CỨNG 

Thanh phấn cõng việc: 
- Nhận nhiệm VỊỊ, chuãn h| máy móc, VỀÍ tix, thiet bị thí nyhiủm. 

- Tập kél -XC, nyưùri vả Lhicl bị thi nghiặn tòi vị trĩ ihi nghiựn. 

- Lẳp ráp tát thÌL'l bị thí nghiÈm. 

- Tiư] hành thí nghiỊỊm, Lbii ibặp kdl quá thi nghiệm. 

- Tinh loán, chinh lý Sú liụu thi nghiựm. 

- Kidm tra, nghivm LhiỊ bin giâữ ktll quá thi nghiÉm. 

CE.12410T1ỈÍ NGOIỆM BOMODUN ĐÀN HÒI BẰNG TÁM ÉPCỨhG, m/ỜNG 
KÍNH BÀN NÉN D = 34 CM 

LE. 12421) THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HÒI BÁNG TÁM ÉP CỨhG, ĐUỜNG 
KÍNH BÀN NÉN D= 76 CM 

Dtra vị tiiứi: đõng/IOđitiín 

Mà hitu Câng tác xảy láp Đun vị Vặl liệu NMũ củrty Máy 

CE.124IC 

CE.I242Ữ 

Thí nghiệm đn> mũdun đán 
hrií hằng lấm ép cứng 

- ĐuưntT kinh bán rnín D = 
34cm 

- Đưừng kinh bán rn!n D = 
76tm 

10 đicm 

10 đicm 

306.684 

306.701 

744.943 

744.943 

1.474.536 

2.373.532 

CE.I25U0 THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH THỬ TÁI cọc BẺ TỎNG BẢNG PHITƠNC 
PHÁP CỌC MEO 

1. Thành phấn cóng việc: 
- Chuẩn bị dụng Cụ, vặt tư trang Ihiít bị thí nyhiộni, kháu sát hiện [TUỪTiy. 

- Dáo Jà[ đcn dãu opc, chuyên dát khỏi hú dàu. 
- chuny hổ dảo bằng ván gè. 

- Dập DÃU cọc vả gia túng iliĩii CỌC. 
- Lẳp dặl tliicl bị (kích, dầm, dAng hồ, 

- cẳt, uun ihtp neo, bàn 000 giừ dăm. 

- Tiổn hành thí nghi ỏm vả ghi chóp sổ liệu theo quy trinh quy phạm. 
- Tháo, dù dụng tụ thi íighiựm. 

- Chinh lý tải liệu, hoán Lhảrib côũg tác thi nghiệm Ihtu yèu cầu. 

- Kiỏm tra, nghiựm thu, bin giao kél quá ihí nghivm. 

2. Điếu kiện áp dụng: 
-Đìa hinh khỏ ráo, khùng củ nưứt mạch cháy vảo hã thí nyhivni. 
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- Cục nto đỉi cứ clii dt lảm đỏi trọng. 

- Cáp Lải trọny nún đén 50 Làn. 
J. Khỉ thì nghi ém khác với đièu kiện ỉréiì thi đíTìi già được nhãn vởi các hệ so sau: 

- Địa hinh ihi nghiêm ]ãy lội: Đun EMã nhân câng vá máy thi tỏny dược nhần vữi hệ í ố k 
= 1,05. 

- Trùng trưứng họp nín ó cảp Lãi trọng tử 51 • ] 00 lãn thì: 
+ Dưn giá vặt liẹu dưực nhũn VƯĨ hệ sõ k = 1,2. 

+ Dưn giá ũhỀũ t:ỏny vả máy ihi câng dược nhàn vái hệ ;So k = 1,4. 

- Tnrũng hụp khâng củ tụt dẽ ntu Ihi kbỏny [inh thíp ộ 14, que bản. má}' hân mã tinh 
LbỂrn chi phi khoan + neo. 

Đun vị tính: dỏng/ìiỉicưi thi nghiệm 

Mằ hiệu Cùng tác \ãy lap Đun vi Vật liệu Nhàn cùng Mảy 

ct. 125IC 

Thi nghiệm nén linh Lhứ 
túi coC bỉ tỏng bằng 
phirimg pháp neo cụt 
trtìng 

Điêu kiẹn d;j hình khõ ráữ, 
CtỊc neo Cỏ đii đẽ Láin đãi 
Irọny. tảp tải tiọng nen ƠLTI 

ỈU tấn 

lãn l.n L927-037 I6.3SB.735 4.265.0HH 

CE.12600 THÍ NGHIỆM MÉN TÍNH THỬ TẢI cọc BÊ TÔNG BÀNG PHƯƠNG 
PHÁP CHẮT TẮ1 

1. Thành phần câng việc: 
- chuãn bị dụng cụ, [rany [hict bị ihi aghiệrrii khác sát hiẹn truứity. 

- Đập điki cọc vả gia cõny (3 liu cọc, làm nen tiui kc. 
- Làp đặi. tháo dử đản chai tải, đỏi titmg bẽlâng vả thicl bị Ihi nyhicm {kích, đồng hi) 

đo,..) 
- Tim hành thí nyhiỏm vá ghi chỏp sổ liệu. 

- Chỉũh [ý sâ LiỆii1 hoàn Ihành cũny [ác thí nyhiím theo đúng yíu cảu. 
- Kiêm tra, nghiệm [hu. bán giao kữl quá ihi nghiỹm. 

2. Các cóng việc chun tinh vào đơn giá gồm: 

- Cùng lác vận chuyến hụ dầm ibcp vá dui tiỌng bÉlỏng JỂn và ra thói địa dÌLTEi thí 
nghiệm. 

- cỏng lác [rung chuyên hụ dũm [hcp và đãi Irụiig bélỏng yiửa Cấc Cộc thi ngbiịịiĩi Lrong 
cùng Irinh. 

- Xử [ý nen dàL yéu phục vụ cõng lác thi nghiỌm (nổii Cờ). 
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Đun VỊ tính: đõng/ltãn lái trụny Lhí nghiặn/lLãn Lhí nghiệm 

Mù hicu Cũng lác xãy Láp Đtm vị Vậl liệu Nhản cũny Máy 

CE. 12610 

CE. 12620 

CE. 12630 

CE 12640 

Thí nghiệm nén linh thừ 
ta í cọc tiLh tồng bầng 
pềuung pháp chái tái 

• Tải trụng mỉn 100 - 500 
tẩn 

- Tái trụng nén < 1.000 tán 

- Tải trụng nén < 1.500 tan 

-Tải trụng nén < 2.000 tắJì 

Ưlần t.n 

L/lần l.n 

L'1 iin l.n 

i/IlIh t.n 

32.153 

21.279 

19.716 

18.537 

62.556 

54.217 

46.472 

3V.620 

7H.&9S 

66.854 

60.628 

57.515 

CE. 1170(1 THÍ NGHIỆM KIÊM TRA CHẮT LƯỢNG cọc BÊ TÔNG BẰNG 
PHƯƠNG PHÁP BIẼM DẠNG NHỎ (HT) 

ỉ. Thanh phan cõng việc: 

- Nhặn nhiệm vụ_ khau siil hiện [ruưng. 

- Lắp dặt va lhá(j dừ Ihiít bị Lhí nghiệm. 

- Tién hành thi nghiêm và ghi chép sổ IÌLU. 

- Chinh lý số liệu, hoán thảnh tỏng tác thi nghiệm tfaủừ đúng ycu cầu. 

- Kiữm ưa, ngbiặn thu. ban giao kĩ'l quj (hi nghiặn. 

Đim vì LÍnh: dũng/Mần Lhi úghíệm/lcọc thi nyhiịrm 

Mù hièu Câng lát: xầy Lap Đun vị Vật liệu Nhàn cũny Mdy 

CE1271Ữ 

Thí nghiặn kitim tra chãi 
liiụng Cọc bẽ lỏng bang 

pbưung pháp bitn dạng nhu 
(PIT) 

lẳn t.n 
/cọc Lu 

5.586 ÍIL5S2 237,967 
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C E . l l S O U T H Í  N G H I Ệ M  É P C Ọ C  B I Ê N  d ạ m ;  L Ớ N  P D A  

1. Thành phản cõng việc: 

- Nhặn nhiệm vụ. kháu iiál hiện tniòug. 

- chuãn bị mặt bằng thi ngHùỆOL 

- Lẳp đặl vả Iháo dữ sán i:õng lá.c 
- Cía cồitg đau cọc. lap dặ[ lam địrm đau Cọc dám bao yíu cầu thí ngbiựn. 

- Lẳp đặl vá Iháu dữ lảng hưirag dàn. 

- Lẳp đặl vá Iháu (iừdỊmy cụ, ihicl bị thí nghiêm. 

- TÌLTL hành thi nghivm va ghi chíp so [iẹu. 
- Chinh lý sâ liỆun hí>àn Ihánh cdng lác thí nghiệm Lhcu dủitg yỹu cẩn 

- Ki an tra, nghiệm thu. bán gian ktl quj Ihi nghiặn. 
2. shửng cõng việc chưa linh trong đơn giã: 

- Cõng tác vặn uhuycn Lhici bị thi nghiêm di, đcn đìa dicm Lhí nghiệm. 

- Xư [ý uea da[ yyu neo cỏ yỂu cầu. 

- Dán giát) phục vụ thi công, 

Đun vị tính: dỏng/1 lãn Ibi ũghiệiĩl/II CỘC thi nghiêm 

Mà hiÊu Cùng tãe \ãy lắp Đun vị Vật liệu Nhản cỏíig Mảy 

Thi nghiêm úp CÙC lỉìtn 

tliiiiỊí liVn PD A 

CH. 12X10 
• Đirimg tírih cạc. < 
mm 

1000 lan t.n 
/cục l.n 

3.603.104 8.339.540 6.0M2.Ó90 

CH. 12820 
• Đường tírih C(ỊC < 

mm 

1500 lan Lũ 

/cục L.n 
4.969.322 9 529.540 7.48Ú.015 

CẼ. 12830 
- Đường kírih CỨC í 

mm 

2000 lan tn 

/cọc I.n 
6352.835 11.911.44B 9,458393 
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CE. 12900 THÍ NGHIỆM KIÊM TRA CHẤT LLỢNt; cọc BẺ TÔNG AẲNG 
PHirơNG PHÁP SIÊU ÂM 

ỉ. Thành phản cóng việc: 

- Nhặn ĩibiụm vụ_ kháu sảt lìiỌiì [nrùng. 

- Lẳp đỊL vá Iháo dỡ ibicL bị ihí nghiệm. 

- Titn hành thi nyhiũm vá ghi chép £â liệu. 

- Chinh lý sò liệu, hoản thánh cõng Lác thí nghicm thcu đủng yêu cầu. 

- ICLOITÌ tra, nghiêm LhLI. bán EUÌĨU ket quá thỉ Iighiị'rn. 
Ị| ỉ 

Dơn vị tính: đỏng/1 mãi ULLl íiitu ũm/ L lãn thi nghiêm 

Mẫ hiộn Câng tác xảy Lắp Đem vi Vặl liệu Nhản củrty Mỉy 

CE.12910 
Thí nghiệm kicm tra chãt 
lưựng cọc bẽ Lỏng băng 
phiiưng pháp SĨL-U ãm 

mặl cẳl 
siêu 

ãm/lản t.n 
2.520 4B3.292 154.550 

CE.I30M THÌ NGHIỆM cơ ĐỊA TRÊN BỆ BÍ: TÔNC TRONC HÀM NCANG 
L Thành phần cõng việc-
-Vệ yinh hiện Lruùng 

+ Dọn, sứa nẽn bẳng bán chái vả hui khi tp. 

+ Thỏi sạch- khù niL-n. 

+ NEU dá lài Lòm quá 2CUỈ phái íliirty đục táy bàny. 
- Dĩ), lap cọt mct 
+ Xác định vi tri, khuân bằng búa khoan hưi ép 

+ Rửa sạch lồ khoan. 
+ Đật cọc mầc. 

- Dõ bẹ bẽ [)ỏny 
+ Kich thước luý Ihco VLU cầu kỳ thuật. 

+ BỀ tâng dạl mác 200. 

- Lúp ráp 
+ Lẳp củi: lum dtm, kích. 

+ Lẳp dần kbimy Juny hả. 

+ Lẳp lay dony hồ. đung hu. 
+ Lăp biTm Lbúv lực, đỏng hũ áp lục. 

+ Lẳp ráp hẹ Ihổng điện chiẾii siny. 
- Kiữin nyhiộm dụng cụ 
+ Đỏng ho áp lục. 

+ Hụ ihỏng lủm viủc cua dầu. 
+ Kicm Lrtì pistũtL 
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+ Ki tim tra hụ ihốny indicỉilc. 
- Thí nghitm thứ 

+ Lẳp láp xong, [ăng lái [rụng bằng 5% tải ưọnt! tối da CUJ cip thu trình cú lái trụng 
thup lihit. TÌLTI hảnh kicm IRA lại toán bị) HỰ [HỔNG bum thiiỹ lục, tuy Õ, (lau nổi, kith. Kicrti 
[na hệ thống đong hồ ảp lựt, hu bKLn dạng, v.v... 

+ Thav Ihổ: Tàny Lái lri)Jig Ihtu LỨng cip 4, Ẵ, 12, 16, 24 ktì/cnr. Đục bitn dạny của 
mui cap. 

+ Sau đỏ đè ỖJ1 dịnh vả dụt; ứ cắp Cuòi cùng vào 30' - lgiiù - 12 EŨ j giám tải [hcu [ứng 
táp vả đọc bicn dạny u các dỏng hỏ. 

+ Diiii cáp áp lực 0^ dụt sau [ U" vả sau 2 giứ; Tỏny cộng thòi gian tho 1 chu trinh lả 16h_ 

- Thí nghitm thinh thức. 
+ Mui bí thí nghiỹni ứ các ui±p áp lực tỏi da 24 - 4ữ- 60 ktì/tnr. 

+ Mỏi tảp thi nghiệm vải 3 chu trinh tăny, giám lái. 

+ Thòi gian mui cẩp lả 16 X 3 = 48 giỉr. 

+ Thòi gian thí Iiyhiặn thính thức 3 L'áp 48 X 3 = 144 giò. 

- Thu dọn, lật bệ. 

+ ChỏQ cọc, néo, tứi. [áp [ừi huặt palăng xích. 
+ Díiũg palãiìg xich đi: keo lặL bự. 

+ Rủa sạch mặl bộ vả nen đá bằng oưóc (]£' chu (]ịa chẩt mi) [á. 

+ Thii dọn dụng cự-

Đưn vị tính: tlũng/lbọ thí nghiím 

Mà hiậi Củny [át xây lap Đtm vị Vật liệu Nhãn tỏng Máy 

CH. 13010 
Thí JighiỊLm Cừ dịa trẽn bệ 
b(j tõĩiL [rong hãm agang 

bệ t.n ó. 187.038 97.140.502 22.643.0S5 
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CHƯƠNG VI 

CÔNG TÁC DO VẼ LẬP LL Ớ1 KHỏNG CHẺ MẬT BẰNG 

CF.I MIIO DO LƯỚI KHÓNG CHÉ MẬT BẰNG 

ỉ. Thành phần cõng việc: 

- Nhận nhiệm vụ. di thực địa. chuẩn bị (lụng cụ, vật Lư, Irdĩig ihièL bị. 

- chụn dièm. định hưứng. Xát dinh vĩ Lrí điÉm lẳn cuoi. 

-ĐÚC mốc bt> tùng. 

- Vặn chuyên nội bộ cõny trinh dĩ; rái mỏc bc Lỏng. 

- chòn, \ãy mốc khổng thổ t:ảc [oại. Đáu nành báu vệ mổct dinh điiu mốc. 

- Du chiéu dái Jưừng dáv. cạnh đáy. 

- Du góc, Ju cạnh íưtii khũng chc. 

- Khôi phục, lu bũ mổc sau khi đà hoan IhAnh cõng tác ngoại nghiệp. 

- Uinh sai lưúi không chc inịil bũnti khu vực. 

- Kiõni Ira nbaL lưựng tián phàm, huàn chinh hồ sơ. 

- NyhiịỊm thu bán giao. 

2. Điều kiện íip dụng: 

Cặp dịa hiith Lhtt> phụ lục số 07. 

3. Ghi chú: Dim yiá cũng lát du ví lam giác hạng IV, dưừng chuyền hạng IV. Giải tích 
CÁP 1, íiiáL tích cắp 2, ílưững chuyên cap I, dirửiig CHUYÊN cáp 2 dưữi đây áp tlụny thu JỊ.J 

hinh cãp III. Trướng hụp cú cảp địa hinh khát' thl dim yià nhãn cùny vả mấv ihi cùng dưọc 
nhản vái hệ KÕ sau: 

Đia hình cẩp I k = 0,7; 

Đỉa hỉnh cấp II k = 0,85; 

Địa hình tẳp IV k=L,2; 

Dịa hình cáp V k = 1,6; 

Địa hỉnh cẩp VI k = 2,0. 



44 CÔNG BÁO/Số 180+181/Ngày 15-8-2023 

CF. 11 IM TAM GIÁC HẠNt; 4 

Đưn VỊ linh: diưiy/lđiữn 

Mà hiựu Còng lác xãy lăp Dun vi vậl liộu Nhản cỏng Mảy 

Tam "iiic han" 4 

Dùnỵ máy Upàn diit điên Lú 
TSOỔ 

CK.ll 110 - Cap đậ hìiih III đicm 290.496 13.57K.50K 1.100.001 

Dùng bộ thiét bị GPS (3 
ntiỵị 

CH. 11120 - Cãp dĩa hình III đicTn 290.4% I3.4H0.753 3.464.HH7 

CF.] 1200 DƯỜNG CHU VẺN HẠNG 4 

Đưn vị linh: đồtlg/]điếni 

Mù hiỏLi Cõng lác xây lẳp Dun vị Vặl liệu Nhàn cỏng Mảy 

Đưìtag chuyên hạng 4 

Dùng máy hiàn dụi; đíệrt tử 
TS#6 

CH.1I2IU - Cãp dĩa hình III 

Dùng bộ Ihiét bị GPS (3 
máy) 

đicTn 213.004 ]U 525 656 816.913 

CE-.1I220 - Cãp dĩa hình UI CÍĨ-CTTI 218.004 9.557.660 2.573.406 

CF.] 1300 GIÃI TÍCH CÁP I 

Đơn vĩ linh: dŨJiy/l điỏm 

Mà hiựu Cóng tác xây lăp Dun vị Vặl liộu Nhàn củng Mảy 

(Ìiìii lích cấp 1 

Dùng máy Uiàn dụt: điện Lú 
TSDÓ 

CF.U310 - Cảp dĩa hình UI 

Dùng bộ IhiỂt 1>Ỉ GPS 0 
mủy) 

diêm 145.145 6.02 5.30H 236-177 

CF. 11330 - Cap dĩa hìiứi UI đicni 145.145 5742.354 742.900 
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CF.114(10 GIẢI TÍCH CẮP 2 

Đưn vị linh: dõng/1 di Om 

Mà hiẹu Còng lác xảy lap Đun vi Vật liệu Nhân cũny Máy 

1,1.11 títh CH|J 2 

Dũng mủy (oán đạc đỉỌn tứ 
TSOÓ 

CP.11410 - Cẩpđịa hình III 

Dũng hộ thìềt lú (ÌPS (3 
mấy) 

điỏm 34.642 2.418.462 66323 

CF 11420 - cẩpđia hỉnh III đicm 34.642 1341.026 142 037 

CF.115110 ĐƯỜNG CHUYỀN C ÂP 1 

Đưn vị linh: dõng/l diũm 

Mà hiộii Câng lắc xảy lap Đun vi Vầl liệu Nhầd cũng Máy 

DirÈrng diuytn íip ] 

Dũng máy toàn đạc đíỌn tứ 
TSOÒ 

CF. 11510 - Cãpđịa hỉnh III 

Dùng hộ thìếl l)ị (ÌPS (3 
mẩy) 

điẾm 145.145 5.134,772 74+412 

CF. 11520 - cầpdiđ hình J]J đitm 145.145 5.Ú48.Ì97 231.7K4 

CF.l 1MI0 DƯỜNG CHUYỀN CÁP 2 

Dun vị tính: đõng/ldiõn 

Mà hiộii Câng lắc xảy lap Đun vi Vặl liệu Nhầd tùny Máy 

Du [)'II« diuytn cấp 2 

Dũng máy toán đạc điỌn tứ 
TS06 

CF. 11610 - cầpdiđ hình J]J 

Dũng hộ thìet lú (rPS (3 
múv) 

đitm 34.642 ÌM23S Ì  42.059 

CF. 11630 - Cẩpđịa hình III điỏm 34.642 1 «831.719 95.092 
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CF.211M CẮM MÓC CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐÒ, cA\l MÓC RANH GIỚI QUY 
hoạch 

/. Thành phần cóng việc: 

- Nhặn nhiụm VỊ1. di thựt địa, chtiẺn bị dụng tụ, vặt tư, lrdjm thicl bị. 

- Chọn đìềtn, định hirúng. xát định vị tri moc cản cầm. 

- Đu dạc, định vị muc đam báu yêu cằu kỹ thuật. 

- Vần chuyển, thỏn mổc đủng yều eiu ihiẾl kt. 

- Hoàn thánh [hco yêu cẩu kỳ thuịịl, nghiựTi Ihu, bản giao. 

2. Đỉẻit kiện ảp iiitỉỉg: 

Các quy định vỏ moC hiẹn hành có liên quan. 

- Cap dĩa hình: Theo phụ lụt sổ 07. 

Đ(JH vị Linh: đồng/]mủc 

Mà hiỏLi Cõng lác xây lẳp Dun vị Vặl liệu Nbàn còng Máy 

cán muc thi Ịỉíữi điTonỳ đó, 
Cầm mốc runh "ỉ[Ví quy 
hoịck 

CF,21110 - Cáp dĩa hìiih ] THỎC 60.079 613 556 24.265 

CE-.21120 - Cáp dĩa hìiih 11 mốc tìữ.079 Ẵ22.04Ũ 27.500 

CK.21130 - Cắp địa hình 111 rnỏc 60.079 1.036.47 K 30.735 

CE-.21140 - Cắp dĩa hìiih IV mốc ti0.079 1262.M& 33.970 

CE-.21150 - Cáp dĩa hìiih V mốc tìữ.079 1 530.915 40.442 

CE-.21160 - Cap dĩa hìiih VI mốc tìũ.079 I . 8 2 8 . & 1 1  51 765 

Ghi chủ: 
- Đoi vói câng tác cím muc tim đuửũg khu vục quy hoạch thi đtm giá nhãn tỏng, máy 

thi còng được nhãn với hệ so It = ] ,35. 

- Trường hựp xác định mối; ranh giái phóng ữiặ[ bằng câng trình [húy lựi ứico liÊU 
chuản TCVN &47B:2UIG vả mâc lim Lnvcn tủny trinh thily lợi ihcu lÍLU chuãn TCVN 
84HI :ĩữ L 0 thi dưn giả nhãn cũitg, may ihi câng dược nhãn vứi hự tiũ sau: 

+ Mũc ranh giái phúng mại bang: k = 1,8. 

+ Mốc lim tuyẻn câng trinh Ihuý lại: k = 4,s. 

+ Mỏc tím Lnycn cỏny trìíứi thuý lụi đã II mũi, cống trinh [húy lụi cỏ kct cÂu bỀ tóny 
quan Inụny: k = 5,2. 

+ tím kỏnh sủa thừa íiãíig cầp hoặc kiên ct) hõa kỀiih mưung, irũii; ranh nyặp lụL 
lòny hồ, mốc nanh ngiập lụt hạ du: k: = 2,0. 
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CHƯƠNG vn 
CÔNG TÁC ĐO KHÓNG CHÉ CAO 

CG.I1CIŨŨ ĐO KHỚNG CHÉ CAO 

/. Thờĩiỉì phần cỏììg việc: 

- Nhận nhiệm 1% đi thục địa. cliuẩn. bị dụng cụ. vật tiĩ. trang thìểt bị. 

- Khao sát cliọn luyếtiệ xác định vị trí đặt mốc lần cụốí. 

- Đúc mốc bê tống. 

- Vậiỉ chuyén nội bộ công trình đe rãi mổc đen vị trì đi ém đã chọn. 

- Đo tliửy chuaii. 

- Bitih sai tinh toán lưới thiiv chuản. 

- Tu bô. dau mốc thũỵ cìĩLĩàu sau khi đà ỉioàn íliàiih CỎI1S tác ngoại nghiệp. 

- Kiểm tra chất lượn2 sàn pliám. hoàn chinh hồ sớ, 

- Ngliiệm thu vả bản giao. 

2. Điều hện áp dụng: 
- cẩp địa hinh: Theo phụ lục số 08. 

- Đơn giã tính cho llcm lioàn chinh theo dụng quy trinh, quv phạm. 
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CG.IU00 THƯÝ CHUẲN IỈ 4NG 3 

Đem vị tính: đồiig/lkm 

Mà ỉiiệa Công tác xây lãp Đơn vị Vật liệu Nhân cóng Máy 

Thủy chuàn hạng 3 

CG.11110 - Cấp địa hìnli I km 28.107 1.444.578 5.723 

C.G.11120 -Cạp địa hình II km 28.107 1.712.643 6.175 

CG.1113Q - Cấp địa hình m km 28.107 2.257.702 6.778 

CG.11140 - Cap địa hình rv km 28.107 3.181.044 10.695 

CG,11150 - c ấp địa huih V km 28.107 4.572.010 17.021 
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CG.I1200 THỦYCHUÃN HẠNG 4 

Đưn vị linh: đồng/lkm 

MQ hiộii Công lác xây lẳp Đưn vi Vệt liÊL Nhản cỏng Máy 

Thúy chuấn hang 4 

CG. 11210 - Cảp dịa hinh l km 15.154 1.352.238 3.916 

cti. 11220 - Cảp dịa hinh 11 km 15.154 1.557.757 4.B20 

CG. 11230 - Cảp dịa hinh 111 km 15.154 2,022.400 5.723 

CG.1124U - Cắp dịa hinh IV km 15.154 2.725.330 ụ.037 

CG. 11250 - Cấp dịa hinh V km 15.154 3B7Ì86 14.761 

CG.l 1300 THÚY cHUÂN KỶ THUẬT 

Đưn vị linh: đủng/lkm 

Mà hiệu cỏnt! [ác xẲy láp Dim vị Vật liệu Nhân câng Míy 

Thú} chuun kỹ Ihuạt 

CG.11310 - Cáp dĩa hình ] km 2,955 66X187 2 M 2  

CG. 11320 - cáp ủịii hìiih 11 kxn 1955 82S.Ù28 3,464 

CG. 11330 - Cãp dĩa hình UI km 4.137 1.039.501 4.51 ụ 

CG. 11340 - Cap ủịii hình IV kxn 4.137 1.444.583 6.778 

CG.11Ĩ5Ũ - Cảp dĩa hình V km 4.137 2.400.Ó79 ụ.037 
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cuirơNG vm 

CÔNG TÁC ĐO VẼ MẬT CẮT ĐỊA HÌIVH 

CH.II000 BO VẺ MẶT CẮT ĐỊ A HỈNH 

CH.1I1M ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC Ở TRÊN CẠN 

ỉ. Thành phần cóng việc: 

- Thu Ihặp, nghiòi cứu vả tõng hợp các lãi liệu (ha hinh. 

- Di thực dịa. khát) sảt lõng hợp. 
- Chuắn bị máy múc, Ihitt bị, vịt lưỊ kỉcm nyhiệ:ni vả hiỊ'!L thinh máy thicL bị. 

- Tim điểm lằiẨí phái, xấc định tuyén cít (hổm chi tiẾl, các tĩi-ổm ni!i)ặt, cát đicm chi liổl 
ihưộc tuyttt công trinh. 

- Dõng tụt:, thọn moc bỹ [lủng. 
- Do xác định khuâng cách, xác định dụ cao, tọa độ các ditm ngoặl, cát điỀtn chi liél 

thuộc LU^TTI cõng trình. 
- Du cẳl dục EuyLH câng trinh. 

- cẳrn đưirag Cứng của tuyến củng trình. 

- Tinh loàn nội nghiệp, ví trẳc dỏ dọc luycn cỏny [rinh. 

- KiOm tra, ngbicrn thu lải Liệu tính toán, bán vế, mao nộp tải liệu. 

2. Điếu kiện áp dụng: 

- Phăn cẩp địiL hình: Theo phụ. ]ục sô w. 

- Dtm giá do VÈ mặl til dạc tuvcn tỏng trình múi dưọc xịy dựng trung tniúng hựp (là Củ 
các lưữi khống chẻ tao, [iuạ độ, oơ Sừ. Trưcmg hụp chưa cỏ phái linh Ihíim. 

- Dim giá cảm ỉli-L^rn [im câng Irinli trẽn tuyLTi tính ngoải dtm giả náy. 

- Câng tát phái cây linh Iigoải đon giíi. 
- Ảp tÌLLTiy dun giả cho cỏng lác đu VÈ luytn dưủrig, LÛ LTL kênh múi. 
3. Các hệ sẬ khì ùp dụng đợiị giả khác với Lễàc điều kiện trẻn: 

- Khi đo VÈ mặ[ tẳl dộc [uycn đt+ luycn đuửũg tù. đtra íiiá Iihiii cùng và máy Ihi cũng 
(tược nhãn với hẹ su k = I, I. 

- Khi di) VỄ mặl CŨI dục luycn kênh UÌL í đi) VỂ hai bà kãih ứ trữn cạn). Dưn niã nhãn 
câng vả mảy thi câng đưực nhản vứi ht HŨ k = 1.35. 

- Khi do vỉ mặt cát tlọt; tu vén công trinh đằư mui (dập dắt, dập tràn, câng, tiiytierii ...) 
đun yiá Tihản củng và máy thí cũng Jưtjc lihản vứi hí SŨ k = 1,2. 
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Đưn vị linh: ơồng/]0[)m 

Mà hiỘLỉ Còng Lác .xãy lẳp Đun vi Vặl liệu Nhản củng Mấy 

Du vẽ mặt cít dục ứ trên 
tậO 

CH. 11110 - cip (lị Li hình 1 100 m 21.0S9 354.368 14.834 

CH.U120 - cip (lị Li hinh 11 100 111 25.275 464553 20396 

CH 11130 - cip địa hinh [][ 100 111 52.866 604.516 26.114 

CH1114Ữ - cip địa hỉnh IV 100 m 37.051 792.132 36.930 

CH. 11150 - Cảp địa hỉnh V 100 m 44.642 1.033.351 50.219 

CH. 11160 - Cấp địa hỉnh VI 100 m 4S.K2K 1.372,849 70.616 

CU-112M ĐO Vi MẬT CẤT NGANG í í TRỀN CẠN 

ỉ Thành phần cổng việc: 
- Thu [hập, nghiên cứu vâ tâng: hụp tải liệu địa hirih. 

- Đi thựu địa kháo sát thực JỊU. 
- chuãn bị máy, thiÊt bị vặt tư, kitiĩi nghiệm, hiệu chinh máy, dụng cụ. 

- Tìm dỉtm xuất phái, định vị trí mặt cắL 
- Đúng tục, chũn mũc bi: tùng (nCu có). 

- Đu xác dinh độ cao, luạ độ, mổc H.T hai đau mặl cẳt, các didm thi tiét thuộc mặl cắL 
- Tinh [oán nụi nghiệp vỉ Irẳc du ngang. 

- KlỀm tra, ngbitm [hu tải ] ] ựu tiiih loán. băn VỄ, tỉiat! nộp lải 1 ] ự ư. 
2. Điều tiện ảp dụng: 

- PhÂtt cap d|â hình: Thed phụ lụt 09. 

- Đưn yiá đu VỄ mặ[ tai ngang tuvÉn cồng Irinh dược XẨy dymy Ircny trưtmg htrp dà củ 
lưúi khổny chõ (]ộ cao cơ K£F cùa khu vực. Trirững hụp chưa cỏ phái [inh LbOm. 

- Trung dưn giá uhưa tính cỏny phát cãv, nẽu cỏ phái tính thữm. 

3- Các hệ sẩ khi áp dụng đơn giá khác vời các điẻu kiện trẽn: 

- NL'11 phái chân mác bũ lỏny ứ hai đầu mặt cãl thỉ JĩU)i mặt cẳ[ được tínli Lhỏm: 

+ Vặt liệu: 

Mũu bt* [ỏng đút sẵn: 2 cái. 
XiniăngPCBm lOkg, 

Vật liệu khác: 5%. 

+ Nhãn tỏny: Cãp bật: thợ binh quân 4/7; ĩ cồng. 
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Dtra vị liĩih: đtmg/IUUm 

Mã hiộii Cõng tát xây lẳp Dun vị Vật liệu Nhãn cỏity Máy 

Đu vỉ niạl eảl ngung ứ Irén 
cạn 

CH 11210 - Cãp địa hĩnh 1 lUOm 36.065 431,776 1Ó.6K1 

CH 11220 - Cãp địa hĩnh JI HKlm 43.277 562-800 25.946 

CH.] 1230 - cẩpđía hình m lUUm 5U.490 732.537 32.743 

CH. 11240 - Cãp địa hình JV lOOm 57.703 955,872 45.717 

CH 11250 - Cãp đỉa hình V lUtỉm 64.915 I.26K.547 67.954 

CH. ] 1260 - Cãp địa hình VI lUUm 72,128 1.646.74Ử 102.545 

CU. 11300 ĐO VẺ MẬT CẮT Dọc Ở DI ỚI NƯỚC 
ỉ. Thành phũiĩ cõng việc: 

- Thu Ihạp, nghÌLH tửu vả túng hụp tài liêu dịa hinh. 
- Di thực địa kháo sát lỏng hụp. 

- chuắii bị máy ITÌỎC, dụng cụ, vậl tư, kinn nghicm vả biẹu chinh máy, IhicL bị. 

- Tim điem xuất phái, diÉm ktiL*p. XÚL ơịnh LUVLTI đũ ứ LrOn Cận. 

- Dt) khoáng tách ú trèn bá, dóng CỘC, mổt ừ (rủn b6_ 

- Do CAO dụ mặl nuức, C40 dộ djy sùng, suôi, kẽnli. 
- Tinh loàn nội nghiẹp, ví trẳc đõ dọc (cao <]ộ mặL nưúc, cao dộ lùng sũng- suắi. ktnh). 

- Kiém tra, íighÌLTn [hu tính loàn ban VỈJ Eiiau nộp tái liệu. 
2. Đìẻu kiện áp dụng: 
- Cãp địa hình: Theo phụ lục sâ ] 0. 

- Dtm giá (](J mặt cẳl dụt: ứ dưtii nưòc đJựt \ãy (ÌLmy trung truúng hựp dà củ lirtii khống 
chẽ cao, loạ íiộ Cơ sử ứ các khu vục. Truúng hạp thưa củ phái [inh thL-Tn. 

- Trưng đưn Eiiã chưa tinb phin chi phi các phưtmy tiện rihư láu, thuyền ... thi phi náy 
xác đinh bany lập dự toán chi phí. 

Dtm vị linh: đỏng/ICCm 

Mà hiệu cỏng lác xảy lap Dưn vị Vật liẹu Nhản củity Mảy 

Du VÍ mãi cắl duc ỡ lỉirửi 
n 1TỨC 

CH 11310 - Cắp dịa hinh 1 l U O m  21.089 464515 16.688 

CH 11320 - Cắp địa hình LI l l l d m  25.275 607.449 23.951 

CH 11330 - Cắp dịa hình ỈU 100 m 32.H66 19Ĩ.Ồ66 29.667 

CH 11340 - Cắp dịa hinh IV H K l m  37.051 1.051-134 42,958 

CH 11350 - Cắp địa hinh V H K l m  44.642 1.363-800 57,636 
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CH.11400 ĐO VẼ MẶT CÁT NGANG ờ Dưới Nựởe 

1. Thánh phan cõng việc: 

- Như nội dung cimy việc do ví mặt uằl Ư trẽn cạn. 

- Thữn một sổ thánh phân cỏny viiệc sau: Cădg dãy à trõ] bờt chèù thuyền đu cao dụ 
mặ[ nưức. eaủ dị) dàv sõng, suối, kmh hoặc chcu IhuyLTi thà tìtOi du cao độ Itlẫt nước, caũ dị) 

dủy Hỏny. riLiỏi. kũnh. 

2. Đìèu kiện áp dạng: 

- Pbản cắp ứ ị i i  hình: rhto phụ lụt số 10. 

- Dun giá du vĩ mặt ual ngíuiy ừ dưúi nưnk: dưọc xà}' dựitg Inung iliồL kiện đi cỏ lưúi 
khổng nhù cao, tọa Jặ cơ sữ của khu vục. Trưủng hụp chưa cỏ đưựic linh IhÉm. 

- Trong dun giá chưa tinh phiin chi phí các phưung liặi Iiâi như láu, ibuytn... chi phi 
nảy xác dịnh bằng lặp dự loán thi phi. 

NL'11 phái chôn moc bè tỏny ỏ hai dầu mặ[ Cbl đưựic linh LhÉm chi phí vật liệu: 

+ Mốt bé timg diic Hằn: 2 mốc. 

+ Xi mang PCB30:10 kg. 
+ Vặt liệu khát: 5%. 

Đưn VỊ linh: dŨJiy/l(X)m 

Mà hicii Cõng lác \ãy lẳp Đun vi Vật liÈL Nhản cỏng Mảy 

Du VỄ mặt cỉt M£ỉin<{ ỡ 
dircVỈ nưrVt 

CH 11410 - Cap địa hinh 1 100 m 28,852 744.327 42.007 

CH. 11420 - Cap địa hinh 11 100 m 28,852 976,568 59.924 

CH. 11430 - Cảp địa hinh 111 100 m 43.277 1.277.2% 85.559 

CH. 11440 - Cảp Jịa hinh IV 100 m 43.277 1.652.437 106.563 

CH. 11450 - Cap dịa hinh V 100 m 57.703 1182.440 157.681 
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CH-21000 ĐO VẺ TUYỂN ĐƯỜNG DẲYTẲI BIỆN TRÊN KHÔNG 

CH-21IM BO VẺ TUYỂN Dl ỜNC DÂY 22tv HOẶC 35kV 
ỉ. Thanh phấn cõng việc: 

- Nhân nhiệm VỊL nhặn tuycn ngoài [hựK: địa. 

- chuắn bị dụng cụ, vật tư ưang ihitk bị. 

- chụn CỌC mãc, du tác điOm chi tiĩil trên tuyiỉn vả điém dịa vật trong hành lang IiụLT] tý 
lệ 1/500. 

- Du tác yúc Inủn tuytỊ, do nổi tàu tọa độ quốc £ia vùi tuvẾn. 

- Du mặ.[ tai ngang tuycn ứ nhừng vùng oúi cỏ đụ duc > 30%. 

- Du phân giao chẻo Lrẽn khõny. 

- Điêu Ira hộ Ihỏng tbuiit: tin liẽn lạc, liL' Ihỏng íiiau thỏiìii. sõng sooi, thúy vãn nhá cửa 
trung phạm vi hAiih lang tuy(fL 

- Tinh loàn vả huản chinh các bán ví. giao nộp Lải liệu 

2. Điều kiện àp dụng: 

- Phãn cãpđịa hỉnh: rhco phụ lục sô 12. 

- Dim giá áp dụng phục vụ thiÊt kc tỳ thuẳt 

- Tnrừng hụp du vỉ luyỏn dưòng dãy củ cãp JÌLH lip u,4kv (phụt; vụ ihiík ki' kỹ thuặl) 
Ibi đtm gia đuụG nhãn vói hệ sỏ k = 0,3. 

- Trưừng hụp dí) vẻ tLiyỏii đưúng dây có tảp diện úp 22kv hoặc 35kV phục vụ lập dự án 
ibi đem gia đưụt nhãn với hệ sỏ k = 0,3. 

- Tnrững hạp câm mốc phin chia núitg CỘL Iruny yian phụt vụ (hhát kc bán ví thi câng 

Ihi đtm gia đuụG nhãn vói hệ sỏ k = 0,2. 

- Công Lát phục hoi và bin giao tít Ihi câng dơTi giả được nhãn vỏì hí số k = 0,2. 

3. Các công việc chtm tỉnh trong đơn giả: 
- Xác định cao Lụa độ cáp nhả nước. 

- Mua đii!Lfn múc khâng chi: cấp nhá nirút: (nèu cỏ). 

- DìỀu tva khí Liiủny Lhũy văn trải luytn. 

- Phục hỏi vá bán yiau tuycn. 

- Phàn chia, câm mổc vị tri mỏng cậl Irung yian. 

- Phái cây phục vụ kháu sát (nỏu tó). 

- Bổi [hưùny thiột hai hưa máu, cây tối khi thực hiện khát) sảt {itửư cỏ). 

- Círny Lát điÊu Ira thiệt hại phụt; vụ tính [oán chi phi bỏi thưùng, hồ Lrợ tái định cư. 
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Đtm vị tinh: dĩrag/IOOm 

Mã hiệu Công lác xây lắp Đun vi Vật liỘLl Nhàn cỏng Máy 

Đú vỉ tu vén đưfrnư dày túi 
điên trẻn khíìng, 111 vén 
đưírng dây 22 kv lniăc 35kv 

CH.2111 u - Cap đia hình [ 100 m 23.901 926.093 49:180 

CH .21120 - Cap đia hình LI 100 m 23.901 1.027.324 54.032 

C.H.21130 - Cạp địa hinh I][ 100 m 23+901 1.122,601 57.26K 

CH .21140 - Cạp đia hình IV 100 m 26.K24 1.229.315 59.210 

CH.21150 - Cắp địa hình V 100 m 26.K24 1.2S0.438 62.445 

CH^1160 - Cấp địa hinh VI 100 m 2Ó.K24 1.417.393 65,68 ] 

CH.212110 ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNCỈ DẲY lMkV VÀ 210 kV 

ỉ. Thành phần cõng việc: 

- Nhặn nhiệm vụ, nhặn luycn ngỊuái thực đia. 

- Chiuẳa bị dụng cụ, vậl Lư trang Ihitl bị. 

- chụr cọc mưc, do cấc tỉicm chi tỉét ttỀn tuven vả tíiổm địa vât lnung hỉnh lang luycn. 

- Đu cát yòc [líu tiiyLTi, do nổi cao tọa độ quoc Eiia vùi tuvốn. 

- Đu binh đo tác Luycii giao chío, các cãng trình quan trọng. 

- Đo mặt cẳl ngang tuyẽn ti nhìmg vùng núi C(j đủ dũí: >30% vẻ mui bèn ÍL nhất 25m. 

- Đo phân giao chéo trên khùng. 

- Diệu tra các dưũng thủng [in, trạm thu phát 3Úng, sản bav, khu tguãn sự, điiúng gi au 
Lbủny vả khu cũny nghiệp tiCmg phạm vi hAiih lang tuyên mỏi bẽn 5km 

- Điũu tra cập nhặl vẾ cẳy lảu nãm [ort lại tmny hàiih lany [uyLU vá cạnh hành lany tuyỂn 
như loại cãy, chiỏu cao cãy khi phái Inỹn LÍJÌ đa. 

- Diệu Lra cặp nhặ[ các cãng trình lihả tử®, vật kicit trúc, thuõng trại chỉn nuỏi lun tại 
Lroiig, cạnh hành lany tuyên niã can phái tliiỂl ke tiổp địa hoặt thiỏt kn: cái lạo. 

- Tinh [oán và hoán thinh các bán VẼ, giao nộp lãi tiệli 

2. Điều kiện áp dụng; 

- Phân cấp địa hình: Thtu phụ IliC Kổ 12. 

- Đ(JH Eiiá ắp dụng Jll phuc vụ thiảt kể kv Lhuậ[. 

- Trưòny hợp do vè tuycn ơiiúny dãy 110 kv vá 220 kv phục vụ lặp dự án thì đun yiá 
đưựt nhân VÍTĨ hÊ su k = 0,3. 

- Tnrúng hựp cám mí>u phản chia mứtkg cột tiung gian phục vụ Ihiít kc bán vỉ thi câny 
thi Jun yiá dưựt nhãn vứi bệ sổk = 0,2. 

- í-'õng tác phụt hồi tuyến vả bán yiau đi; [hi tỏng đun giá đưụt nhãn với hc HU k = 0.2. 
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3. Các cóng việc chưa tính trpngđíỉìỉ giã: 

- Xác định cao [ụa dộ cẩp nhả ĩiirớc. 

- Mua điếu móc khủng thỏ cẩp nhả nưởc (nỏu ồó)I  

- Điều [ia khí Luúny Lhũy văn trải luyốíi. 

- Phụt hỏi và bân. yiau tuyiki. 

- Phầo chia, cãm muc vị Iri mửitg cột Irung gian. 

- Phảt cây phục vụ kháu sát (nÉu tỏ). 

- Uoi [hưòiiy LliiỌi hai hua máu. cây tối khi IhựC hiện khau sái (ncu tú). 

- Côog Lác điõi tra thiụl hại phục vụ tính Loản chi phi bui diưòng, hồ trự tái định Cư. 

CH.212HI ĐO VÈ TUYẾN BƯỜNG DẦV 110 KV 

Dtrt] vị linh: đũng/ICUm 

Mỉ biL'Li cỏng tác xây lẳp Dưo vị Vật liẹu Nhản cũny Máy 

Du về luyén (Iưùrn£ dảy lui 
điện trên khung, luyến 
đirữnt! ilúy ]](lki 

CH.21211 - Cảpđịa hình J IUCỈITÌ 26.B24 1.262.583 59.534 

CH.21212 - Cãpđịa hình JI IUCỈITÌ 26.B24 1.429.321 64,387 

CH.21213 - Cãp địa hỉnh III 1 CO m 26.824 1.575.216 67.623 

CH.21214 - Cãpđịa hình JV I C O m  2Ỏ.H24 I.6K2.435 73.126 

CHJI215 - cẩpdía hình V I C O m  26.S24 1.727.103 76.361 

CH.21216 - Cãpđịa hình VI IGO m 2Ỏ.B24 1.950.404 81.214 
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CH.2I220 ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DẰV 220 KV 

Đtm vị linh: ảrag/IŨUm 

Mã hiẹu Cũng lác xây ]ẳp Đun vị Vật liệu Nhản câng Máy 

Du vẽ lu vén đưìrng dãy tái 
điện trẻn không, tu vén 
đưírng dày 220kv 

CH.2122I - cáp dịu Hnh L 100 m 25,901 1.542486 67.205 

CH.21222 - cẩp địa Mnh LI 100 m 25,901 1.640,751 70.205 

CH.21223 - cẩp địa hinh tl[ 100 m 25,901 1.852.191 Hủ. 705 

CH.21224 - cẩp địa Mnh IV 100 m 28,823 2.042.772 9U07 

CHÍ 1225 - cẩp tlịiL Mnh V 100 m 2023 2.129.1 19 94.SOB 

CH .21226 - Cấp địa hinh VI 100 m 28.823 2.337.555 1U3.H07 

CH-21300 ĐO VẼ TITYẺN ĐƯỜNG DẲY 500 kV 

/. Thánh phèn cõng việc: 

- Nhặn nhiộin vụ. nhặn luvỏn nguài Lhực JỊ.J. 

- chuãii bị dụng Cụ, vậl lư Irang thiết bị. 

- Chọn Cứu múc, do cáu điũm chi [iẽl [ríu tụyffi vả íĩii™ íĩịa vẳt trùny hãnh líLny tuyẾn 
mỏi bin 25m. 

- Đu các yòc [TLH tuyên, do nui cao tọa đỏ quất; yia bắíiíỉ đu cao lưựog giác. 

- Đu mặl tẳl ngang tuyin ứ nhừng vùng núi cú độ J()C >30% vè moi bỄtl ÍL nhai 25m. 

- Đu phãn giac chẾu trẽn khõng với cát đưũng dãv [hỏny [in, điíii lực. 

- Du mặl cắl phụ the hĨLTL nỉt dứl sany trtỗi bùi lim luycn từ 12m đến I5m ứ nhũng noi 
Cỏ độ doc ngang luyen > 20ủ. 

- DiÊu tra các ilưững thủng [in, trạm thu phát sóng, sản bav, kho quăn sự, đường yiao 
[bủng vả khu cũny nyhiÊp tung phạrn vi hảnh lang tuyến cnỗi bin 5km. 

- Điũu tra Ircmy hảáh lang Lnyèn lOOni các tỏng trinh xây dựng dãv tiú dịa chi, kích 
thựức, kclcẩu côtig [rình. 

- Điũu tra cập nhặt ve cây lảu năm tồn lại trong hành larty tuycn vá cạnh hành lang luycn 
như luại tây, chiỏu cao cãy khi phủi triển Lui da. 

- DiÊu LTT1 cặp nhặ[ các câng [rình nhả cửa, vật kici) trúc, chuũny trại chăn nuỏi tồn tại 
[nong, cạnh hành lany tuyên mả CBD pbái ihiỂt kt tìepđia hoạt thict kí t^ii lạũ. 

- Mặt Cai địa chẩt VỄ trẽn mại tal dọc tý lệ (lửng 1/200, Iigang 1/500. 

- Tinh toán vả hủàỉl thiĩih các bán ví, giao nộp tải Liệu. 
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2. Điểu kiện àp dung; 

- 1'hãn cãp địa hỉnh: Theo phụ lục sã 12. 

- Trưímg hựp di) VÈ [uyLU đưứny dạy 5(ỈOkV phụt: vụ lập tlự án thi Jtm £Ìủ đirỢt; nhản 
với hộ sổ k = 03; 

- Tnrúng hợp cám mổc phãn chìa mỏng cậl Ining gian phục vụ lbĨLL[ ké ban vỉ thi cũng 
thi đem giã đmựt nhãn với hẹ nầ k = 02; 

- Cõng tát phụt: hỏi LUVLH vả bán giau đt; [hi tông dưn giá được nhãn vùi hí SŨ k = 0.2; 

3. Cóc cõng việc chưa linh trong đơn giã: 

- Xác định cao [Ịja độ cẩp nhả nước 

-Mua điỂm môc khung the cãp rứtá nưtk (nõi cỏ). 

- Diều 119 khí tựổmg Lhiiv văn trẽn luytn. 

- 1'hỊit hõi và bán yỉau LuyLn. 

- 1'hãn chia, cam muc vi Iri múny cột trung yian. 

- lJhú.i cây phục vụ khát) sál (tieu cỏ). 

- Bui Lturcmti thiệt hai hoa mứu. cây ốỏi khi [hực hitn khau $ât (ncu tỏ). 

- Côtig [át diều tra thiệl hại phục vụ tính [oán chi phi bũi Lhưòitg, hu trự tái định Cư. 

- Vận chuyền miiy mốc, Ihiổt bị, vạt lu phục vu kháu sét 

Dim vị linh: đỏng/ICUm 

Mà hiệu CÔQg tác xây lẳp Dun vị Vật litu Nhãn cõng Máy 

Du V Ễ  lu ven đưửtig dâv lái 
điện trên khù 11«, iu\Lhn 
đirớnfỉ dãy 5011 kv 

CH.21310 - Cãp (Ỉ Ị lL  hình J 100 m  36^38 2,707,309 4B.536 

CH. 11320 - Cấp địa hình JI 100 m 36^38 2,850,271 51.772 

CH. 21330 - Cấp địa hình III 100 m  3&S38 3,216.606 66331 

CH. 21340 - Cấp địa hình IV 100 m  38-474 3.547.203 69.566 

CH2I350 - Cắp địa hình V 100 m 38.474 3.690,161 7X801 

OÌ2I360 - Cấp địa hình VI 100 m  3H.474 4.059476 76.036 
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chương ix 

công tác só hó a  b a n  đ ò  d ị a  h ì n h  

CI.I1M0 SỎ HÓA BÀN ĐÒ ĐỊA HÌNH 

/. Thành phần công việc: 
a) sá hóa bán đỏ đìa hinh: 

- Chuãn bị: Nhặn vật tư, Lải licu {bán đả máu; phim diiưny, ly lịch V'ả củc tài liựii liên 
quan khác). Chuãn bị hẹ thâng lừ] học (máy, dụny cu sclup phản inữm, sao chtp các tệp 
chuàn, ...}. Ch nân bị cơ sứ toán họe. 

- Quét tải liẹu: Chuẩn bị tải liẹu: kiirni ird bán đồ (hoặc phim dirang, ___) vè độ sạth, rò 
nả, các mâc đe Iidii (điểm mòc khung, lưtii kilumcl, điỏm loạ ílộ vá bõ sung đitm mổt đt; 
nẳn HẺU thỉcu hỏn bản đu gối: so vài quv định). ỌuuL tảí liệu, kiêm ird ctidL lưựng tìlc ánh 
QUÉT. 

- Nắn filc ánh: Nẳn ánh Lhco khung [nung bán dỏ. Iưin kilumct, đĨLHi lụa độ (lam giác). 
Lun file ãnh (ílũ phục vụ chu bưtit: su hõa vả cát bưàc KTNT sau náy). 

- Chuycn đũi bản đả hg HN-72 sang hẻ VN-2000. 

ChiiLLii bị: Lựa chọn, tính chliyẻiỉ Lụa độ các đicm dùng thuvLn đủi vả dưa vảo lộp tin co 
sá của [ứ bán dỏ rnứi. Làm Lam kv IhuạL hirứng dần bĨLTL lập. 

Nan chuyền ihco các điũn chuyên dõi. Nan ánh Ihcứ cơ SH.T loần hạc đil chuyển dũi. 

Biên tập: Biên lập lại nội duny bàn đà ihco mánh mữi {cát ytéti ÚJ nội dung Iruny vá 
níiuái kbuny, nội dung lại phản ghứp Í1IÙEÌ các mánh). 

- íàổ hóa ÍIỘI dung bán đo: So bóa cát yeu tố nội dung băn đo vá Lãm sạch dử licii ibco 
các lứp dũi tượng. Kiêm tra tiín máy bvổc SŨ hóa nụi dung bán đồ ihco ]tjp đà quy dinh 
vả kicm tra tỉểp Ibiùn. Kiẽm tra bán du giấy. Sứỉi chữii sau kiẽin tra. 

- Bicn [ặp nội dung bán dũ (bicn lặp đc lưu dirúi dạng bán đỏ so): Đinh nghĩa đõi lưyng. 
gẳn ihuột-' linh, lạo luptMugv, tỏ máu n[Ln. biên lặp ký hiệu, chú ^iỉảL. Trinh bày khung tiép 
bicn. 

- In bản đũ Lrỏn E^iãy (1 bán làm lam biỏn tập, I bán dc kiũm tra vá mậl bán đỏ yiau nụp). 

- (ìhi bán đồ Irữn máy vi tính vá qu^ốii lý lịch. 

- (ìhi bán đỏ vảo đỉa CD. Kìlhi Ina dừ liệu trẻit đìa CD. 

- Giao nộp sán phẩm: Hoàn thiện kci quj. Phục vụ KTNT, giai) nộp sán phẩm. 

b) chuyắi I3DDH H(J dạng YũClor lừ hệ VN-72. sang VN-2000: 

- chuãn bị: lựa chọn, linh chuycn loạ dụ các ƠĨCTH diirtg chuyên đoi vả dưa các ditm náy 
vào tệp tm cơ sú của tòf bản đỏ mái. Choán b| lu liệu CÙ& mảnh liỀtt quan. Làm lam kỹ thuặl 
hmimg dẫu bicn lặp. 

- NầJi chuyỂn: nan 7 [ọp lin thành pbần của mành bán du yany Vhl-2000. (ìh^p các tứ 
bán đù (khung cù) vả £ẳt ghL;p dito kltlLdg Iruny củâ IÍT bán đi) múi. 

- BiỀrt tập bân đè tú bán đả mòi (Đặl LỀn, lặp lại sơ Ji5 báng chắp, tính lại £ỏt: lệth 
nam thảm, góc hụi tụ kinh luyÉn, bicn Lạp L&I nmứt, tcn [inh. lẽn huyụii. gủc khung, ghi. chú 
LÍn các đun vị hảáh chính, gỉii thú cát mánh tạnh, ghi chủ các doaa đưứngđi tói, ...). 
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Kiem [na lại quả trinh chuyên đải, ra st>ál mửc dộ dảy đủ tái: ycu tổ nội dung bán dỏ (ký 
hiẹuđột: lập. ký hỈLU hinh Luyun, đoi lưụng vừng uií-p bi en, 

- Cihỉ bán đỏ Irín rruiy tính vá quyến lý lịch. 

- Ghi bán đỗ váo đĩa CD_ Kỉịm tia đỉa CD. 

- Giao nộp sán pbãm: Hoán Ihiộn sán phim, nghiệm ibu vá giau Iiộp sán phàm, 

c) IÌÌLTL lập ra phim (biíLn lặp ra phim phục vụ chi: in vá chẺ bầu diện tứ): 

- Lặp bány hưỏng dẫn biỂn lặp: TiOp nhặn Lải liệu, Làm lam kỹ thuặL, lập báng hưứng 
dln biũn [ặp. 

- BiỄtl lặp nội dung: Biõi Láp mỳ tlrnặl L"jp nbặ[ thòng lii) (địj giói hành chính, Jịj danh, 
giau Ihùng,bkTi lặp tất yếu lo nội íiuny Ihtu quy dịnh ibi; hiện băn đồ [líu giay. Kicm ird 

bán đỏ trÊd giãy. 

- Jn bán đồ (I bán lúm [am bĨLTi lạp, 1 bán dẽ kiổm 1:ra). 

- Xú [ý ra tệp in (tệp đỹ gửi được ra máy in phim mapíitli.T..., ứieo các khuỏĩ] dạng 

chuãn: RLE, T1FF. PQSTCRIPT). Ghi [ý lịch bán dỏ irẽn máy vi linh vả quyln lý lịch. Kìltii 

ird lỌp ỈI1 vá Hứa thừa. 

- Ghi bán đỏ vảo đĩa CD_ Kiịm Lrađìa CD. 

- Jn phim chẻ in uíViicL (Irung binh 6 phim/ mánh). 

- Kiện, Iráng phim 

- Sứa thừa phim. 

- Hoan [biện sán phãm. nghiêm Ihii, giao núp sán phiĩm. 

2. Điểu kiện áp dụng: 
Mứt dặ khỏ khãn theo phụ Lục sá II. 

CU1100 TỶ LỆ U5IMI, ĐƯỜNG BÒNG MỨC 0.5 M 

Đem vi tính: đông/1 ha 

Mỉ hiộu cỏny tác xãy lẳp Dưn vị vật liụi Nhàn cõny Máy 

So Uiúỉi bán đu địu hĩnh, tý 

]ệ 1/500 

DirnYng tliiii" II1ÚC (1,5 m 

CL11110 - Lí>ai khỏ khăn 1 ha 946 1.785.000 2H.454 

CLl 1120 - Loại khỏ khãn 2 há 946 1.844.500 2B.503 

CL11130 - Loai thú khăn 3 ha 946 2.023.000 2H.5?2 

CL11140 - Loai khỏ khăn 4 há 946 2.231.250 28.&01 
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CI.11200 I V LỆ ]/5<W. Đl ỜNC ĐÒNG MỨC 1 M 

Đim vị tính: đoiig/1 ha 

Mã hicii Cõng lác xây lăp Đun vi Vật liÊL Nhản eữũg Mảy 

Số lum han đò đìa hình, tý 
]Ị 1/500 

Dirìrng ũon^mứe Im 

CL112I0 - Loại khó khăn 1 ha 846 1.725.500 2S.405 

CL11220 - Loại khó khăn 2 ha 846 1,904.000 2S.454 

CL11230 - Loại khó khăn 3 ha 846 2.142.000 28.503 

CL1124Ũ - Luại khỏ khăn 4 ha 846 2.320.500 28552 

CI.II 300 I V LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐÓNC MỨC ] M 

Đun vị tính: đõiig/1 ha 

Mã hiẹu Công tác xây lắp Đun vị Vặl IÍÊU Nhàn oôdg Máy 

Số hỏa lỉiin đò đìa Kình, tý 
1Ọ 1/1.000 

Dirìrng đung min- Im 

CL11310 - Luại khỏ khăn 1 ha 213 297.500 7.391 

CL11320 - Loại khó khâu 2 ha 213 416.500 7.41? 

CL11330 - Loại khó khâu 3 ha 213 476-000 7.436 

CL11340 - Loại khó khâu 4 ha 213 595.000 7.465 

CM1400 TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐÒNG MỨC I M 

CI-11500TV LỆ 1/2.000, DLỜNC ĐÒNG MÚC 2 M 

Đun vị tính: đõng/1 ha 

Mã hiẹu Công tác xây lắp Đun vi Vặl Líêll Nhàn cỏng Máy 

Số húỉỉ han đò địa hình, tỳ 
iỌ l/l.ừ00 

Dirìrnu úungmửv Im 

CL11410 - Luại khỏ khăn 1 ha 55 ] 19.000 3.590 

CL11420 - Loại khỏ khăn 2 ha 55 148.750 3.596 

CL11430 - Loại khó khăn 3 ha 55 178-500 3.600 

CL11440 - Loại khó khăn 4 ha 55 208.250 3.60B 

Dirìrng úồng mức 2m 

CL11510 - Loại khỏ khăn 1 ha 55 74.375 3.5HH 
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Mà hiện Cõng lầc xây lẳp Đơn vị Vật liẹu Nhãn câng Mảy 

CLl 1530 - Loại khỏ kliàn 2 ha 55 K9.25U 3.593 

CL11530 - Loại khỏ khăn 3 há 55 104,125 3.599 

CLl 1540 - Loại khỏ kliàn 4 ha 55 119.000 3.606 

CUltiMTỶ LẸ ]#J0M, DIĨỞNG ĐỒNG MỬC I M 

cu 1700 TỶ LẸ ]#J0M, DIĨỞNG ĐỒNG MỬC s M 

Đun vị tính: dỏng/1 ba 

Mà hiện Cõng lầc xây lẳp Đơn vị Vật liẹu Nhôi câng Mảy 

Sổ hòa bin dồ địỉi hình, tỷ 
]ệ 1/5.000 

ĐirtYng i](>n« mức Im 

CL11610 - Loại khỏ khăn 1 há 15 35.700 508 

Cl.l 1620 - Loại khỏ khăn 2 hã 15 41.650 513 

CL11630 - Loại khỏ khăn 3 há 15 47,600 51$ 

CL11640 - Loại khỏ khăn 4 há 15 53,550 523 

ĐirtYng đung mức 5m 

CLl1710 - Loại khỏ khăn 1 ha 15 26.775 506 

CLl1730 - Loai khó khăn 2 há 15 29-750 511 

CLl 1730 - Loại khỏ khăn 3 ha 15 35.700 515 

CL1174Q - Loại khỏ khăn 4 há 15 41.650 521 

CLIIS00 TỶ LỆ 1/10.000, BƯỜNG DỎNC MỨC s M 
Đun vị tính: đũng/1 ha 

Mà hiện Cõng tác xãy lẳp Dưn vị Vật liệu Nhản câng Mảy 

Số hỏa bin đủ đÌH hình, tý 
]ệ 1/11-000 

DirtHìig đồng mức 5m 

CL11S10 - Lúịti khỏ khăn 1 10 ha 37 178.500 214 

CL11B30 - Loại khỏ khăn 2 10 ha 37 208.250 224 

CL11B30 - Loai khó khăn 3 10 ha 37 238.QOO 234 

CLH840 - Lúịti khỏ khăn 4 10 ha 37 267.750 244 
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C1IIĨƠNG X 

CÔNG TÁC ĐO VẼ BÁM Đỏ 

CK. ITIOIIO BO VẼ CHI T1ẺT BẰN DÒ ĐỊA HÌNH TRÊN CẠN TTẰNO MÁY TOÀN 

ĐẠC ĐIỆN TL VÀ MÁY THÚY BÌNH DIỆN TỬ 

/. Thành phồn cõng việc: 

- Nhặn nhiựin vụT di thực địa. chuẩn bị dụng Cụ, vật tư trâng thiũt bị. 

- Cõng lác khâng chẻ do VÈ: Túản bụ từ khâu chọn đicin đu góc, (](J cạnh, linh toảũ binh 
sai lưứi [am giác nhú, ílmứng chuycn kinh vỉ, điỉúng chuyên [oán đục, IhÍLy tihuắiì do VÈ. 

- TÌLTL hAnh do VỄ chi tỉél cát ĐICNI dặc Irưng. 

- VỂ đưirag dỏng mứt:. 

- Kiũm tra huàn thinh còng lác nội, ngoại nghiệp. 

- NghiÉm thu, bàn giao. 

2. Điều kiện ảp dụng: 

- Cap dịiL hình: Thcu phụ IỊỊC 12. 

CK.UHI0 BÀN ĐÒ TỲ LẸ 1/200, ĐUỜNG ĐÒNG MỨC 0,5 M 

CK.1121HI BÀN ĐÒ TỶ LỆ Vlứù, ĐƯỜNG ĐÒNG MỨC 1 M 

Đun vị tính: dong/1 ha 

Mã hiệu Còng lác xây lẳp Đun vi Vặl liệu Nhản cỏng Mảy 

Du vẽ thi tìẺt bún đồ dịu 
Kinh trên cạn bìinỵ máy 
loàn đạc tííín từ và máy 
1hủ> bình điện, bán đu ty Jệ 
1/200 

DirtYng itung mứt <1,Sm 

CK.H11Ủ - cấp địd hinh L ha 65,152 3.2IÓ.749 143.97H 

CK.11I20 - Cap địa hinh II ha 65.152 4.366.454 207.22$ 

au 1130 - Cap địa hinh IH ha 82,340 5.980-331 317391 

CX1U40 - Cảp địa hinh IV ha 82,340 7.970.416 387.112 

CX11150 - cẩp địa Hnh V 

DirtYng ilimgmửí.- Im 

ha 99.527 11.1B-5Ể3 549 039 

CK 11210 - cấp địa hinh L ha 65.152 3.061.«73 I35S90 

CK. 11220 - Cấp đỉa hinh II ha 65.152 4,143.067 194.2S6 

CX11230 - Cap địa hinh 111 ha 82.Ỉ4D 5.700.852 302*832 

CK.l 1240 - cấp dị 11 hinh IV ha «2.340 7.595.132 370 937 
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Mỉ hiỌu cỏny tác xây lẳp Đơn vị Vật liệu Nhàn cũny Máv 

CK 11250 - Cãp địa hình V há 99,527 10,591.492 52H 010 

CIC. 11260 - Cãp địa hình VI ha 99.527 14.981.806 771307 

T'K.113410 BAN DÍ) TÝ LẺ 1/500, ĐƯỜNC; ĐÒNG MỨC 0.5 \I 

T. K.L 14(10 BẢN DÒ TỶ LỆ 1/500, ĐUỜNC ĐÒNG MÚ C I >1 

LXm vị [ính: dỏng/1 ha 

Mì hiộu cỏny tác xây lẳp Đửn vĩ Vật liệu Nhàn cũny Máy 

Du VỄ chì li ít bin đả dịu 
hình trên Cfn hang máy 
lu ù 11 đạc điện lừ và máy 

Ihiiv hinh diẺn, bán đu lị Lệ 
l/5W 

DiriYng đung mú c 0,5m 

CIC. 11310 - Cãp địa hình 1 ha 20.324 1.143.736 33.869 

Clt 11320 - Cãpđịa hình 11 ha 20 324 1.614.372 102 562 

CK 11330 - Cãp địa hình III há 28395 2.233.936 160.959 

CIC. 11340 - Cãp địa hình JV ha 28395 3.047.103 233.753 

Clt 11350 - Cãp địa hinh V 

Dirìmgđungmửc Im 

há 36,465 4.277.271 334,211 

CK. 11410 - Cãp địa hình 1 ha 20.324 1,090.134 50.634 

OL11420 - Cãpđịa hình 11 ha 20.324 1.530.972 96.092 

CtL 11430 - cẩp địa hình J]J há 28395 1126.707 152.870 

CIC 11440 - Cãp địa hình JV ha 28.395 2.883,273 214342 

C1C11450 - Cãp địa hinh V ha 36,465 4.071.74« 316416 

Clt 11460 - Cãp địa hình VI há 36.465 5.793.416 431.579 
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CK.115M HẲN ĐÒ TỶ LỆ 1/1.00«, BƯỜNG ĐÒNG MỨC I M 

Đun vị LÍnh: dtmg/iooha 

Mũ hiệu Câng lắc Jĩiy lắp Đ(JH VÌ VậL liệu Nhàn cỏilg Máy 

Du vẽ chi tk'l Ititn đà địa 
hình trÉit Cạn Mng IIIiy 
lùàn dạt điện tũr và máỵ 
Ihiiv tiìrth điện* han díp ty 
]ệ 1/1,01111 

Dirĩrng lĩung mức Im 

CK.115I0 - Cấp dịa hinh I 100 ha 272.655 39.072.114 2,084.431 

CIC.l 1520 - Cảp địa hinh 11 lừOha 342.908 53.494.441 3.135J25 

au 1530 - cảp dịa hinh 111 100 ha 454.980 74.023.174 4.7H3.259 

CX1I54Ổ - Cap địa hinh IV lOOba 490.107 10I.1ÍỈ2.767 7.376.721 

CXII550 - cảp đụi hinh V 100 ha 664.907 145.345.239 11.92H.907 

CK.1I56Ữ - cầp dịa hinh VI 100 ha 700.034 197.KS5.44y I6.57C.7S1 

Ghi chủ: Trưímy hụp du VLU cãu du ví vổi đưỉmg đủng mức 0,5m Ihĩ Jtm giá nhãn câng 
nhản vái hẹ su k= 1,07. 

CK-11640 BÀN DÔ TÝ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐÒNG MỨC 2 M 
E>ưn vì LÍnh: dỏiig/iooha 

Mà hiựii C6ng lác Jíảy lắp Đem VÌ Vật liựu Nhản củny Mláy 

Du vẽ chi tk'l hùn đu địá 
hình Irín Crtn t>ủn« máy 
lùàn điit điên tứ và máy 
Ihủy binh điện, han d(P tỷ 
iỊ 1/1.011II 

DurViiỊỊi đủng mức 2m 

CK.1I6ỈỮ - Cảp dịa hinh I iOOttì 272.655 37.171.741 1,915390 

CK .11620 - cảp đụi hinh 11 100 ha 342.90S 51.022.75ii 3.329.244 

CK.1163Ủ - Cảp địa hinh 111 100 ha 454.9K0 70.323,750 4.479.465 

CX11640 - Cảp địa hinh IV 100 ha 490.107 95.79I.4K2 6933.436 

CK.1I65Ữ - cảp dịa Mnh V 100 ha 664.907 135,437^90 10.327.43? 

CX1I66Ỡ - cẩp địa Mnh VI lOOba 700.034 18H.130.2Ộ4 15.625 26B 
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CK-117M BAIN DÓ TỶ LỆ l/2.ứ00, BƯỜNG SÒNG MỨC ] M 

Đưn vị LÌnh: dũng/1 oohii 

Mà hiỘLỉ Câng tác xảy lap Đun vị Vật Irôu Nhãn tỏny Máy 

Du vẽ thì ũk liiin đ(L> ÍĨỊLI 

hĩnh Irin Cạn báng máv 
Luàn dạt díín tứ vả mãy 
tliũy binh điện, bán úầ ty 
lệ 1/1.000 

D trò n ý đàng mức ] m 

CK.I1710 - Cắp địa hinh 1 IDOha 71-885 17.373.676 K97.B55 

CK 11720 - Cắp dịa hinh LL lOOha S5.936 24.283.723 1.201.662 

CK. 117.30 - Cắp địa hinh III lOOha 122.694 37.966.S96 1 «67.511 

CK 11740 - Cắp dịa hinh IV lOOha 136 744 50.206.215 2.927/443 

CK.11750 - Cắp địa hinh V lOOha 16S.275 70.684,292 4,503,776 

OL1176Ơ • Cắp địa hinh VI lOOha 189351 99.582.582 6.755.544 

Ciiìì chù\ Trưứng hợp do yéu cảu du vỉ với đưùng dung mức 0,?TH thì đun yiá nhãn cũng 
lihârL vói hệ sổ k= 1,07. 

CK.U8IHI BAIN ĐỦ TỶ LỆ 1/2.Ỡ00Ị, ĐƯỜNG BÒNG MỨC 2 M 

E)ơfl vị LÌnh: dũng/1 oohii 

Mà hiỘLỉ Công lác xây lip Đun vi Vật liệu Nhản cỏng Máy 

Dư vĩ chi tiÉl bán đtì dịii 
Kình (rén Cạn biing mủv 
luàn đụi điện tứ vả máy 
[huy bĩnh điện. bán đu ty 
]ệ \asm 

DuíVmịịì đồng mửc 2m 

CK.I1K10 - Cãp địa hình 1 IDOha 7I.BK5 15.6W.7S0 H20.20H 

CK I1S20 - Cãpđịa hình II IDOha «5.93(5 2l.S62.253 1.104.602 

CK .I1B.30 - cáp địa hỉnh in lủũla 122.694 3431S338 I.74L334 

CK .I1S40 - Cắp địa hỉnh IV lOỒla 136.744 46.S46.47I 2.743.032 

CK.11S50 - Cắp địa hình V lOOha I6H.275 67.l2l.9lii 4^41718 

CKL11S60 - Cắp địa hình VI lOOha 139,351 94.32H.37Ó 6.367.30S 
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CK.119M BẲN ĐÒ TỶ LỆ 1/100«, ĐƯỜNG DÒNG MỬC 2 M 

CK.miHI BẲN Dõ TỶ LỆ 1/5,000, ĐƯỜNG ĐÒNG MỨC s M • 

Đưn vị [inh: đồúg/lOOha 

Mà hiện Câng lác xảy ]ap Đtm vì Vật liÊu Nhản củny Máy 

Du vẽ chì HẾ l  bán đố địa 

Kình trềil írạn bảng míiy 
iùán đại: điện tử và má\ 

Ihúy hình điện, bàn. đij tv 

LỌ 1/5-000 

t)ii'òìi£ dỏng mức 2m 

CK.U910 - Cáp địa hinh 1 IMha 6Ủ.657 IO.C76.2SO 497.613 

CK.l 192C - cấp địa hinh II IMha S0.70S 13.361.500 652.907 

CIU1930 - cáp địa hinh [][ líHMn 112.239 16.5S7.I5I 744.646 

CK.l 1940 - cấp địa hinh IV IMha 126.290 23.458,609 LI 56991 

au 1950 - clp địa hinh V IMha 17H H% 32.424.182 I.KI3.133 

CX11960 - clp địa hinh VI 

Dirirn^ dỏng mứv 5m 

IMha 17H H% 45.351.351 2.S02.201 

CIC 120IC - Cấp địa hinh 1 IMha 6Ủ.657 9.50 7.343 453.936 

CIC.1202C - cấp địa hinh II IMha B0.70H 11.779.963 59 2.249 

Clt 12030 - clp địa hinh [][ IMha 112.239 15.708481 686.411 

CIC.1204C - cấp địa hinh IV IMha 126.290 21.787,678 LŨỖ9J63S 

CX1205O - clp địa hinh V IMha 17H H% 33.591.479 1.677.250 

tX12060 - cáp dịa hinh VI MHMH ms% 43.409.252 2.60M.0S4 
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CK.12KKI BAN DÒ TỶ LẼ Ư10.IKIIL ĐƯỜNG DÕNCỈ MỨC 2 M 

CKL12200 BAN ÔỦTỶ LỆ 1/I0.4MHỊ, ĐƯỜNG ĐỔNG MỨC 5 M 

Đan vị tinh: dũng/l ouha 

Mà hiện CârLg lác xảy ]ap Đưn vị Vịt liỂLI Nhãn cõng Máy 

Du vỉ thi licl Ikííi du úiỉi 

Kình trên tun Mng mảv 
ỉuàn dục điện tử vả máy 
[huy hình (HỌII. bán [íủ 
ly le t/10.000 

Diririig đung mứt 2m 

CK. 12110 - Cẩp địa hình 1 100ha 43.491 3.973.368 232.306 

CK. 12120 - cẩp địa hĩnh JI lUUha 43.491 4.K25.2I9 279379 

CK. 12130 - cáp địa hỉnh 111 lOOha 66 657 6.424.635 327.753 

CK. 12140 - cáp địa hĩnh IV lUUha 66 657 8.878.964 494UÓ& 

CK. 12150 - Cắp địa hình V lDOha B5.936 11593.662 715.352 

CIC. 12160 - Cấp địa hình VI 

Dưirng di>nj! mửc 5m 

lUOha S5.936 I7.4K4.0K5 1.092.441 

CIC. 12210 - cẫp địa hình 1 lUOha 43.491 4089440 292A59 

CK 12220 - Cáp địa hỉnh JI lOOha 43.491 4.971.061 34S.93K 

OC12230 - cáp địa hỉnh 111 lDOha 66 657 6.573.443 416.723 

cKI 2240 - cắp địa hìnli IV lDOha 66 657 9.078.351 621.19® 

OC12250 - Cắp địa hình V lDOha »5.936 12.765.7 IK 91L0SÍ 

OL12260 - cáp địa hĩnh VI lUUha S5.936 18.183.635 1 3K3 617 
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CKJWHM» ĐO VẼ CHI 11 ÉT BẮN Đõ ĐỊA HÌNH TRÊN CẠN BẢNG THIẾT BI DO 
GPS VẢ MÁY THỦY BỈNH ĐIỆN TỬ 

ỉ. Thanh phán câng vỉẹc: 

- Nhặn nhỉỵm vụ. di thựi: (lịa. chuãn bị dụng cụ, vặt tư trang tliiốt bị. 

- Ticit hảnh cõng tác đo VỄ bán đõ dịa hình. 

- Vể đuimg dỏng mứt, 

- Ki ôn tra hoán tbinh công láu nội. ngoại nghiệp. 

- Nghiệm Ihu, bản giaứ. 

2. Dìèỉi kiện áp íỉụng: 

- Cap diiL hình: Theo phụ IịịC so 11. 

CK.211(1(1 BẢN ĐÒ TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỦNG MỨC 0,5 M 

CK-2ỈỈM BẢN ĐÒ TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỦNG MỨC I >1 

Đim vị tính: dõng/1 ha 

Mà hiỘLỉ Công tác xỉy lẳp Đưn vi Vật liẾu Nhản cỏng Mảy 

Du vẽ chi IÌL'( han đả díu 
hình trên Cạn líãng 1 h[01 lỉị 
đo t;ps vả miy Ihiiy hình 
điện, hán đồ ly ]£ I/2UU 

Du ÓÌI" đonịi mứt 11,Sm 

CK21110 - cẩp địa hinh 1 ha 65.152 2.951,659 423.592 

CK.21I20 - cảp địa hinh 11 

Đirửìig úồng mửv Im 

ha 65.152 4.038.803 613.936 

CK.212I0 - Cap địa hinh 1 ha 65.152 2.818.490 4C5.763 

CK 21220 - Cap địa hinh 11 ha 65.152 3.845.199 SM21Ồ 
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CK-21300 BAN DÓ TỶ LỆ 1/500, Đựờrvc ĐÒNG MỨC 0.5 M 
CK.2141HI BAN DÓ TV LỆ 1/500, ĐỰỞNG ĐÒNG MỮC 1 M 

Đim vị [inh: (lỏng/1 ha 

Mà hiệu cỏny tác xây lẳp Dưn vị Vật liịài Nhãn cũng M4y 

Du VỆ chì tiỂt bán đồ diu 

Kinh trên cạn t)ònjí thỉỂl lỉì 
đií (ÌPS vả máy líiuv bình 
íttẹn, ban đtì tị Lệ 1/500 

Dirirng đung mức u,5m 

CK11310 - Cãp địa hình J ha 20.324 1.054.376 160.954 

CK 21320 - Cãpđịa hình JI 

Dirirng đung mức Im 

há 20.324 1.596.465 303.753 

CK.21410 - Cãp địu hình J ha 20 324 1.003.744 149.06B 

CK.21420 - Cãpđịa hình JI ha 20 324 1.507.110 279.9S1 

CK-2Í500 BÁJS ÔÒ TỶ LỆ 1/1.000, BƯỜNGĐỎNG MỨC 1 M 

Đ(JH vị linh: dĨ5Jiy/looha 

Mà hiÊL Cõng t4c xãv lap Dưn vị vảt 1ÍÊLL Nhin công Máy 

CK..2I510 

CK.2I520 

Đù vẽ thỉ tỉỂl hiir do địa 
hình Irền cạn bung Ihitl 
bị đo IỈPS và máy Ihuv 
bình điên, liitn đtì tỳ lê 
l/1.0ữỡ 

Đưửtìg đòng mfrc Im 

- Cãp địa hình I 

- Cắp dĩa hình II 

lOOha 

ìooha 

122.106 

192362 

36.507.295 

509HB.779 

5-590.708 

8397-266 

Ghì chù'. Triiúng hựp do yèu cẩu do vè vói dường dỏng mức 0.5m th.] đun giả nhãn còng 
nhản VCJÍ hiệ 9ố 1f= 1,07. 
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CK-2160U BÀN ĐÒ TỶ LỆ V1MOO, ĐƯỜNG ĐÒNG MÚC 2 M 

Đun vị LÍnh: đống/IOQha 

Mà hiệu Củng [ác \ãy làp Dun vị Vặl Liệu Nhản củng Máy 

Dii VỆ thí lìềt hiin dồ dịu 
hình Irền cạn liiín" lhỉi'1 
hị đu GPS vả mảy thiiy 
hình diện, han đi tý Lệ 
Ư1Ớ00 

Đirừti^ đòng mứt 2111 

CK.2I61Ừ - Cắp địa hiiih ] lOOha 122.108 33.037585 4.770.546 

CK.21620 - Cắp địa hình 11 lũồha 192.362 47.424.064 K. 320.004 

CK.2I7UÍI BÀN ĐÒ TỶ LỆ 1/2.000, ĐựỜNG ĐÒNG MỬC I M 

Đun vị Linh: (lỏiig/IOOha 

Mà hiệu Cùng tác xãy lap Dun vị Vặl liệu Nbàn cổng Máy 

Do VỆ nhi lỉềt hán J{) diu 
hình Irềit cạn liiín" lhỉi'1 
hj đu (iPS vả máy thủy 
hình diện, liíỉn đồ ty Lệ 
1/1.000 

Di/Ùn £ đùng mưc ] m 

OC2171D - Cap Jịa hình ] lOtìha 71-885 15.56S.670 2.32U.5H1 

CK.21720 - Cắp địa hiiih 11 lOCha 85-936 2LỈ2&633 2.9950S7 

Ghì chù'. TriiÚTig hợp do yỀù cẩu du vỉ vói đưứng đỏng mửt í),?m tM dtra giá nhãn oâng 
nhản vùi hiệ 50 k— 1,07. 
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CK-2IBOO BẨN DÒ TỶ LẼ 1/2.41(141. ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M 

Đcm vị [inh: duny/iooha 

Mã hiộu Câng tá(] xảy lap Đưn vị Vật liộn N hãn tỏng Máy 

Dii vẽ chì liã liiin đỗ dịu 
hình trên cạn bung thiềt 
bị (][J GPS vả mảy tliiiy 
hĩnh diên, l)án úu tỷ Lẻ 
1/2. IIIIII 

Đưửng đồng mứu: 2m 

CIUI810 - cắp địiL hinh L lOUha 71.B85 14.841.750 2.237.376 

OC2182Ũ - cảp dịiL hinh LI lUUha #5.936 20.372.S36 2.9X3.200 

CK.Ĩ 1911(1 BÁN DÓ TỶ LỆ 1/5.0(10, ĐựỜNG ĐỒNG MỨC 2 M 

CK.22000 BẲN DÒ TỶ LẺ 1/5.11(1«, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M 

Đữn vị tinh: duny/iooha 

Mà hiựu Cãng tác xầy lăp Đun vi Vặt liệu Nhãn cỏny Máy 

Đo vẽ chì lia hán đố đÌH 
hinh trên cạn líỉíng thiu 
bí đo GPS vả máy tliiiy 
hĩnh diện, lỉún đu tỷ Lệ 

1/5-000 

Đmừng đồng mứu; 2m 

C01910 - Cắp địiL hinh L ]{)Oha 66657 om 831 1.242.033 

oai 920 - Cắp dịiL hình LI 

Đưửng đồng mức Sm 

IDOha H0.7UB 11.717.421 1,629,153 

CK.22010 - Cắp địa hình L IDOha 4SMI 7.955,464 1,135.056 

CK. 12020 - Cắp (ha hinh LI ]{)Oha 45.581 9.924.229 US0.574 
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CK.22IIIII BẢN DÒ TỶ LỆ 1/10. II110. ĐƯỜNG ĐÒN tỉ MỨC 2 M 

CK.222IHI BẢN ĐÒ TỶ LỆ l/IO.OM, ĐƯỜNG ĐỎNG MỨC 5 \1 

Đun vị LÌnh: đủílg/lOOha 

Mì hiẹii Cõng [át xây lap Đom vi Vật liệu Nhan cỏng Máy 

Đo ví chi tiỂt bán đố diu 
hinh lri'11 tan bằng LhìỂl lù 
(][) (ÌPS và máv ihiiy hình 
điện, bán đồ iỹ lệ U1U.0U0 

Đưìrtig đung mửt 2m 

CK.22I 10 - Cãp dỊiì hình ] lOtìha 43,491 3.SOỔ.55S 656.351 

CK.22I20 - Cãp J|L L  hìiih 11 

Đưửtig đồng ÍI1ỦV 5m 

lOOha 43-491 4,592,831 7K7.263 

CK.222I0 - Cãp địa hình ] lŨOha 43.491 3.306.090 549.374 

CK .22220 - Cãp ilia hình JL lOtìha 43,491 4.003.046 656.513 

CK30000 ĐO VẼ em 11É1 BÂN ĐÒ ĐỊA HÍ>H DƯỚI NƯỚC BÀNG MÁY TOÀN 
ĐẠC ĐIỆN TỬ VÀ MẢY THÚY BÌNH BIỆN TỬ 

ỉ. Thành pỉìắri cóng việc: 
- Nhâtt rứiitm vụT di thực dịa, thuaii bị dụng cụ, vật Lư trang thitk bị. 

- Còng lác khâng thỉ du ví: Toán bộ tứ khàn chọn ditrn đu gót, đu cạnh, [inh loán binh 
sai lưúi [am giác nhú, điiứng chuyCii kỉnh vì. đirimg chuyOn tuán đại:, tliuv chuãr do vỉ. 

- Ticn hAnh do vỉ chi tict tác điOm đặc [rưng. 

- VÈ dmứny dõng ÍT1LI*:. 

- Kitm tra hoán thinh còng lác nội, ngoại nghiỀp. 

- Nghiệm Ihn, bần giao. 

2. Đièu kiện áp dụng: 

Cap địa hÌTÍh Lhco phụ lục su 13. 

3. Những cỏtìg việc chưa tiỉỊỈi vào đơn giá: 

Cõng lác thi câng pbưuny Licn nỏi (tảu, đmycn, phau. phá). 
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CK3ỈỈO0 BẢN l>Ó TỶ LỆ 1/20É, ĐƯỜNG ĐỬNC MỦC «,5 M 

ClOiiOO BẨN ĐÒ TỶ LỆ 1/200. ĐƯỜNG ĐÙNG MỦC I M 
CK3Ỉ300 BẨN DÒ TÝ LỆ 1/50»,ĐUỜNGĐÒNG MỨC «,5 M 

Đim vi tính: tlung/l ha 

Mã hiựu Củng lát' xây lap E)ưn vi Vật liụi Nhản tủny Máy 

D(J vẽ chi Itl ban du dịu 
hình dưiVi 11 lí lít bảng máy 
toàn dạt đíị'11 lừ vả máy 
thuv bình điên lứ 

Bán đu tý ]ệ 1/200. đirìriig 
đong mứt U,5m 

CK.3I110 - DỊ 1.1 hình cãp I ha 4ÌỈ.SBO 3.955.312 109,682 

CK.3I120 - ỉ!) Ị LÍ hình cãp II ha 4K.BBO 5.376.024 161.609 

CK.3I130 - ỉ!) Ị LÍ hình cãp III ha 65.320 7.353.727 257.213 

CK.3I14Q - Đkì hình cãp IV ha 65.320 9.864/495 315.610 

CK.31I50 - Đkì hình cãp V 

Ban du ty ]ệ 1/200. duứii£ 
đồng mứt lm 

ha KI.760 13.804.957 464,760 

CK.3I21D - DỊ LI hình cãp I ha 4«.SS0 3.782.567 106.446 

CK.3I220 - Dụi hình cắp II ha 4«.SS0 5.116,903 153.520 

CK.31230 - DỊLL hĩnh cắp m HA 65 320 7.011.216 249.125 

CK.3I240 - Dụi hĩnh cap IV ha 65 320 9.414,774 313.993 

CK.3I250 - Dụi hình cap V ha KI.760 13.170.566 450.200 

CK.31260 - Dụi hình eap VI 

Bán do tv lê 1/500, đirĩiìig 
đung mứt; U,5m 

HA KI.760 18. 5 46.647 662.438 

CK.3I310 - ỉ!) Ị LÍ hình cãp I ha 19,440 1387.934 40,766 

CK.31320 - DỊU hình cãp II ha 19.440 1462,796 79.752 

CK.3I33Ủ - DỊ lí hình cãp DI ha 27,160 2.6SÓ.5K9 130,062 

CK.31340 - Dụi hình tãp IV ha 27,160 3.630.775 183-445 

CK.3I35Ỡ - Đậ hình cãp V ha 34.SB0 5.1 17.055 272.577 
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CK-3I4M BẢN ĐÒ TỶ LẸ 1/500, ĐirỜNG BÒNG MỨC 1 M 

CK-31500 BÁN DÔ TỶ LỆ VtMto, ĐƯỜNG ĐÒNG MỨC I M 
CK-31600 BẪN ĐÒ TỶ LẸ ĐƯỜNG ĐÒNG MỨC 2M 

Đưn vi tính: dỏng/1 ha; ltHJha 

Mà hiụu Câng tác xây lap Đưn vị Vật liêll N hãn tỏng Máy 

Dữ V® tlii lel tiiin đu địa 
hình íluới nuỏv hãng máv 
tủàn dụt đíộn tứ và máv 
IhuỲ bình điên tứ 

BÂU dà lý LỆ 1/500, đirứn^ 
dung mứt" lni 

CKL.3I4I0 - Du hình cãp 1 ha 19.440 1331.347 39.14$ 

QC31420 - Dịj liĩnh uủp 11 ha 19.440 1,843.657 74.H99 

C1L31430 - Du hình cap 111 ha 27.160 2.552.556 Ì23S92 

CK.3I440 - LJ|d hìiih cáp IV ha 27.160 3.458.025 175.357 

ac.31450 - LJỊđ hình cãp V ha 34.KHO 4.875.799 259 635 

CK.3I460 - LJ|d hìiih CHỊ1 VI 

Bảd đu tỳ ]ệ 1/1.000, 
đirìriig đồn^ mứt 1 m 

ha 34. KHO 6.913.122 393.900 

C1L31510 - Du hình cãp 1 ICOha 272.655 47.467.044 1.521.957 

CK.3I520 - LỈỊd hìiih cãp 11 lOOha 342.90® 64.ÍÌ01.H30 2.359.121 

CK.3I530 - Dịj hỉiih cjp 111 lOOha 454 9H0 SỘ.3Sa835 3.742.272 

CK.3I540 - LJ|d hìiih CHỊ1 IV lOOha 490.107 121.403.079 5.H73.242 

CK.31550 - LJỊđ hình cãp V lOOha 664 907 172.604.B4S y.484.423 

CK.3I560 - Dĩa hlrih cắp VI 

Bảd đu tỳ ]ệ 1/1.000, 
đii(Yi]<> đồn^ mứt ỉm 

lOOha 700.034 235.019. BÍM 13.314 393 

CK.31610 - LJ|d hỉiih cãp 1 lOOha 272.655 45.3iy.536 1.395 7H0 

CK.3IÓ20 - Dịỉi hìiih cãp 11 lOOha 342.90® 60.617. 03 2.195 739 

OL3163C - LJ|đ hình cắp 111 lOOha 454.980 85.020.119 1.519 035 

CK1.3I640 - Dĩa hlrih cắp IV ICOha 490.107 1 1 4  H29.603 5.562.Ó54 

CK.31tì50 - LJỊđ hình cảp V lOOha 664 907 161119.792 8,363392 

CK316Ó0 - Dĩa hlrih cắp VI lOOha 700.034 223. H 74.269 I2.644.ÓH7 



76 CÔNG BÁO/Số 180+181/Ngày 15-8-2023 

C»C3Ì70tì BÁN DÒ TÝ LỆ 1/1.0», ĐƯỜNG ĐỏNC MỨC iM 

CK.31HIMI BẲN DÓ TÝ LỆ 1/2.000, DLỜNt; ĐÒNG MỨC 2M 
CIC31900 BÁN DÓ TÝ LỆ I/5.0(1 (I. DƯỜNG ĐỎNG MỨC 2\1 

Đem vị LÌnh: dồnyA ouha 

Mà hicu Cổng tát xậy [ap Đơtì vị Vật liẹu Nhàn cổng Máy 

Dip vẽ chi UI hán đù dịu 
hình dưiVi nưủc liằiig máy 
tuùn đạt đ[ị'ii lử vầ máy 
1 huy bình điện tử 

Bin đủ Éỷ lị in.HOữ, 
tĩuớiiỊí dung mứv Im 

CK.3I710 - Dịu hình cap I ]ỨOta 223-477 20.950.219 651.479 

CK.31720 - Dịu hình cap II lùữha 237.52H 29.667.930 886,357 

CK.3I750 - Dịu hình cãp III L OOIiLi 300.423 46.582.510 1.479.275 

CK.3I74D - Địìì hình tãp IV lừOha 314.473 60.07Ĩ.307 2.300.418 

CK.3I75Ữ - Địìì hình tap V lừOha 440096 S4.745.970 3.320.592 

CK.3I76Ỡ - Llia hình t:ap VI 

Bán aả tỷ Jệ 1/2,000, 
úirỏng đồng mửv 2111 

lOOha 46L172 120.2S5.632 5-435.346 

CK.3l81ft - Dịu hình cap 1 lOOha Ĩ Ỉ M S  I9A9&8Ỉ4 596-479 

CK.31K20 - Dịu hình cãp II lOOha $5336 27.97b.229 81S.91Í 

CKJI83D - Dịu hình cãp m lừOha 122.694 44.065.663 1.360.849 

CK.31ÌỈ40 - Dịu hình t:ap IV lOữha 136.744 56.S52.6I6 2,171-006 

CK.3I85& - Đìa hình t:ap V lOOha 168:275 fil.225.KOO 3.428.975 

CK.31H60 - Địa hình t:ap VI 

Bin dỏ Éỷ lị 1/5,000, 

đirứng đỏng mửi" 2m 

lOOha m35l 113.K04.534 5.164.712 

CK.3IG1Q - Dịu hình cãp I lOOha 66.657 l2.2U!ỉ.ụi2 362.536 

CK.31920 - Dịu hình cap II lOữha K0.70H 16 J 72.292 484,022 

CKJ1930 - Dịu hình cap III lOOha 112.239 3ữJ99.067 557.154 

CKJI94ft - Đìa hình t:ãp IV L OOIiLi 126.2% 2S.765.4K7 875.351 

CK.3I95Q - Địìì hình tãp V lừOha 17H.S96 39.625.039 1.391.564 

CK.31%0 - Địìì hình tap VI lừOha 17H.H9Ó 54.S60.06I 2.167.418 



CÔNG BÁO/Số 180+181/Ngày 15-8-2023 77 

CK-31WH> BẢN IM> TỶ LỆ 1/5-000, ĐƯỜNG ĐÒNG MỨC SM 

CK-32100 BẢN ĐÒ TỶ LỆ 1/ÌOJOOO, ĐƯỜNG DÒNG MỨC 2M 

COỈOO BẲN ĐÒ TỶ LẸ l/lứ.ooo, BUỜNC ĐÒNG MÚC 5M 
Đun vị LÌnh: đèng/lũũha 

Mù hiẹu Câng túc xày lap Đơti vị Vật liệu Nhãn cỏny Máy 

Dii vẽ chi Itl hìin đo día 
hĩnh dưứỉ Í1UÓV bảng mấv 
tủàn đut diên tứ và máy 
thný binh điên tử 

Bảd do tý ]ệ 1/5. II110. 
đmửng đống mức 5m 

CK32010 - Dĩa hìiih cảp L IOUh[± 66 657 11,657482 335.Ữ36 

CK.32U2U - D\a hình cãp LI lOOha K0.70S 14.400.624 446.KI6 

CK.32030 - LJia hình cáp III lUUha 112339 19.305,933 51Ể.7B 

CK32040 -Địa hìrih cắp IV lOOha 126.290 26.710.395 813.880 

CK.32050 - D\a hình cãp V lUUha 17B.S96 37415-033 L299357 

CK.32U6U - LJia hình cáp VI 

Bảd du iỷ lệ 1/1(1.000. 
úirirng đong nức Im 

lUUha 17H.S96 52.644,038 2.031.536 

CK.32110 - Đ\a hình cãp 1 lOOha 43.491 4.762.520 171127 

CK.32I20 - Dĩa hình cáp LI lOOha 43.491 5.849.645 209.496 

OL3213Ủ -  D ịà hìiih củp III lOOha 67.703 7.S48.136 249.619 

CK.32140 -Địa hìiih cắp IV lOOha 67.703 10.814.675 376.121 

CK.32I50 - Dĩa hình cáp V lOOha B5.93Ó 15.064.937 552-613 

CK.32IÓ0 -  D ịà hìiih cắp VI 

Bảd đủ tỷ lệ 1/10.000, 
đưtYng đong mửr 5m 

lOOha K5.936 21.138.069 843478 

CK32210 - Dĩa hìiih cãp L lOOha 43.491 4.512.329 157-568 

CK.32220 - Dĩa hìiih cãp LI lOOha 43.491 5.536.M7 193-320 

CK.3223U - t?Ịd hình CHỊ1 III lUUha 67.703 7.S36.197 231,834 

CK.32240 -Địa hìrih cắp IV lOOha 67.703 10.263.061 350,238 

CK.32250 - Dĩa hìrih cảp V ICOha 85.936 14590.535 517.024 

CK.32260 - t?Ịd hình CHỊ1 VI lUUha K5.936 20,041,986 785,243 
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CK-40000 DO VẼ LẶP BẢN DÒ ĐỊA CHẤT CÔNG THÌNH 

ỉ. Tiúiìỉh phấn cõng việc: 

- Thu [hập và nghiên cứu các tải ]iẹu cú liủn quan ƠLTI khu vực du VÈ, di quan sát lâng 
thề 

- Lập phưung án [hi còng đu ví. 

- cbuãn bị vỊỊt lư, thìct bị. phưung tiện du vỉ. 

- Titn hành du vỉ Lụi thụt đia. 

- Mõ lá các (liũn lụ tự nhiên, hâ khuan, bá đáu, các điũn dọn sạch. 

- Lặp mặl cẳL thực đu bang thưòc dầy, 

- Du vỉ cát' điÉm kht; ũứt, 

- Quan sái, mĩ] la tác đitĩni dịa thãi vặt lý. 

- Dt) VÈ, tim kitm các bài VLXD phũ hụp với giai duạn kháo sát. 

- Nyhiõi cứu, Ihu IhỊp Vc đụi chãi [huy văn, (lịa thiĩl cống Irinh. 

- Láy mầu ihạch học, mỉu lưu. ... vặn thiiVLn mẫu. 

- Chinh lý tài liíu Sở bộ thực địa. 

- Chinh lý và lặp bán do địa thắt câng [rìĩih, địa mạo của khu vực đu vỉ. 

- Lập thuyi:l minh vá cát bán vỉ, phụ lục. 

2. Điếu kiện áp dụng: 

cáp phức lạp dĩa chui Lhcu yẻli tồ ánh hmứng tại phụ lục SÕI4. 

3. Nhũng cõng việc chưa linh vào đơn gìá: 

- Cõniti tác phãn [ích. đánh íiấ bán dỏ khoáng sán cú ích. 

- Củng tác xác định động đãi. 

- cỏny tác lĩ m lõcra VLXD ngoãi thu vực đo vỉ. 

- Củng tác du dịa hinh cho cũng tãc đo VÈ địiL chẩL. 

- cỏny lác chụp ánh mặ[ điil vả biên VÊ ánh bàng mảy bay, bằng vi LÌnh. 

- Củng tác thí nghiêm địa chẩL Lhuý văn và dị ã thảL cãng trinh. 

- cỏny lác klumn. đãu, Jịj chat cứng trinh, Ihãm dò địa vát ]ý. 
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CK.4I IIIII BAN DO TY LỆ 1/2MJDM 

CK.412IM BẢN ĐÒ TỶ LỆ 1/lOO.MO 

CK.41300 BẢN Dõ TỶ LỆ 1/50.00« 
CK.414IMI HẲN DÔ TỶ LỆ 1/25.000 
CK-4I5M BẲN BÒ TỶ LỆ l/IỘ.OM 
CK.41600 HẢN ĐÒ TỶ LỆ I/5LOM 

Dira vị tính: đung/lkm2 

Mà hiỘLỉ Công lác Jĩảy ]ap Đưn vị Vật liệu Nhir công Mảy 

Du VÊ bán đò đìa í:hi.tl 
cữọg Irinh 

BÚI! úủ tỷ lệ 1/200.000 

CK41110 - cáp phứt tạp 1 knr 3.491 824.075 3.093 

CK41I20 - cáp phứt tạp 11 km2 3.K2K 914.150 3.093 

CK.41IỈ0 - Cap phứt tạp [][ km2 3.H2H 1.523.200 3-093 

Bán đủ tỷ lệ 1/100-000 

CIC.412I0 - cáp phứt tạp 1 km2 tì.l Ê2 1.853.425 6.1 Sừ 

CIC41Ĩ20 - Cap phứt tạp II km2 635S 2.100.350 6.1 MO 

CX4L230 - Cap phứt tạp 11] knr 6.3 5 $ 3.451.000 6.1 NO 

Bán đu tí lệ i/50.900 

CK413IÍ) - Cap phứt tạp 1 km2 1Q.H6H 4.126.325 16.679 

CX41320 - Cap phứt tạp 11 km2 10.K6K 4.700.500 16.679 

CIC4I33Ủ - Cap phứt tạp [][ km2 10.K6K 7.705.250 16.679 

Bán dủ tỷ lệ I/25.000 

CK.414IŨ - Cap phứt tạp 1 km2 19 943 9.192.750 55-586 

CK.4142C - cáp phứt tạp 11 km2 19.943 10.472.000 55.586 

CK.4143CÍ - cáp phứt tạp [][ km2 19 943 17.225.250 55.586 

Bán du tỷ lệ 1/10.000 

CK.41ỈIG - cáp phứt tạp 1 km2 38.203 24.781-750 16 

CK.4152C - cáp phứt tạp 11 km2 38.203 34272J000 16 

CX4I530 - cáp phứt tạp [][ knr 3833 54.264.000 16 

Bán du tỷ lệ 1/5.000 

CK.416I0 - cáp phứt tạp 1 km2 64.482 44.654.750 30 

Clt.41620 - Cap phứt tạp II km2 64.482 59^16,500 30 

CK.4163CÍ - Cap phứt tạp 11] knr 64.4H2 110.506.375 30 
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CK-41700 BẲN DÒ TỶ LỆ 

CK141SOO BẲN ĐÒ TỶ LẺ 1/1.000 

CIL41900 BẮN ĐÒ TỶ LẸ 1/500 

Đun vị LÍnh: dỏng/1 ha 

Mà hiệu Cãng lát xả}1 lap •tm vi Vặt liệu Nhàn cỏny Máy 

ĐtMẽ lỉáii đi> día etaỉt tông 
trình 

Bin đồ tỷ IỌ 1/1.000 

C1C41710 - cảp phin: lạp 1 ha 15337 1.246.525 1 

GC41720 - Cãp phin: lạp II há 15337 2.017.050 1 

CK.41730 - Cap phừc lụp III ha 15337 4.046.000 1 

Bân đồ tỷ IỌ 1/l.DLHI 

CK.41S10 - Cãp phin: lạp 1 há 4.622 2.499,000 1 

CKL41S20 - cảp phin: lạp II ha 4.622 4.046.000 1 

CKL41830 - Cắp phức lụp III ha 4.622 7.378.000 1 

B^J1 đồ tý ìệ 1/500 

C1C41910 - Cáp phin: lạp 1 há 11.825 4.819Ì00 1 

CK.41920 - Cãp phức lụp II ha 11.825 7.854.000 1 

CỈC41930 - cấp phừic lạp III há 11.825 14.280,000 1 



CÔNG BÁO/Số 180+181/Ngày 15-8-2023 81 

PHỤ LỤC 01 

BÀNG PHÀN CẮP ĐÁT ĐÁ CHO CỒNG TÁC ĐÀO ĐÁT ĐÁ BẰNG THỈ) CÔNG DÊ 
LẢY MÂU THÍ NGHIÊM 

Cấp diil đá Dik tinh 

- Dũt lnũny LrtU khỏng cú rẻ cãy lúm. Dãi dinh chứa hữu cơ 

- Đã[ than bún, ílãl (iạng huiny [hỏ. 

• Dã[ dinh các luại lan LL dám sạn (tíưứi 5%), trạng thái deo mcm tòi dcu 
tháy. 

- Dùilg xèng huặc CuổC bán dáu lưungđối dỏ dáng. 

- Dã[ Inũny LrụL có ĩí cãy IƯE. 

- Đã[ díiih chừa dirúi ] 0% dăm sạn hoặc sỏi mội. 

- Đẩt [huụt; [ăng vãn hỏa hoàng Lhõ, chứa đầ vụn, gạch vụn, mánh bỀ lổũg--
dưứi 10%. 

- Cái các loại khỏ ảm lũn (iirtii ] 0% Cuội soi. 

- Trạng ihái điĩl deo mịm lúi diử cứng, 

• Dã[ ròi Irạng ihái xỏp. 

- Dừriy xèng vá cuác bán dáo ílưực, dìiny mai xan ơuựt. 

• Dã[ dírứi chứii lứ 10-30% mánh dăm sạn hoặi: sõi cuội. 

- Đất [huột: lãng vãn hỏa hoáity ihỏ chứa lừ 10 - 30% đá, yạch vụn, mánh b£ 
tóng 

- E>ã[ lảíi tích các loại. 

- Cát lãn tiiội sói, bảm Irnựng Cuội SÒi không qui 30%. 

- Đã[ díiih có trạng thái thưỉmg díio timy lúi nứa tửng. 

- Đất ròd ớ Irạng thái chặt vừa. 

- Cuoc bản vá cuỏc thim [o lưữi đảo dược. 

- Dãl dính lẫn 30- ĨQ% đăm sạn hoặt cuội sỏi. Hám iượiiy HÍL khá cao, Dèo 
quánh. 

- Dùi thuộc loại sán phàm phonti hóa huẻn [oán cùa các loại dá. ĐŨI Lhuột 
[ăng vSú hỏa dà hứáng thỏ vả chửa gạch- đã vụn... lừ 30 - 50%. 

- Đả[ dírứi ứ bạng [hủi nứa cứng. 

- Dut ròi à Irạnt: thái chặt. 

- Oioc chiíĩi nhỏ lười nặng 2,5kiỉ dát) JưụC. Cuốc bán cuốc chỏi Lay. 

- Dã[ dính lản trỀd 50% dăm sạn. 

- Dũt [buộc san phàm phung hỏa mạnh cùa các đủ. 

- E>á[ thuột; làng vãn híkđà hoány [hổ có trìu Jủ. gạch vụn... 

- Cuội sùi san rủi rac lẫn cát sét... 
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cáp đất đ;i Dục tính 

- Dắl dinh tí trạng thấi cửog. 
- Dãl rirĩ ứ Lrang [hủi rủi thặl. 
- CuũC chim đàu nhó lưỉri nặng 2,5kg hoặc sá beng mòi dàu đưựt:. 

BÃ 

cáp diit đá 

PHỤ LỤC 02 
NG PHÂN CÁP ĐÁT ĐÁ CHO CÔNG TÁC ĐÀO GIẾNG ĐỨNti 

Cát đát đủ đụi diện ehii mui tỉp 

] 

LI 

ID 

Than bùn vả lứp ilắ[ lumg thõng có TC câyf đắl bở rái: Hoàng tbồ, cả[ (khòn£ 
cháy). Á cát có cuội \'á dá Ham Bún ưúrt vả ưầL biin, ủ sct (lạng boáíig thồ. 
DiU tao cái, phằn mèm. 

Than bủm vả liip đãi Lrỏng khủng cỏ rỄ cây hoặc ưiộl ít ÊUỘi vả dá dăm nhó 
{dưói 3cm). Ả m:1 vả ú stl củ lan đổn 20% lạp chai cvội vả đii đãm nhỏ (dirứi 
30cm). Cát cbặL, á scl thặl, điĩl hoàng Lhỏ, mác tm bứ rủi. Cát chay không cỏ 
áp lự£t sút cỏ độ chạt xít iRLiit: binh (dịuiy: dai và dct>). Dj phần, điarômit, 
mtiũi mó (tialit). Các sán pham phony hứa Ciia đá macma và bicn chai dà bị 
các lanh hún hoán [oiiạ quạng sài ót lơ. 

Ả Ki:l và cál lan đổn 2<y/ti cuội vả dã dăm (đổn 3cm)_ t>á"l LIƯL thặL xít, sạn, 
đãl chảy cú áp lực. 

Đai stì tỏ nhiốiL lứp nhó đen ?ÊTH. Cát két gãn kiẾt ycu bứi cá[ vả macnơg 
chãc xít, chửa macnơ [hạch cao hóa chửa cái. Alữvrùlil thừa $At yan kt[ VLU. 
Các gẳíi kct bảng xi măng sét vòi. Macnư, đu vôi vó NÌ>. Dá phần chàt SÉL. 
Manhclit. Thạch cao liiih Ihé vụn phong hốa. Thanh dá yéu, iban nản. 

Dá phicrL IuIl' húy hoại của lắl cá các bicn dạng quặng man gan, quSng sắl bị 
ôxy húa bứ ròi. Ban \íl Jjnt! SÉL 

IV 

Đá cuội: Gôm các cuội ĩihỏ. cát dá trâm tích, bừn vá than bỉm. Alívrõlit sét 
chắc xit. Các kỂt bứt Maciuí chẢc XÍL Đá vôi khùng chẳc vá dõlỏTnil: 
Maiìhcđil chac Jílt vả đá VỎI củ lả rồng, luf. TTiath cao kè tinh, anhvdrit, 
rnuui kali. Than dá cổ độ cửog trung binh. Than nãu cửog. Cao lanh (nguyên 
Ịiinh). Đá phiốn aét+ sél tát, alừiTâlĨL satipanlinit (yccpcntiii} bị phong hóa 
mạnh vả bị lalo hóa. Skacnu khủng chát ihuộc Lbàiih phản clorìt vá am ibữD 
rnitia, ApaLit két tinh. Dunit phony húa mạnh pừridotit- kim-bủt-lil bị phong 
hóa. 

Quặng mucLÚ vả tác ]tjại luưng lự bị phong hóa mạnh. ỌuặrLg siil máu dính 
nhỚL, bau xiti 

V 
Dá cuịỉi, dãm. Cát kcL xi mãny gảíi k]L'L lả vôi vả sầL, Altvnỏli.1, acgílỉt rẳl chát 
chan, chửa nhi cu cát, cuội k L'l. đd trằm tích vùi xi măng sllL cái hoặc xi măDg 
xổp khát:. Đá vô í dõlõmil chửa macnơ anhydíit rất chắc, [han |]Ĩ' cứng 
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cảp đát đủ Cát tliil đả đại diện chti mòi cjp 

LLiHmxiL. phổL phu rit kct hạch. t>á phiẺn sét mÍL-á, mk âcloril-talaC clorít, att 
clorit xemixit secpoalõũ (sctponrin), íinbitopbiiì phung hóa KŨTaLtỉphia. tui 
núi lưa bị liêrácit hoa, quặng mat til vã các luại tưung lự kbỏny chãc. Dunit 
bị phũng hóa, K-imbctlit dạng dãni m!LL 

ArLhytiril chặl JŨl bị vật liệu LÚ lảm bản, scl chặl SÍL vòi cất lúp đõlỏmil nhừ 
vá xiserìt, cuội [năm tích vói xi mãng vôi. Các kcL pha tát vôi thạth anh. 
Alcvrôlĩt chặt Jĩit. Đá phicn sét, Xirrml thạch anh, Mit;a Thạrh aiih, clorit-
thạch anh, Xerixit- cloxìt-thạch anh, đả phiừn lớp Anbitophia ciưril hòa VẺ 
phãn phiỂn. Kcralopbia, gabrũ. acgiltt si lích húa yẾiL Dunil khủng bị phung 
hỏa, Am 1 bíílit. Pirỏxcniii t tinh thẽ lún. Các đá L-ácbooaL, taiu-apalil. Scacoợ 
Can xil cpi đổt, Pi ril lứi. Săl ũâu xõp tú dạng lồ rong. Quặng hêmatit-mac .xil 

tít, XÌdãrỈL 

Acgilit aiLic hóa, cuội cùa đá macnia vả bicn chãi cỉá đăm khùng củ táng lân. 
Cuội kct ihuột: đá macnia (50%) vói si măng sét cát. Cuội kổl dá trầm tích 
vói xi máng silic. Cút kcl thạch anh. fX*]0nnl rát chầt xít. CẢL kli-t pcnpal 
Ihạch hỏa hóa. Đá vôi- Các Línagaiunatolit. Phổt pho rít Lam. Dj pbĩcn bộ 
Silic hóa vèu. Anphibtm manhetữ Hocntibletl, huciHíblcn-Llurit anbi tofia 
phân phicbt hi)H. KỏraLcfía. pcHjfía pocíìit, tuf điâoiipocíĩa, poeíírit bị phong 
hóa lác đặng. tĩrumii hạt [o vả ĩihỏ bị phung hóa. Xêrixit cliorit, yabnđ ve cất 
đá mucmu khác, pirủ quặng kim bctlit dạng b^an. Scacnơ augit-yranal chứa 
can xit, Ihạch anh rưng (nÙL có han LI _ ucru), sát nẻn nâng có hàng hóa. Cìromil 
quặng sunphiiEi. quặng amphibcn - manhcdl. 

AogiliL chứa silic, cuội k£l đá ma^nia vái xi măng vòi, (lũlũmit thạch anh 
hóa, đá vồi silic húa vả dỏlõmit fồlftril, dạng via chẳc xlt Dj phiẺn xĩlic hỏa. 
clorit thạch anh, xẻrĨKÌt diạth anh. Epiđâl duiií, thạch anh, raica tiíĩnai 
AnbĩLừlìa [hạch anh, hạl tnưig binh vá kLTalulìa. Ba^an phong bủa. 
Đi abaiípoL-ỉYiorit. Andohit. Labra đièrit puridtnril, tĩranil hạl nhó bị phung 
hóa. Xalit, yabrâ, yranÍLO gíínai bị phong hóa. PumaliL Các đá tuâc maíib 
(ỉụch anh. Các dủ i^cboiuìL ihạch ãnh vả birit [hạth anh. Sal nãu cỏ lã lồng. 
Quặng hvđrõ h-axnitil thit xít, quat ait bcmatiỊ, maEhdlit, pĩt chac xít, biLu xử 
(du spc). 

Ba^an không bị phung hoa. Cuội kct đá mau ma vái xi măng xilk, vỏi. tlá vũi 
sc a c a c r .  C Ú I  k é t  ỹ l i r  J L L  v ô i  d â l ã m i i  c h ứ a  s i b C ỉ  p h ỏ t  p h ù  r i :  v i a  s i l i - c  h ứ a ,  J L L  

phicn chửa Silit:. Quàc 3ílt manhétit vả bộ ma[it dạiiH dái inonti Manhétil 
macLỈỈ chãc xit, đá sừng amỂbotl mdnhổtil vá xisrixit hóa. Anbicuỉla vả 
kcratulbi, irdchit potlĩa thạch LLíit] hủi. DiLLbLtl Linh thi: nhó ruf silic hủa, dá 
yửng hóa, lipõtĩ[ bị pbony hóa, OÚCTỎ yrano Jíorit hạt lứn vả trung bừih 
granitủ gnai, gmiiờ ílioril xéríxit- yabrdriplit-poL[iia[ĩL B£tczì[ Scacnơ tinh 
Iht lihỏ thành phẳíi augit bpidừL grana^ datomil íranai-hãlmbiiiĩiL acacoơ 
hạl lún, Í.T.J]1JỊ iuniĩbolil ihạch anh hóa, paiil. cát đá luổt bin thạch íuih 
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c ấp đái đả Các đát đã đại diện chu mũi tấp 

khỏny bị phong hóa. sét nH 11 chaC xít. Tbạth anh vói sư lirụng piril \ủn. 

Brarit chẳt xít 

X 

Cảc [rậm tích cuội ílíi táng macma và bị bìCĩi chai cáu kổl Lhạth arih chẳt xíl 

Japilit bị phung hóa. Cíc JLL silio, fulja[. Quac xll hạt khũny da LI. Dj ÌÍLMILI vòi 
Lán khoáng vật smiíiia. Aubitoíla thạch anh va kũrdtoỉìa. Liparú. Cìranit, 

micro granil Ịxcmalil thai: xít chửa Ihạch anh. Scacúah^t dhô granal Daiolil-
granat. rrmnb^lic vả [Dactĩt chãc xlí vữi các lúp nhỏ đá sừng. Sát; HỀU 

silic hóa. rhạth Linli mạch, pcclirit bị. thạch LLíili húa rnạDb vả dá biửng hóa 

XI 

Anbiluíìa hạl xnịn và b| sừny hóa. JapilliL khãng bị phuny hóa. Dá phim dạng 
ngọt bith chửa silic-qtlíc xfl dá siíirg chừa Hầ[ rdl củng. Thạch anh chac XÍL 

Cảc dá curinđòn. Jalpi lil, rnattit - bẽmalk vả marầhủl.ìl - humanit. 

XII 
JcLpiliL dụng khui ơậ{j XÍI hoáiì iDLin không bị phung hóa. đá lửa, ngọc bỉcL 

dá sùmy, quac .xít cAc <lả cgírin vả cũrin đan. 
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PHỤ LỤC 03 

HÀNG PHÂN CẢP ĐỊA HÌNH CHO CỔNG TÁC THÁM DÒ ĐỊA VẶT LÝ 

Cỉp (lìa hỉnh Những đia hình tiêu lúOu chu moi eáp 

- Vùng đìa hình bằng phản LI. ihung lũng rộng hoặc dony bằng. 

- ĐỎI trọc hoặc cãy ihưa lản cú [ranh, aưỉrn dỏt khâng quá 10 độ. 

- Au hừ, mưuny. siiỏi, iuộọg IU/ƯU uhicm khỏDg quá 20% diện LÌcb khu vục 
kháo sát 

- Vùng công tác khá banjỊ phang, đòi thẳp. dốc Ihoái (siiứn dổc khũng qiiii 
20 độ) hú LỈU mỏi phin lá bùi cát hoặc (lãm lầy. 

- Rừtlg thira, ÍL cây U), iỉianti nửa. vùng mộng tvửc Canh táu, ít miứct 

chÌLTn khÕDy quá 30% điện tích khu vục khao sát 

- Khu vực có Ihỏn xóm, nhà cứa, vuứn cây, ao hả uhicm đẻa 20% diện tích 
khu vực kháu sát. 

- Khu vực ít cùny trinh, hầm mó, còng [rưứiig (khoáng 20%) chiỏu dãi các 
tuyểa khau Hấ[ nam Iruny khu vực đà xãv dụmy. 

- Vùng diu hinh íl b| cẩt bói mạriEĩ lưói khe suối, ĐỀi núi gu ghè, SLIÚH duc 

khũny quá 30%. 

- Vùng [rủng tó nhicu miiưng màng hoặt vung dám lầy, rừng rậm. cảy lct>. 
many nứa chiổm 50% diệii tích kháo sát. 

UI - Khu vực cỏng [nítmg, mó khai [hát lộ thicn. Thành phã cú nhicu nhá cứa, 
tỏng trinh (kiboáng 50% chitu dái các tuyển thăm dò nam trurg khu vực dà 
xây ílựng). 

- Vùng địa hình phứt tạp, vện cbuvcii máy múc, Lhiỏt bị khỏ khan. 

- Vùng bị phân Cal mạnh, đui núi dốc cao, sưừn dổt lứn him 30 (]ậT khe 

suỏi sâiit hiÉm trử. 

] V . Riray nậm nhitu cây lcu thằng chịt huặc dằm lay, đồng trùng. 90 ho nhi cu 

chiếm hun 70% diặi tích kháu sát 

- Các tuvvn khao $át IhuÍTng xuyên cẲt L|LIJ suối huụt: tất tả cáu myátt [hãm 

dử đL'u (li qua khu vực đì sây dựng. 
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PHỤ LỤC 04 

BÁNÍ;  p h â n  CẲP ĐÁT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN THỦ CÔNG 

cảp đấl đá Đụi: tính 

- Đẩ[ Iròny Lrụl khỏng có rư cây lứn. 

- E)ầl dính thừa hửu cư. Đal Ihaiì biiii. Đál dạng huáng ihõ. Khi nam chặt 
I nuứt vá tã dãt phòi qua kí các ngón [av. 

- Đát đính Ihưímg ứ Lrạny [hái détì ITILTI tài déo tháy. 

- ĐaL rơi ứ trang ibái rẩt xop. 

- ĐầL Iròny Lrụl 06 lí cây, guc cảy lán. 

- Đãt tlíiih chứa dưứi 10% dăm sạn hoặc cuội sỏi. 

- ĐŨI thuộc tảng văn búa chưa hoàng L]iĩ). chửa Jj VLU1, gạch vụn, mánh bẽ 
tâog... ílirỏi 10%. 

II - cál tứ tất luại (lừ thỏ lứi mịn} bàu hõa niróc và cát chây cỏ lun tói 10% hạl 
Cuội sủi. 

- Dủt rầl dc nhút> nặn hảriL tay, 

- Trạng Ihái tlãt dinh [hưtmy déo cứng dèo mtm. 

- ĐầL ròi ứ Irang ibái xồp. 

- Đat dính chửa lừ 10 - dăm sạn hoặt sủi. 

- Dj.[ thuộc [ãny vãri hõa dã hoàng Lhỏ- chửa LỪ IU - 30% dá vụn, gạcih vụn. 
mánh b£ tâng... 

- Cếl lẫn cuội yói vói hám lượdg cuội MÚI L [) - Ĩ0%. 

I I I  - Cái các loại chứa niróc cú áp lục. Quá trinh khoan Lhưửny dc bị iạp vách 
hoặc bị bui lap hi"j. 

- Đãt tlíiih dùng ngùn tay cú Ihẽ ãn lòm hoặc nặn được mau Jảl IhCỨ V muốn. 

- Đãi dính úiưìmg ú trạng Lh-ãi nứa cúng LỨi dtữ tứny. Dãl nứi ỏ trạny thái 
thặL vừa. 

- DŨI dính lằn 30 - 50% dâm san hoặt cuội soi. 

- Djl thuộc LỄng văn hóa đà hoàng thỏ vá chửa lừ 30 - 50% ílá vụn, gạch 
V LUI... 

- ĐaL khùng Iht; nặn hoạt ắn lòm đưyc bằny tát ngón Lay bình thirửnỊỊ. 

- DŨI dính Lhưửng ử Lrdiiti [hái Cưny lới nứa cúng. 

- Đầl ròi Ồ Irang thái chặt. 

- Đảt tlíiih chứa trên 50% dăm sạn hoặt; tiiỏi SĂÌ. 

- t>ãt Laterìt kcl thè liũn (dá ong tũểto). 

- Đãt ihuộu lãng vàn hỏa dà hoang ihỏ cỏ IHLTI 50% đá vụn, gạth VỊỊĨL-, 

- Sán phàm phong húa huân [oán của cảc đá. 

IV 

V 
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cáp đái úii Dật tính 

- Cuội Kt>i lan cỉl với hám lưựitg cuội sói trín 50%. 

- Đắl khùng thổ an lòm bằng nyón lay cãi. 

- Đãi dính ú Irạng ihái cứng. 

- ĐQi nòi u Irạrg Ihái rất chặt. 

PHỤ LỤC 05 

RÀNG PHÂN CẮP ĐÁT ĐÁ CHO CỒNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG 
ỎNG MẰƯ 

Cấp dai đá 

] 

II 

LII 

CỨNG CHAC 

Nhóm đát đà Đất đá đại d iện và Jjliurj|]« Ihửv \ủt dịnh Sừ hộ 

2 3 

- Than biiiỊ, đãl trảng IrọL khỏity cú rí cây to- Cát hạt nhỏ lần bụi 
Dắ[ tơi xop sét vỉ rất ÍL cuội soi (dưứi 5%). 

râl ưiừưi bứ _ Đấí bứ ròi Uạny huảng thỏ, ngón lay an nhẹ đaL dc bị ÌÙTH hoặc 
dỏ nặn thánh ktiiLỏu. 

- Thau bùn vá ]ứp đầL tràng tnỊl lần gổt t:ày huặt rc cày từ hoặc 
lan ít Cuội soi nhó. 

- Dãl thuột Lảng vân hóa Lãn gạch VỊU1, mảnh bè lỏng, đù đăm... 

Đẩt lưưng đỏi ìỡ%) 
- Các loại dãi khác lan dirtii 20% cuội hỏi, đá dăm. 

- Cât L'háy khỏny áp. 
- Đá phan [Hỏm bú. Cảt bụt stíl k(M phưng hứa hoán [oán. 

- Đàl dính khỏ ãn lủm vả nặn iliíạt: bang ntiõn. tay ciL 

- Đã[ yct và cát có chứa [T1LH 20% dăm sạn, Cuội nhừ. 

- Đá thuộc lung vãn hóa llrL nhieu yạch vụn, manh bẽ lỏng, dà ... 
(trèn 30%). 

- Cât L'háy củ ãp lực. cát gắn kct yéu bằng 3Ũ màng sét hoặc vâi. 

- Uj vôi vỏ sà, [han đj Tncm bở, [han Iiãii. Bocxit, quặng sãl bị ỏ 
xy húiì bứ rò]. Dá Míitncí. 

- Cảc sán phãm phoiiy hòa huân toàn cùa tác đá. 

- DỄtỉ yọl vả íựth đmọc bang mỏng tay tái. Bóp vỡ huặc bti gày 
bằng tay khó khăn. 

DÍJ[ cứng lúi 
TLÁ MCM 

Dá TTìLTn 

- Dá phiẺn sél, phien [han, phicn Xeritxit 

- Cát ktt, Dunit, Fcridolit, . bị phong hóa mạnh từi 
vữa. Đả Matru chặt, [han đá C(j <]ộ tímg tiung bình. Tup, bụt kcl 
bị pbtmy hóa vừa. 
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cáp đát đá 

] 

Nhúm đát đá Đất dí dại dỉỌii vả phưiưíig [hú t lấc dịnh bộ 

2 3 

- Củ thỉ bt rLỏn đii bany Lay thánh từng mánh. 

Tạo dưửc vét lùm sâu tái 5[I1IT1 ừẽn mặ[ đá bằng mùi nhọn cùa bủa 

dịa thải. 

V 

- LJj phiên sél Clurit, Phylil, cál kổ[ vái xi màng [ú vòi, oxit sai, đii 
Vời và Đulomil khủng thuan. 

, , Than Anlnnit, Purpbiaril, SccpaEtini t, Duriit. Ki.Ta[ophia 
Đá hưi cúny ' : . . : 

p IkỉhíỉIkki Vữa, Tup T1L11 lưa h| KuntiL búa. 

- Mau [lùn khuan gọt, bc khti, rạch dượt: dồ dàng bàng dâu. lại) 
dượt: (ỉion 1ủtti yãu bang 1 nhát búa địa chất (lặp mạnh. 

VI 

- Đá phĩcn Ck*it [hạth anh, đá phicn Xeiicit thạch anh. Sct kct bị 
silic húa yòi. Anhydric chặl xíl lan vât liỹu [úp. 

- Cuội líicL vứi *i mún ii aẳn kjt lả vỏi. Đá vôi vả Đu lo I1.h L ehiiL xíl. 
e>á cứng vừa -7«. ừZ • * , 1 AÍ . 

Uj ikanơ. Đunĩt phoity hỏa ahẹ đen tvcn. 

- Mầu nỏn có ihc gụl hoặt cao dirợc bằng dao ton. đAu nhọn búa 
đìa thai tao dượt; vét lùm tưcmg dui SầlL 

vu 

v i i i  

ix 

- Stil Ll silic húa. đá phién giã sùtny, tlá giá sừng clưrit. Các loại 
Jj Potphiaril, Điafn99cr, Tiip bị phong hỏa nhẹ. 

- Cuội kct chứa Irẻn 50% cuội cỏ thành phãn là dá Macna. xi 
Dá ImƯngđỏi màny kcl Lá silic và sít. 

cimg - Cuội kỮI cỏ thánh phun là (lá [rám lith vúi xi mảng gan kct là 
ãlic Đioril vá (ìabrn hạl thỏ. 

- Mầu nõn có the bị rạch nhưng khũny thi: yụl huặc cạu đirựt bli 11 tí 
dao CÚI1. diítli nhọn của búa (3ịa thit có ché tạts dược vẾt Lùm nâng. 

- Cát kcl ihạth anh. Dá phien Silie. Các loại dá Skiinơ [hạch anh 
Gơỉtat linh ibẽ [ỏn. Đá Graoìt hạt thâ. 

. , - Cuụi kẽl có [háiih phùn là đá Matna, đá Nai. tìranil, Pccmalil, 
^ SỵínỈL, tìabru, Tuõtmalin thại:h aáh bị phony hỏa nhẹ. 

- Chi cẩn một nhái bủa đặp mạnh min đ-j bị vở. Đẩu nhọn eũa bũii 
dịa thin dặp mạnh chi làm xây xát mặt ngoái của nuui nửn. 

- Symit, Gránil bạt thỏ- nhó. Dj vỏi hàm lưựrg sìlic cao. Cuội kẾt 
Cỏ [bảnh phản Lá đá Macná. Đù 1Ĩ11/U]1. Các loại Jj Nai"Ciianit. Nai 

Gabrò. Pucphia ihạch anh. pệcmatìtt íàkano linh ihẽ lihỏ. Các Tup 

Dá cứng si liu. [ÌLLril chặL xit 

- Búa dập mạnh một vải lần mẫu nõn íĩlái bị vờ. 

Djlj nhọn biLLi dịa chai Jjp nhicu lằn lụi mộl đìém lạo dược vst 
lòm nỏng trẽn mạt dá. 
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cắp ứầỉ đá Nhúm đát ăú ĐÌt đá đại iliỌh và phirtrng Ihửv lát định hộ 

] 2 3 

X 
Di cũng lói 

rắl cứng 

• Đá skanư grơital. Cảc ílả Graỉùt hạl nhó. dá GraũơdiorÌL Liparit. 
Đá Skanơ silic, mạcb [hạth anh. Cuặi ktì núi lửa cỏ ihảnh phãn 

Miiniii. Cát kct thạch anh nan CHÃC. -đi SỪNG. 

• BĨLI1 clập mạnh H]UL.LLI lằn mầu T1ỦI1 mái bị vờ. 

XI Dá Tdl trùng 

- Đíi QuẲcât, Dá sừng árnt: dvdc. Í.'hửa ít SJL. Dá Anbitophia hạt 
rnịn bị sừng hóa. Đíi nyọt' (Nyọc bitih...}. Các iuại quặng chửa sai. 

• 1ỈUÍI clặp mạnh Đlột nhát chi làm sứ[ ruẰu đá. 

xn L>Ịk bÍL"t ớúng 

- Dá Ọuaciĩil các luại. 

- Dá cỏranhílững. 

• Bi\Ằi clập mạnh II]IIL.LLI lằn mái lảrn sứt dưực mầu đá. 

PHỤ LỤC H 

HẢNG PHÀN CÁP BÁT ĐÀ CHO CÔNG TÁC KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỞN 

cáp đái đả Các ửầi đả đại diện chti mòi nầịì 

í L j.j t láp, đát Lnuny Lrọl cát pha Lun dãrn sạD ròi iạc. 

11 
Dãt lãp vả đũt phần tích lần dăm cuội ròi rạc (hám lượng đốn 30%, kith 
ỉhườc dổn 5cm}. 

líl 
Stit, sétphỊ cál pha lứ dẽứ mỉm đÉn dtiu cứạg it dinh bủl vào ĩĩìủi khuan. 
đã[ lán yạch vờ, bữ tâng vụn. 

IV-V 
Síil vá sét pha deo múm dữn déo cimy hay dinh bcl vào mủi khoan. 

Dat láp làn gjạ-L-h vờ, bc [ỏny VLLT1 kith thmic đcu lUcm. 
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PHỤ LỤC 4)7 

BẮNG PHẢN CÁP ĐỊA HÌNH CHO CỔNG TÁC KHÓNC CHÉ MẬT RẰNG 

Cấp địa hình Đặt tíitm (tịii hình 

- vùng dỏng bằng địa trinh (](JI1 gián, dần cư ibưa Ihứl, hmmg ạgám 
khũng bị vưứíig, 
- V UM LI trung du, đi]i tháp sirừn rát thoái vá dộ cats Iháp dmưĩ 2 Om chii 
yỂu lâ đỏi trọc, khỏny ááh hưimg dổn bmưng nE»Ìrn. 

- Vùng dung bany đ:LL hinh lưuri£ đtii đon £ián, II dãn cư, hưứng nyam 
bị vLTỨny it, dc chặl phái. 
- Vùng dui dẳ£t cv thưa, đụ cao từ 20 - ĩ Om chủ yÉu là dũi 1tỌC il cỏ cẫy 
ĩihưng khỏi lưựng chặl phút iụ dãn cư thưa. 

- Vùng dung bằng dãn cư đông, dịiì hình bị chia L'ầ[ nhiêu búi kiLTứi rạch 
sòng suối, hưứny ngám khó thủng ỉuổtỉ phái chặt phát. Vùng Irmiy du 
dũi Í1ILI cao từ 3Om- 50m, trên đinh có bụi buặc liim cây4 mặl đụ dãn cư 
vùa phái, hưứng nyãm khỏ tbõnii sntỉl phái phái dọn. 
- Vùng ruộng sinh lãy hoặc bài [húy triỀu cỏ SLL vẹt mọt diãp Mát Lần có 
đồi núi. láng mạc. di lại khó khăn, hiiúrig íigẳm khâng thâng suy ĩ. 

- K_hu vực thi tran, thị xà địa hình phứt tạp, hưứng nyam khó thủng suất. 
- Vùng bài thúy IrÍLni láy lội, ihụL ìiãu, sú vẹt mọc cat) hun lam nyam, đi 
lại khu khăn, phái chặl phá nhĩcu. 
- vủmy đoi núi cao LỪ 50 - lOUm, hưứng ogáoi kbỏng Lhõng suổL phái 
thặt phát đía hỉnh bị phân tẳl xen lan củ rừng tãy cãng nghiệp. cây dặc 
sản, việc chặt phát ibỏny hmứng bị hạn tht. 
- Vùng Tây NguycrL nhiÊu cày tròng, cây cùng Eghiừp như cà phc7 cao 
511... Rừng cấy khụp, địa hình chia cài [rung binh, mặt dộ sỏng suoi 
trung biĩih. 

- K-hu vực Ihârh phỏT thị xi, nhicu nhà cao [ãny, õng khói, cột điện, ciy 
cao ánh hưứity đón đỏ thũng suốt của hưứng ngâm. 
- vủưiy rừng núi CAO trỂtk 1 <)0m đ|4i hình phân cắl nhicii. tãy cắí rậm rạp, 
bưứny niỉàm khỏny Lhủny suưl, đĩ lại khù khăn. 
- Vùcg Tây Nguyên rừng khộp dày, chia cãl iihÌL-ii- vùng yiáp biÊn có 
rim£ khộp. 

- Vùng rừng 31 LI 1 hoang vu ram rạp, nhicư thú dừ, muồi, vẳt, rấtì dộc, 
hưứny ngam nắ[ khỏ thũng suốt, khối lưựng thặL phá rắl ]ứn, đi lại rit 
khỏ khản. 
- Vùng núi CHI) lừ lOOmđL-11 30í>rnT hicm Inứ, vách dứng, khó leo Lrứtx (J| 

VI lại. 

- Vùng hái đáu tlắl licn, dồi núi cày CổL râm nạp. địa hiiih phúc tạp. 
- Vùng dặt' biệt, vùng biõi yiứi \a Jtâi, hẽo lánh- các hái dáo xa đãi liên, 
tảy cui lủm nạp. đi lại khó khàn, vỉmg cò nhÍLU bom min chưa dược rả 
phá. 

[][ 
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PHỤ LỤC US 

BẰNG PHÂN CẮP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỦNG CHÉ Độ CAO 

cẳp đ\Êá hĩnh Dặc điem djii hình 

- Tuyển do đi qua VLiny địa hiiib đun gián, qưany đàniỉ. khũ láo, đi lại dỄ 
dàng. 

- Tuycn díí đi quii viiny đia hinh bang phăng. dộ dổc khũng quá 1%. 

- TuyỂíl thủy chuẩú do qua cánh dồng, ruộng có nưưi; nhưng cổ IhẾ Jặ[ 
II đưựt: máy vá mia. 

- TuyẾn ttiúy chuiiii chạy cẳt qua Cấc trục đưúng mau thủng quang dàrjỊ, 
ÍL bị ảnh bưứny người vả xc cộ Irtmy khi đu ngám. 

- TuyỂíl ắ-hiiy chuẩn do Irong khu dãn CLf, láiìg mạc, lảm nhìn bị vưúrg, 
phái chặc phút xcn lằn tú mụng nưúc lảy lụi, tuyẾn llmy ubuãn bjjm qua 
vùng đoi nùi suún thoái, độ dổc < 5%, vừũg ữung du khá bẳũg phãng địa 
hiĩib ÍL lòi ]ŨTH, phân tbl ÍL 

- TuyỂíi ắ-hiiy chuẩtt đo trong khu vục thi trân, thị xà, thành phũ mặt dụ 
ngưiĩi vã xc cậ qua lụi lán ánh huứng đôi í!ỏny việc du dạt. 

- TuyỂíl ắ-hiiy chuẩtt qua rimy niii, địa hình khi phứt tạp độ dổc < 10%, 
lihièu cỀy cỏi. ánh hưóny đviì [ảm nhii). hoặc do qua vùng nhièu íiõng 
ngủi lỏn, ktrib rạch. 

- TuyỂn Ihiiy chuiìn do qua vùng ìiinh lảy, bãi Lầy VB1 bÌLn ỉãũ vẹt, hoặc 
rúng đưtic mọt: cao hưn mảy, ánh hưứny lán đen lầm nhin, phái chặt phái 
hoặc thtỉ dặ[ máy bị lún, phái dùng cọc íícm Hjhàri máy. 

- Tuvcn thúy thuắn di qua rửng nùi tau, núi dá, rậm rạp, Jịa binh ra[ 
phức lạp khu khản, độ dấc < 20% đo dạc thcu các [riiLn sõng lứn vùng 
Ihưụtiy lưu. 

- Vùng Tây Nguyín rúng khộp dày, nhitu gai rậm. qua khu lừng nguy (in 
sinh, ^láp biên giúi. 

- Vùng núi dà vôi bicrn trứ, vách đừng. 

- Vùng hái đảỡ nùi đá [(jm CÍUTTTI. 

- Vùng rimg mu hoang VII rậm rạp, hưứng ngam rdl khó thùng suổL, di lại 
rã[ kbú khăn, phái chặt phát nhicu. 

- vừny núi dà cao bon l(J0m, vùng dà vôi hiõn trữ, vách dừng, khỏ leo 
tnèở, đi lại. 

- Vùttg hái đảơ, vùng bicii giúi xa xỏi tú nhiãL cây, rúng nyuyÈn sinh hẽo 
lảnh. 

III 

IV 
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PHỤ LỤC 09 

BẢNG P1IẲN CÁP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO MẶT CÁT Ớ TRÊN CẠN 

cẩp đìu hình Dật đìem 

1 
- Vùng dimy bắng ÍÍỊÌL hinh thỏ ráo, bẳrg phàng, đảíL cư Ihiííi Lhót, khùng 
ánh hưong hưứng ntĩảm. 

11 

- Vùng bằng, luycrL dt) qua vùng tròng lúa nưứt, vùng niụng bặt 
[hang ihuộu [rung du huy cây rnảu cao 1 rn, vùng duL Irục. 

- viiny bằng phJẵng Tây Nguyên củ xen tó cây lau sặv, bụi yai cỏ chicu 
câo < lm. 

]J1 

- Vùng đong bang, dân cư thira, i[ nhà tứia, ruộng Iiưứit; ÍL lav lỏi hoặc vùng 
bài thũy triịu củ SÚ vẹt ITÌÙC thãp. VLin^ Imng du cú đia hiĩih ít phức lạp, 
đui ca& [ứ 30 - 50m_ hưány nyam khù ibỏny suốt, phái phái dụn. 

- Vùng bằng phung Tày Nguvòi củ cây trồng Lhua. xetl kÈ cỏ bán lầỉlg, 
rừng khộp thưa thút. 

IV 

• Tuy Ẻn du qua vùng thị lrjn. ngoại vi Lhị xà, Lhành phu. vựủil cây àu qui 
khôog đirợc chặt pháL. 

- Tuyén du qua VÚÍIỊỊ bài thúy bĩẾli lay Lhựt- sù vẹt taọc cau hem tẩm Iiiỉám. 
đi lại khỏ khàn phái chặt phát rihicu. 

- Tựycn du quj vùng đồi núi cao 50 -ỉ- lUUrn, vùũg Lrỏíig cây cỏny nghiệp, 
cãy ăn qua, hmứng dgẳm khó thũng siiổt, phái chặl phá nhÌLTi. 

- Tuyến 4UU vùng Tầy Nguyín, cây ừỏng dày (lặc, khỏng đuợc phiil, fủug 
khập phu kin 40% hoặc cỏ Iihiỏu ban lảng phái đo íiÌỄLn iK-p. 

V 

- Vùng rừng 1ŨI cao 100 -H50m, cây cải rậm rập, dĩ lai khỏ khãn, hưóng 
ngâm không [hỏny suổti phái chặt phi nhÌLiiT LỪ hiyẾn du mi.Ln thcu (lũi níu 
đổ£ dimy. khu cỏ đuòug mún, đi lại phái lcữ trèo, cỏ nhiỏL cậy CÙIỊ gai 
gót, vuứng lãm ngẳm. 

- Vùạg bằng phány Tây Nyuyêii rừng khộp dáv đặu > S0% hoặc qua nhicu 
lảng mạc. dày đặt; cây trỏng, cạy cũny nghiệp cau. khõíig đưtỊt: phái (cao 
SU, cá phí...). 

VI 

- Vùng rLmy núi cao titn 15Um boany vu, rậm nạp. cỏ nhiêu thú dữ, cũn 
iriing klụL" hại, khỏi lượng thặl phú rất lưn, Ji lại khỏ khàn. 

- viiny rừng núi giang, rứa phũ dày, cây cối gai £ỎL rdin rạp, đi lụi khú 
khăn. 

- Vùng biLíitỉ phang Tây NgụyẬo, c6 rừng nguyên ăiiứt, rừng khộp dày gần 

100%, vùng giáp biẺn JỈUTI củ rửilg kbộp > KU% 
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PHỤ LỤC 10 
HẢNG PHÀN CẮP DỊ A HÌNH CHO CỒNG TÁC ĐO MẬT CẮT Ở DƯỚI NƯỚC 

cáp đìa hình Dut đi li m 

- Sũng rộĩiy duứi lOOm, lúng simy tú nhỈL'11 duạn thang, nuđc chãv chậm. 

- Hai bò sôũg ihap, Ihuái dỏn, đi lại ihuỊn Licn, khâng anh bưtnty hiiứng 
rLgẳm. 

- Sõng nũng 101 -*• 300m, cỏ bài Hỏi hoặc tỏng trình thủy câng, nước tháy 
chụm hoặc chịu ánh hưúny ihiiv triều, 
- Bừ sũng ihap, thoái dcu, cãy thvạ, cỏ au hu vả mỘDy miứt, hưúng n^m 
il bị thc khuảl. 

- Sũng rụng 301 ?00m hoặc sỏọg chịu ánh hưuTìg của thúy triều, cỏ 

nhiỏu bii nỏi vả cỏng trình ibúy cârL£, cỏ súng nhũ. 

- Hai bứ sđũg có dui thắp, cầy cối vựứrtg lam DgẴm phái chặl phái. 

- Khi du cãp J + II vâo miia lù: Nước thảy mạnh, khó qua lại bnẽn sỏng 
nirùc. 

- Sòng rộny 501 lUCXkn. 

- Sòng củ rtưứic chay xiẾt (< I .Orn/s), cỏ ghciứi Ihác, suéi SÂU. 

- Hai biĩ sùng cú niL Ỉ  tao, cãy tồi rậm rạp, vuửúg lằm ngẩm. phái chặt phái 
nhiỏu. 

- Khi du JỊJ hinh cẳp III vảu miiLi lù: NirỨL chảy xict 

- Vùng sủny rộny > lOŨOm, tó sóiig cat\ giũ mạnh hoặc vùng ven biítL 

- Hui bò là vừng dủn ULT hoặc khu củng nyhiỌp hoặt vùng lay thụt, mọt; 
nhiỏu sủ vd, vLíứng lẵm ngắm, phái chặl phá nhitu. 

- Khi dí) J[j hình cắp IV vào mùa lù: Nưứt chảy XĨỂI 
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PHỤ LỤC II 

HẲNG PHẨN LOẠI KHÓ KHĂN CHO CÔNG TÁC SỎ HỎA BẲN ĐÒ ĐỊA HÌNH 

Dan iliÍTii 

- Vùng dồng bẳny. Iruny du {ỉloi thap) dãn Cir ihưa (rái rác). Thúy hự 

thưa (sủng, mưưny il, au hu rái rác)- Hij ihony gi au ihỏity ihưa thót, [ỉinh 
dỏ thưa, giàn cách trẽn ]mm. Thực phu thii ycd lả lÌLLL, máu [ập truọg 
từng khii vực. Ghi chii đc ví vá ít, [nirg binh ]()-20 ghi chú troạg ldm". 

- Vừng dung bằng, vùng chuyên ticp đung bany vói vùng tlui dãn cư 
tưtmy đỏi thua. Mậ[ độ dưừng sá. sõng, mưuny trung binh. Binh tiộ đcu, 

yiãiì cách [TÊU 0,3iĩini. "Thực phũ gôm nhiủii luụi thực vắt xen lan (lúạ, 
máu. táy ãn qua, vưừn uum. rừng cát yẾu [o lưưng duỉ dầy, 

ưunjỊ binh I dnr cỏ 15-30 ghi chú. 

- Vùng dõny bằng dảíi cư [ập [rung thành lảny lứn. có thi Lrản, thị xà. 

Vùng đỏi, nủi cao dãn cư Lhưa (chi ứ dọc suôi, thung lủng). Sông lìgúi lả 
loại tự nhiÊn, ứuÚEg sá Lhưa. (chu yủii lả dưửng mún). Đirửng binh dộ 
khiiiìg btìản chink ngoằn Tighta, vụn vặt, cẳt xé nhicuT vách JứnyT I1LLI 

dã... binh độ đảy, dân cách dirói 0Jmm. Thựit: phii đưn yián, chú yeti lả 
rúng gíả. 

- Vùng ven biải, cưa sỏny nhiOu bài sú, v^t vá [ạch thủy Irièu. Vùng 

đuny bằíiíi dủn cư [ập trung (thảnh [áng lứn). nhá cứa dãy đặt. Vùng 
thánh phũ, khu cồng Iighivp lún. Hệ thỏíiíĩ yiat) thũng, thúy họ dảy, phức 

lạp. Các yèu tố nét quá dày. Ghi c'hủ nhicLỉ, [rung binh cú Ihlti 35 ghi chu 
Mm:. 
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PHỤ LỤC 12 

BÃNG PHÂN CẮP ĐỊA HỈNH CHO CÔNG TÁC BO VẼ CHI TI ÉT BẢN ĐÒ ĐỊA 
HÌNH Ớ TRÊN CAN 

CỊp (1ÌM hinh lU1 diêm đìa hinh 

- Viiíig dong bắiiy thú vcu ruộng mau khỏ ráo, ihưa dãn cus quang (]àng, cli 
lại dc dâng, dịa hiiih đưn gìảíL 
- Vùng bằng phàny của [hung lùn II tiòng cháy qua vùng tiuog du đoi Ihiip 
dirúi 20m, cây tú Lhảp đưtii 0,5m đi lại tlt> dáng. 

- VÙỈỊg đồĩití banfĩ mỏn£ trtđu XCT1 lần ruụnfĩ lúa niiức khâng lay lội, lántí 
mục thưa, cỏ đưbng £iau Ihỏny. miTUTig máng, cật điỌn chạv qua khu đứ. 
- Vùng bang phẫng thăn đồi, vìiny đài thoái dưói 20m. có cây mọc tháp, 
khùn^ĩ vưứng Lầm níĩam. chăn I1LLÌ Củ ruụníĩ cấy lúa. Irũntí máu. không lẩy 
lội, đì lại thuận liỌn. 

- VLiiiki đồng bả n L dãn cư thưa, ít nhả cứa, vưỉm cây ăn qua, ao hả, mưtmy 
máng, tột điệtL 
- Vùng thị trản nhó, nhà cứa ứiưa. độc lập. 
- Vùng dồi sưửn Ihcái, đui cao dưứi 30m, lác đác có bụi cây, lúm cãy cao 
băng máy, phái chặL pháL, Miún dũi có ruộng Irimy khoai, biăn. cỏ bặt; 
Lhang, JỊ.j hình it phức lạp. 
- Vùng bằng pbang Tày Nguvòn- vùng củ lau sậy, có vuửú cày ăn quả, cây 
cũng nyhiíỊ-p, độ chiu Lủi trung binh. 

- Vùng thị Irãn, vùng Iiyoại vi thành phố lớn, [hu đỏ nhiồLi nhả cửa, vưỉm 
cãv rậm rạp, tỏ tỏny [rình nỏi và ngãni, hí Lhỏny yiao ihỏny thủy bộ, lưiiĩ 
đi(Ịn cao, hạ 111LL. Jiựn ihoại phứic lụp. 
- Vùng đỏi núi cao dưái 5Gfĩi Xí ũ lãn có rừng Lhiia httặt rửng cấy cãng 
nghicp cao su, cá phò, scm, bạth đãn ... khi do khỏng được chặt phát hoặt 
hạn chỏ việc phái, địa hinh LƯCmg doi pbứic lạp. 
- vừng bẳng pbẳng Tày Nguvèn cỏ nhiỏLỉ vườn cây ãn quá thỏny chặ[ phá 
dược, nhicu ban láng, tú rừng khập bai) phũ khỏng quá 50%. 
- Vùũg bài thúy ỪÍẺU Lằv lỏi, sú vẹt mọt: cao hưn lẳm ngam phái chặl phái. 

- Vừng thì xà. Lhánh phâ, thú dã, mặl độ nyiíòi vả xe qua lại đỏng đủc, Liip 
nặp, ánh hưưn.ti đữn việc đo (lạc, cỏ công [rình kièn Inic nâi vá fiftảjn, hộ 
Ihũog đưĨTTig cõng rảnh phức lạp. 

- Vùng đỏi núi cao dirtri I OOm, cãv cãi rậm rạp nủi (I j VỎ1 lai mi:u Lúm 
chúm., nhiỏL vách dimy hay hang dụng phứt lạp. 

- Vỉtog riray núi cao IrỀn I UOm cãy cối rặm rạp hoang vu, héo lánh. 
- Vùũg bãng phany cao nyuyẽn nưi bÍLn ÍỈÌITÌ vừng khộp dày. 
- Vùũg biên giúi hẩi đau xa xâi, đi lại khù khăn, địa binh hcL sức phin: lạp. 
- Vùng núi dii vôi tai mủo ](jm thiĩm, cheo ku nhiẽu Amng lùntí vực sãu, 
hang dộng, cây cởi râm rạp. 
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PHỤ LỤC 13 

BẢNG PHÂN CÁP Đ|A HỈNH CHO CỒNG TÁC ĐO VẺ Clíl 11 ÉT BẲN ĐÒ ĐỊA 
HỈNH Ở DƯỚI NƯỚC 

cằp đ ìa  h ình 

II 

III 

IV 

Dặt: đỉOm đìa hinh 

- Sũng rụny diíúi 50ni. nước yũn lình hoạt chay rãi chậm, lcmg sũng cỏ 
nbiỏu đoạn thang bang, bứ $ổạg thắp Ihoái đều. 

- Uó hai ben có bài hoa mâu. mộng, nhá cứa thưa thót, chiếm 10 - 15% 
diỊĩ] lích, cậy Coi lhjp. thưa (khi đu khũng phái pháo 

- Sũng rụng [ừ dưới I OUm, nước yÍD tỉnh bi>ặi: tháy rất chậm, gựn liúiig oủ 
hili nổi huặt cúng Irinh thúy câng, thịu ánh hưứity tua thủy triẺLL 

- Hai bò sõng ihãp Ihuái dtu. cây thưa, diện LÌch au hả mộng mnưỉ;, láng 
mạt chicm LỪ < 30%. 

- sỏng rụng ílưúi 3U0nn huặt: sủng chịu ảnh bmứny của lhú}' tríelit cỏ nhiều 
bài nỏi hoặc tỏng Irinh [hiiv cốilg, có sốny nhó. 

- Hai bờ tiũiiy Cỏ núi thẩp, cây cối dày, diụn lith ao, ho, đầm lẩy* láng mạt: 
Chicm lừ < 40%. 

- Khi đo địa hình cáp 1 + II vảo mùa lủ. Nuức cháy mạnh, khỏ qua lại Irửi 
YỎRG OMJRT, 

- ísỏng rộny < 500m. sóng gi ú [ning binh. Sủng có linác ghềnh, suỏi sãu. 
bừ dâc đúng, sóng cao, yiú mạnh. Diện tích ao hầ đảm lã}'_ láng mạc 
chiỏm tnỀn 50%, cử bcn cảng lijn dang hoại động. 

- Khi đ(j địa binh tắp III vảo mùa lũ: Nưức chảy 5tiỄt+ thác ghỏnh. 

VI 

- sỏny ĩịiny dưữi 1UO0m, sống can, gió lớn hoặc ven biỉn. 

- Bớ sũng Cổ đòi núi, ao hỏ đâm lẩy di Lại khỏ khăn, cây cũi cbc ktiLiãL có 
lihitii làng mạc. đầm hồ chiưn 70%. 

- Khi đ(j địa binh táp IV váo mùa lũ: Nưừc chay xitt. aỏny CM, 

- Sòng rụng > ]0(X)m, sỏny cau nước chay xiet (< 2m/s) Dái biổn cách bÍT 
kbỏny quá 5 km. I1CLL củ đáo thắn thì khủng quá 5km. 

- Vùng biền quanh đảo, t:áth bờ dáo khủng quá í km. 

- Khi đ(j (lịa binh tãp V vảo tdửa lù: Niiút chảy xiết, sóng cao. 
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PHỤ LỤC 14 
BẢNG PHÂN CẮP ĐỊ A CHÁT THEO YÉL Tỏ ẢNH HƯỞNG CHO CÔNG TÁC ĐO 

VẼ BÁN DỎ ĐỊA CHẮT CỔNG TRÌNH 

cầp LỈ 

- Sán lrjnt£ Qẳm nyany - Uân ntp đứt yày thÊ 
buặc rã[ ihaải (<10 hiỆn tõ địa tầng phức tạp. 
độ). 

- Địa Lẳng dà J ƯỢL 
Cấu Lạo nghìẾQ cứu kỳ 
lỈỊd chắt - Tầng đảnh ílẩu 

lảng. 

- Nham LbLH_h ôn địíili. 

- Cổ thừ gặp phún 
xuất. 

ít đuợc nghitn cửu. 

- Tãnti đánh dầu. thổ 
hiệnkhỏng rủ ràng. 

rộ - Thạch hạc vả nham 
thạch luung đũi khãng 
btn vừng. 

- Củ dà mau ma nhưng 
phân bo hụp. 

- Dạng đìa hinh xâm thực 

- Các dạng địa hinh bối đẳp 

Đia hình Wo mào bí trụi - Cú ̂  tàaan& 
T -  .  ,  1 -  V  thÊ hiỂn khõntí rủ, hiỀn (ha mạo _ Xâm ihục bỏi dâp dỄ " , < * , ' 

, X tưựna đ a chãt vật lý mỏi 
nhãn bíéí . . _7 _ • Ti phat [nen phản bõ kíiong 

rộng. 

- Các hiện tượng địa 
Dịa chẩt cbẩL vậí lý khùng cú 

vậl [ý ánh hưứng. 

- (Juy mỏ lihỏ hụp. 

- HiỂit lưựng địu chầt vật 
]ý phát Iricn mạnh nhưng 
khùng rò lảng 
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- Uân nỏp phức [ạp 
nhiỂu dúi Liãv. 

- Đá macma hii}n chai 
phái Inèn mạnh phần 
bõ thỏny rụng rài. 

- Đia tảng phin: [ạp và 
íl đựợc Iigbiẻn cửu. 

- Nham thạch đỏi 
nhiêu Lhạth hộc đu 
dạng. 

- Các dạng dĩa niạu 
khỏ nhận biữt. 

- Các hiện tưạng đìa 
vật lý ICarsL Lrưạt Lữ, 
phái triên lộng vá 
nyhiOm trọng. 

- Các hiện tưạng đìa 
thã[ vât lý phát triẻn 
manh. 
- (Juy mỏ lán vả phứt; 
lạp. 

- Nưứt trững tầny lả 
LIU the ỏn dinh ứictỉ bũ 
dày vả diện phãn bõ. 

- Nước dưứi đấl năm 
Dịa thẩt tiũng tác lớp dõntí 

nhai Vẻ nham tính. 

- Thành phần hỏa hạc 
cùa nưứt diiứi dãl khầ 
dũng nhã[. 

- Tầng chửa Iiưóc dạng 
vữa chicm ưu ứiỂ vả 
khủng un định cá chicu 
lỏng Lẳn i:bitu dây. 

- Nưứi: dmứi đái nằm 
trong khỏi dá kcL tỉnh, 
đỏiiíí Tihal, trong đã goc 
cử nham [hay dùi vá 
trung hình nún bói tích. 

- Quân bộ JỊLI thin 
thúy vin giừia các 
viirty chứa nưác vài 
nhau vả quan hự giữa 
cát ÚỈI1LI chứa nưức và 
nưác tràn tnăt phứt; 
tạp. 

- Thâiih phan húa hụt: 
bicn dũi nhicu. 

Mức độ _ Đá gốc lộ tứiĩỀu CẾ 
5 lộ củadá biệt mòi có chà bị phú 

má phái đáo hũ Ihãm 

- Đá Eyxn íl lộ thi gặp ứ 
dạạg địa hirứi dặc biệl 
(bừ sỏny. siiãi, vách núi) 

- Dá iỊi.k il lộ hau hốt 
bị che phii, phái dảu 
hũ rành, dụn sạch mới 
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Cấp I II 

dù. phái tlũu há ihãm dó. 

Điều - DỊU hinh ít bị phân - Địa hình phân CJ1 đui 
kiệngiao cẳt đồi núi thắp. giao núi caử, giats thỏny ít 

Lbỏny thỏng thuận tiộn. thuận [ĨL1L 

IU 

nghiÍT cứu dượt:. 

- DỊJ hình phin cẳ[ 
nhỉcii 50% diẹn tích 
kháo sáL lả rừng rậm. 
Jãm lẩy. 

- Ciiatỉ Ihỏiig khó 
khãn. 

íìiin^ quy đính sỗ đícm cho mõi yếu lố iiiih hưứtiỆỉ 

TT YỂu 1« anh hướnịỉ ĐVT cáp Ịíhuc tạp địa chúi ttìng Irĩnh 

1 II M 

1 Cẩu lạt) JỊ.J chbt điểm 1 2 3 
2 DỊJ hìiib địa mạt) điểm 1 2 3 
3 LJỊJ chút vật lý điểm 1 2 3 
4 DỊJ chãt thiiv vãn điểm 1 2 3 
5 Mức dụ lũ LLILL đj gối: điểm 1 2 3 

6 Giao thông Irung vùng điểm 1 2 3 

ữÉÁng quy dính Cỉif> phúc lụp đm cl];ú cho mồi vùng kháo sát 

TT cáp phức Lạp ĐVT TẾttg so đìem 

1 Cáp I điỂm 9 

2 Cấp II điÉm 10- 14 

3 cáp 111 điỂm 15 • 18 
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BÀNG GIÁ VẶT LIỆU, NHÂN CÔNC, MÁY THI CỒNG 

Tềit vật liệu, nhàn cônỵ, mủv thỉ cũng ĐVT 

Vật I[0|| 
Át quy cái 
Ảc quy (12Vjc2) +{6Vxl) bộ 
Ae quy 12V bộ 
Ap kÊ (250 bar) tải 
Ap u (5-25-100 bar) bộ 
Ảp kè binh hui (25 bar) CAI 
Bán dập CHICC 
Bản (]ỹm CHICC 
Bảũ nen D=34cta cái 
Bảũ min D=76ctd cái 
Bình khi cọg(10ủ bai) cái 
Bỏ gia múc tăn khoan bộ 
Bỏ kinh cp bộ 
Bộ mở rộng kim cvcmg 
Bộ õng mỉu ngiiVLTi dạng 
Bỏ xạc ãc quy 

bộ 
bộ 
bộ 

BỦNGỈLIỆO cái 
Búngđiẹn ]00W tải 
BÓN^ĐIẸN 36w cái 
Bu lũng cưừny dịi cao M16 cái 
BŨIT chìẻc 
BLLU 2KẠ CAI 
1ỈLIÍL (liu. thãi CAI 
cầũ cát cánh (40 cãi) bỏ 
cầũ chũi m 
Cấn khoan m 
cán khoan 25XI 05x80ũmm cai 
Cấn xtiãn m 
cẳíi xuyền m 
Cánh cất {fc60-E70-bl(K)) bỏ 
Cáp mủc nưói: m 
Cáp thẾp Dỏ-Smm m 
Cáí chvâỉi 
CÁL VÁN^ ML >2,0 m3 
Cầu chi sử CAI 
Cẩu đ-jo dicn ĩ phu 
ChổL báa 
t'hỏ[ cẩn 

cai 
chì éc 

CÁI 



100 CÔNG BÁO/Số 180+181/Ngày 15-8-2023 

STT l i-n vụt Liệu, nhản cũng, máv ihi củng ĐVT Đơn giá 

39 c<ỊC £(J 4x4x4(lem cái 6.109 
40 cỌC gỏ 4jĩ4jt4Ucm cọc 6.109 
41 Cọc nco bộ 50.000 
42 cỊTC thu sáng tlọc chiỉc 50-000 
43 cự£ thu sóng ngang chiỂc 50.000 
44 Cuảc chim cái 20.000 
45 Đa 1x2 m3 450-000 
46 í>á hộc dùng điL chất tái m3 440.000 
47 t>á mái đỉa viiên 13.200 
48 Dầm 1300-350, L >3T5m H 13.500 
49 Dán du lún bộ 1.000,000 
50 UiL(j gạl Jà[ di 10.000 
51 Dun vòng hợp kim cái 50.000 
52 Dầù cũny nghiệp 20 25.000 
53 L}áu du gia lốt vả bĨLTL dạng bộ 3.000,000 
54 Dấu kích H 25.000 
55 Dũll nỏi cản bộ 150-000 
56 Ltou Itỏi ỏny chony di 40.000 
57 [>ảy cáp điện ĩ pha m 26.440 
58 Dáy địa thản m 3.500 
59 Dáy địa vặt lý ([hư. phát) m 3.410 
60 Dãỵ diện m Ộ.S40 
61 Dáy diện mỏ min m 2.230 
62 Dãy diện súp m 4.526 
63 Dãy thóp G - 3 15-900 
64 Dịu bàn đỉa chui cái 70.000 
65 Đìa CD tái 2.Q0Ỡ 

66 Diậi cực đỏnti tái 50.000 
67 DiỌn Cực khùng phân CựC cái 70.000 
ÓM Diậi cực iắl tái 18,00ữ 

69 Đinb 20.000 
70 Đinh + dãy thtip 20.000 

71 Đinb chừ U H 20.000 

72 ĐũnEĩ hã băm yiãv tái 65.U0Ỡ 

73 Đũníĩ hã dÊ bản cái 50.000 
74 ĐũnEĩ hả (](J áp lụn: tái 3tì0,Q0ữ 
75 ĐũnEĩ hả tlữ áp lụn: 4kCì/tTn2 tái 65.000 

76 ĐũnEĩ hầ do đicii tái 120.000 

77 ĐũnEĩ hả (](J điủi vạn răng chìéc 120.000 

78 Dõnu hả tlữ lủn tái 150.000 
79 ĐũnEĩ hã do lưu lưựng 3m3ih tái 150.000 
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STT Tên vật Mậu, nhãn cỏng, mủv thi cũng ĐVT Đơn giá 

80 Đõniỉ hõ đu mứt nước cái 00.000 

»1 Đong hồ đo nưáic cải 60.000 

82 Đong hồ Lưu lưyng cải 156.300 

H3 Đụt lliép cải 15.000 

84 Dui điài cải 3.000 

85 tỉhexi cao su f&3 TU 16.500 

86 tìhcn kim loại ÍÌS3 m 36.364 
87 tiiủv ánh TU 16.000 
38 tì lã}' ãnh khâ 140min TU ị 6.000 
B9 í ĩiủy cân Cuộn 30.000 
90 (ìlảy Diuma[ tứ 5.000 
9\ íiiãv gùi mau rdm 20.000 

92 tìiãy ráp tứ 500 

93 (lồ dán 25min m3 72.500 

94 Gồ dán 40mm m2 116.000 

95 Gồ nhúm V m3 4,000.000 

96 tìồ lẩm m3 3.ÍX10.000 

97 Hộp aỉy dựng mần hộp 20.000 

98 Hộp nhựa 24 ù đựng mẫu lưu cải 25.000 

99 Hộp nhựa đựng mlu cải 20.000 

100 Hộp nhựa đựny mẫu f40Cx40[)x40Q)min cải 20.000 

101 Hộp lỏn (200x ] UUx 1 )mm cải 10.000 

102 Hộp lỏn (200x200* 1 )mm cải 10.000 

103 Kỉnh lập Ihc cái 70.000 

104 K-inh lúp cái 50.000 

10? Kíp diệu vi sai cải 3.500 

106 Lưíri L'ă[ đãl cải 50.000 

107 MẲog buồng nưút: f 270 cải 1 1.000 

103 Mốc bẽ tông đứt săn cái 15.000 
109 Mũi khuan cải 65.000 

1 1 0  Mũi khuan bè [ỏng D10 cải 15.000 

1 1 1  Mủi kliíHLii chừ thập f46nifn cải 70.000 

1 1 2  Mũi khoan hụp kim cải 150.000 

1 1 3  M ù i  k h u a n  k i m  c ư u n g  cải 800.000 

1 1 4  Mũi SLiiyên cải 50.000 

1 1 5  Mùi xuyên dt cái 50.000 

1 1 6  Mùi \uũ'n hình nón cải 50.000 

1 1 7  Nẳp đậy ổng cải 3.000 

MS Nhiệt kỂ cải 70.000 

119 Niíức ttt 10 

120 Ớng Câu su dan nưiVu TU 4.000 
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STT Tên vật Liệu, nhún cũng, máy thi cũng ĐVT Đơn giả 
1.21 Õng cao su dăũ nưứt fl6 cái 4.000 
122 Ờng caỡ SIL dan nuứi: fl6 - fis m 4.Ũ0Ỡ 
123 (íng cao su mtim m 4.Ũ0Ỡ 
124 Õng chông bộ 45.000 
125 Ởng chông m 20.000 
126 Ớngđu thi nghiụm tái 5.000 
127 Óng dong ihiiy linb 1OOOml cái 25,000 
12S Óng đung trục f 25 vá f 50 bộ 50-000 
129 Ớng kim r 32 m 27.273 
130 Õng mẫu Ống 7X00 
m Õng mau dưn m 45.000 
132 Ởng mau kứp tái TO-OOỠ 
1.33 Ớng mút nưóc dải 2m cái 65.000 
134 Õng ngưải f 1 6 m 6,100 
135 Ớng nưúc fĩ 50 m 21.509 
136 Ớng súng + quá đạn bộ 230.000 
B7 Õng lh(}p Díõmm m 31,428 
BS (>ng tã ũng dái lm Ổng 16.000 
139 Panaphin ke 20,000 
140 Phau ihứ độ chặl bộ 30.000 
141 Phcu nót cál bộ 13.000 
142 PÍT1 1,5 vỏn tải 1,800 
143 Pin 1,5 vỏn qnã LS00 
144 Pin 69 vỏn hóm 3-0ỜỠ 
145 Pin BTO - 45 hùm 55.000 
146 Pin dừng tho đu nước đỏi 3.Ũ0Ỡ 
147 Qua bo qiiA 15.000 
148 Quá bo CAO MJ quả 15.000 
149 Quá búa 14T quả 21.000.000 
150 Quá bùa 20T qiiA ỉl.500-000 
1.51 ỤuC hán ks 19.091 
152 Sã[ tràn f 14 kfí 16.000 
153 Sỏ đo quyẻn 9.ŨẠ1 
154 Sũ đo các loại quyẻn 9,001 
155 5Ũ đo nước quyíxi 9.091 
156 Sỏ t;p nưứit: quyẻn 9,001 
157 Sò ghi chtip múc niiức qnyẻn Ộ.OTI 
158 Sổ hiit nitỏc i|uyẻA 9.091 
159 Sira đỏ + trâng kg 44.814 
160 Sơn Irẳng + ílú 44.814 
161 Sưn Irẳng + đù mg 45 
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Tên vật Hệu, nhàn công, IIIây thi cũng ĐVT 

Sunphal dỏng KG 
Thúp dãm l vả kích tác luại 
Thép fK- no  kg 
Thép Í!3I no KG 
Thúp gai fl6 KG 
Thép gaI £22 kg 
Thtip gai B2 - 40 kg 
Thúp gia cỏ dâu Cứt 
Thtip hình các loại kg 
Thúng độ lưu lượng cải 
Thúng dứ lưu lưựng 60 lít tai 
Thúng dựng nirỏc Cái 
Thiirg yánh nưót; dùi 
Thúng phân ly tái 
Thuòc ánh hiỀn vả hàm lít 
Thưỏc dãy 5 Om cái 
Thước mét CLLL 

Thutk lũ) AmũiúL 
Thước thép 20m cái 
Thiíóc thóp 42rn cải 
Thirỏc thép ?[Ị| tải 
Tỉrì cUốn dãy tai 
Túi c*iổn dãy dịa thản cai 
Túi cuốn dãy diện cải 
Ttii đỉa chiin CHIEC 
Tủi vái dụmg mãn cái 
Tuy ỏ dẫn nưỏc M 

CLLL 

Xi mang PCB30 

NHÂN TÙNG 
Nhản củng bậc 4,0/7 nhúm I công 
Nhàn cùng bậc 4,5/7 nhúm I 
Nhàn củng bật: 4,0/7 nhúm II TỎNG 
Kỹ yư bặt 4,0/K CỎNG 
Kỳ sư bật 5,0/8 gỏng 
Máy thi càng 
Bicn LỈ1Õ thầp MLIIL ca 
Bụ dụng CỊI thí nghitm SIJT ca 
Bụ khoan lay ca 
Bộ nín ngany GA 
Bụ thiól bị du PDA {du bicn dạng Itra) 

ca 
ca 
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STT Tềit vát liều, nhản cũng, máv thi câng ĐVT Đơn giá 

6 Bộ thiẾl bị khũny che mặl bàng tỉPS {3 máy) ca 540.291 

7 Bộ thiẾl bị PIT (du bĨL-Ti dạn|Ị nhũ) ca 294.514 

8 Bỏ thiÉl bị $iỏu jm ca 478-189 
9 Búa tăn MO • LO (chua lính khí nín) ca 11.171 
lử Búa khoan tay P30 CA 19.424 

11 Can Bclktnưian ta 19.475 
12 Cần cầli bánh xích - sứt nâng: lú [ ca 25TĨ211 
13 Cần tầu bánh xích - sứt nâụg- 25 [ ca 2,964.755 
14 Cần cảu bánh xích - sứt nâng: 40 [ ca 3,712-538 
15 Cũn tầu bánh xích - sứt nâng: 5 1 CA 1.911,827 
16 Căn phin tích ta 10.054 

17 Cần LTỊ1C ủ tỏ - sức nảng: 10 1 ca 2.262.756 

18 Kith răng - sứt răng: 100 t ca 318.177 
19 Kith răng - ỉút răng: 250 [ ca 341.745 

2D Rích răng - sứt răng: 50 [ ca 306-396 
21 Kith răng - ìút răng: 500 t ca 302.374 
22 Kinh hi(ỉn vi ca 7.065 

23 Màv ánh OI ó. 726 
24 Màv btTin nưỏc, động cơ điịỊn - iÃiiìtí suâí: 7 kw 4- 7.5 kW ca 53.509 
25 Mảy btTTn nuỚL, động cơ dkL2:cl - cỏity suất: 120 £V ca 1.515.934 

26 Mảy tKTm nước, đặn^ c&dỉexel - câng suất: 25 £V ca 34Ê.088 
27 Máv btTTn nước, động cơ diexeL - câng suất 75 cv ca II 15.592 

28 Mầv CBR OI 61.320 
39 Mảy hán xoay chiêu - câng suất: 23 LW ta 407,541 

30 Màv hán xoay chiêu - câng suat: 7 k\v ca 331.138 

31 Máv khoan b£ tâng cẩm Lay - củny suất: 0.75 kW ca 15.071 
32 Máv khoan GK-250 ca 143-940 

33 Máv khoan XY-IA ca H0.222 

34 M á v  k h o a n  X Y - 3  ca 222.626 
35 M á v  n é n  k h i ,  l ỉ ụ n ^  cợ dĨLVcl - năng suối' 120 m3ih ca 675,391 
36 Màv nén khí, dộiiy co xìng - nãrg suấỉ: 600 m3/h OI 1.568,760 
37 Máy quj[ mỏ - cõng suất: 2,5 k\v ca 34.001 
3& Máv ãcânncr (thỏ Ao) cs 149.Ơ78 
39 Máv [hãm dòđia vật lv MF-2-l(X) ca 41.352 
40 Máy [hãm dò ÍĨỊU vật lý Ui-1 8 ca 33,804 
41 Mấy thuv b ình điện Lử OI 14.767 
42 Máy toán đạt Jọ Lứ ca 147.059 

43 Máv vc plotlcr ca 84,979 
44 Màv vi LỈnlì ca 9.630 
45 Máv XUVÒ1 động RA-50 ca 57.182 
46 Máv XUVLH Lỉnh Guudđ ca 462.272 
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STT Tên vật Liệu, nhàn còng, má)' thi cũng ĐVT Dữn giả 

47 Máy, ihict bị Ihăm dù tlịj thảrL- loại 1 mạch {ES-12 5) Cá w+101 

48 Máy, ihict bị Ihàm dù đỉa thản - loại 11 mạch (TiÌQgx-12) ca 292.130 

49 Máy, ắhiÈt bị Ihảm dò tlịa chsn- loại 24 mạch (Tridbix-24) ca 343.379 

50 Ỏ là vẾn tái ihuny • Irụny [ái: 1,5 t ca 5K8.044 

51 0 tâ vận tái thùng • irụny [ái: 12 L ca 1.797.993 

52 Ong rhòm Cá 1.020 

53 Thiil bị du ngãu lụt; Cá 321 5% 

54 Thiing trụi: 0,5 m3 ca 6.311 

55 Tíl sẳy ca II 348 
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MBhtậu Dỉinh mụt (loìi uíá Trang 

TU Lí YẾT MINH VÀ HƯỞNG DÁN ẢP DỤNG 1 

CHIĨ0NG 1 - CÔNG TÁC ĐÀO ĐÁT ĐẦ BẰNG THỦ CỒNG 
ĐẼ LẢY MẰU THÍ NGHIỆM 

s 

CA. IŨ000 Đáts đá[ đá bằng Lhũ câng 5 

CA. 11000 Đát) khỏng chống 5 

CA.11100 Đát) khỏny chòng đụ sảu lừ Om đen 2m 5 

CA. 11200 Đáo khỏny chống độ Aảu lừ ỡm đen 4m 5 

CA. 12000 Dát) cò chung 6 

CA. 12100 Dát) tủ chùng dụ sâu tứ ữm (lõi 2tu 6 

CA. 12200 Dát) cò chung dộ sâu tứ Om (lắi 4íti 6 

CA. 12300 Dát) oó thung dộ sâu LỪ Om (lắi 6íti 6 

CA.21100 Đát) íiiừng đừnti 7 

CHIĨ0NG II - CÔNG TÁC THẢM DÕ B|A VẬT LÝ 8 

CB,11000 Thăm dò dịa vật lý địa thân trên cạn 8 

CB.1 ] 10D Thăm dò dịa chin bằng mầy ES - 125 s 

CB.1 1200 Thăm dò địa chln bằng mấy Tnuíưí-12 9 

CB.11300 Thăm dò dịu chan bằng mấy Tnus.x-24 11 

CB.2I ()[)[) Thăm dò đÚL vất lỹ ílicn 13 

CB.21100 Thăm dò dÍLL vất lý đitn bàtig pbưtmy pháp đo mặl cẳl diện 13 

CB.21200 Thăm dò địa vật lý điện b3ng phưtmy pháp điện Irưũng thiẽrL nhicn 14 

CB.21300 Thăm dò địa vật lý điện bing phưưny pháp đo sàu điộii dm -\Lrny 15 

CB.31000 Thăm dò từ 17 

CB.3110D Thăm dò tứ bằng máy MP-2-100 17 

CHIĨ0NG ni - CÔNG 1 ÁC KHOAN IN 

cc.l 1000 Khoan thii tỏng Inữĩi cạn lg 

cc.l ] 100 Dụ sãu hu khíMD Lừ Om đen 1 Om 19 

cc.l 1200 Dụ sãu hổ khoan Lừ Om đen 20m 19 

CC.21100 Dụ sãu hu khíMD lừ OtM déo 30m 30 

CC.21200 Dụ sâu hổ kt]Qjn Lừ Om đcrL ao 
CC.21300 Dụ sãu hu kbíMiD Lừ Om đỂii lOtim 20 

CC.21400 Dụ sâu hu khoan Lừ Om đcrL l5Cm ao 
CC.21S0O Dụ sâu hổ kt]Qjn Lừ Om đền 20Cm 30 
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0021600 Dụ sâu hố klioun từ Om tlcrt 30m 22 

CC.2170O Dụ sãu hố khoan từ Om (Icn 60in 22 

OC21SOO Dụ sâu hố khoan từ Om (lỏn lOOm 22 

CC21900 Dụ sãu hỏ khoan từ Om dỹn 15Um 22 

0CL220DŨ Dụ sâu hỗ khuan (ừ Om tlcn 200JTI 22 

CC31000 Khdíiii xoaj bưm rứa Jl lầy mỉu ứ đirỏi nưỏc 24 

0C31100 Dụ sâu hổ khoan (ừ Om tlcn 30m 25 

CC31200 Dụ sâu hỗ khííiìD (ừ Om tlcn 60in 25 

CC.3130O Dụ sâu hủ khtmn lừ Om (lãi lUUm 25 

CC3140Ũ Dụ sãu hố khoan từ Om dén 15Um 25 

cc. 40000 Khoan vảo (lãl đuírtig kinh lún 26 

cc.41000 Đuỉrtlg kinh lẻ khoan |Jd:i 40ũmm 27 

CC.4I ]0Ũ Dụ sãu hõ khoan lừ Om dỹn lOm 27 

CC.4I200 Dụ sâu hỗ khoan > 1 (Im 27 

cc\42()[)0 Dưóny kinh lồ khoan lừ > 400fnm iIlti ỀOOmra 27 

CC.42100 Dụ sâu hổ khoan (ừ Om tlcn lOm 27 

CC.42200 Dụ sâu hổ khuan > 1 Um 27 

CHƯƠNG IV - CÒNG TÁC ĐẶT ỎNG QUAN TRÁC MỤC 
NƯỚC NGẦM TRONG HÔ KHOẢN 

28 

CD.ll IUU Đặ[ ung quan IraC mực nưiic ngim Ircmy bổ khoan 28 

CHƯƠNG V - CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN 
TRƯỞNG 29 

CR10000 Thi nghicm tại hiện trường 29 

CRl 1100 Thi nghiộrn xuyên tình 29 

CE11200 Thi nghiặn xuyês dỏng 29 

CE. 11300 Thi nghiệm cãt quay bằũg máy 29 

CE. 11400 Thi nghicm xuyên tiêu chuãn SPT 30 

CE.11500 Nrá ngang trong lẻ khoan 30 

CE.11600 Hiil nuức ihí nghiệm Inuny lồ khoan 30 

CE.11700 Ep miiTc thí nghiêm ừong Lu khoan 31 

CEJ1800 Đò rưứt thi nyhiụm Irtmg lồ khuan 31 

CEJ1900 Dũ Dưúc thí nghiệm Irtmy bổ đáu 32 

CE. 12000 Mút nưóc thí nghitm Lnứiig Lu khoaiì 32 

CE. 12200 Thi nghiệm đo mođun đàn hỏi bẳny can btltciunáii 33 
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Mỉ hiệu Dỉình mụi' dírii «ij Trang 

CE. 12300 Thi nghiệm lác định dụ thặl củaitèn đirimg 33 

CE. 12400 Thi nghiệm du ÍTHHLUN đản hui bẳny lum ép címy 34 

CE. 12500 Thi nghiệm rnín tình ihứ lái cọt: bẽ tũíig bằng phưtmy phấp oọc neo 34 

CE12Ể00 Thi nghiệm nén tinh Ihứ tải cục tu: tũíig báng phưưity phấp chái Lái 35 

CE 12700 Thi nghiêm kiitin Ird ehãt lưụng t:ỌC bt lũng băng phưtmy pháp bitu 
Jjnt£ nhỏ (pil) 36 

CE.12SOO Thi ngbĨLTn Ểp cọc bitn dạng lứn PDA 37 

CE12900 
Thi n^hiím kicin Ird thái 1 ưứntí cpc bê lỏny bung phưung pháp siêiL 
ãm 38 

CE.I3ÍKX) Thi nghiệm cư dĩa IHLTI bệ bt lõng Iruiig him ngang 38 

CHUƠNG VI - CÔNG TÁC ĐO VẼ LẶP LL ỞI KHÓ\C; CHÉ 
MẬT RẰNG 

40 

CF. 11000 Du lưứi khổny thc mại bany 40 

CF.11100 Tam giác hạng 4 41 

CF. 112U0 Dưìmg chuytn bạng 4 41 

CT,11300 Giãi tích cắp 1 41 

CF,11400 Giãi tích cắp 2 42 

CF,11500 Dưùng chuycn tap 1 42 

QM1600 Dưùng chuyên cẩp 2 42 

CF.21100 cám raík' chi yiíii ơiiúng du, tẳm muc ranh yiới quy huậch 43 

CUUƠNG VU - CÔNG TÁC ĐO KHỎNG CHÉ CAO 44 

CG.11O0Ủ Do khuny che cao 44 

CG.11100 Thúy chuản hạng 3 44 

ca 11200 Thúy chuiĩn hạng 4 45 

CG.1130Ủ Thùy chuản kv thuặl 45 

CUUƠNG VIII - CÔNG TÁC ĐO VẼ MẶT CẲT ĐỊA HÌNH 46 

CH, 11000 Du vẽ mặl cẳt hình 46 

CH. 11100 Do VỄ mặl cẳt DỌC ứ ITLTL cạn 46 

CH. 11200 Do vè mặl cẳt ngang á LT1LH cạn 47 

CH. 11300 Do vỉ mặl cẳt dọc ứ dirin oước 48 

CH. 11400 Do vè mặl cát ngang ớ dưirĩ liudc 49 

CH.21000 Du VÈ Uivữn dường dây tải diỌn trẽn khỏng 50 

CH21100 Do vẽ luyen ííườỉi" djv 22kv hoặt 35kv 50 

CH.21200 Do vè luycr đuùng dãy 1 ìokv và 220 kv 51 



CÔNG BÁO/Số 180+181/Ngày 15-8-2023 109 
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CH.2I2I0 Du về tuycn đuimg dãy 110 kv 52 

CH.2I220 Du VỄ tuyỂn tlưòng (ỉã^ 220 kv 53 

CH.2I300 Du vỉ tuyỂn đựímg dãy 500 kv 53 

CHƯƠNG l\ - CỔNG TÁC sò HÓA BÀN ĐÕ BỊA HỈNH 55 

a 11000 Sã húa bán du dịa hiĩứi 55 

a n  100 Tý lệ 1/500, đường dâng mứt 0,? m 56 

a 11200 Tý [ộ 1/500. đưùng đầng mứt 1 m 57 

a. 11300 Tỷ 1Ê 1/1.000, đưàng đung mức 1 m 57 

a 11400 Tý Lệ 1/2.000, clưàng dỏng mức 1 m 57 

a. 11500 Tý lộ 1/2.000, dưàng đung mức 2 m 57 

0 11600 Tỷ lệ 1/5.000, đutmti dung mức 1 m 5tỉ 

a 11700 Tý L ệ  1/5.000, dường đỏny mức 5 m 58 

a.11800 Tý Lệ 1/10.000. đudọg Jỏny mức 5 m 5% 

CHƯƠNG X - CÔNG TÁC ĐO VẺ BẢN ĐỎ » 
CK.ll 100 Bán đõ tv lộ 1/200, đuimg đỏity mức 0,5 m 59 

CK.11200 Bán <30 tỷ lệ 1/200, đuímg đoity mức 1 m 59 

C1L11300 Bán dõ tỷ lt l/?00, dUÒUỂ đồity mức 0,5 m 60 

CK.11400 Bán dõ tỷ lt l/?00, đuimg dũity mức 1 m 61] 

CK.11500 Bán <3Õ tỷ ỉệ 1/1.000, ơuứngđõn^ mứt; 1 m 61 

C1L11600 Bán dõ tỷ lt 1/1.000, đưÚEg đồng mức 2 m 61 

CK-11700 Bán dõ tỷ lt 1/2.000, điiúrigđõng mức 1 m 62 

OL11SOO Bán đõ tỷ ỉệ 1/2.000, đuứrg đỏng mứt; 1 m 62 

CK.11900 Bán đo tỷ l ệ  I/.Ỹ000, đuúng đung mứt; 2 m 63 

CK-12000 Bán <30 tv ỉệ 1/5.000, ơưiragđõng mức 5 m 63 

CK.12I00 Bán đo tỷ lệ 1 /10.000, đuửny dồng mức 2 m 64 

CK.12200 Bán dõ tỷ lt 1 /10.000, ơuứny dõng mức 5 m 64 

OL20000 
Du vỉ chi 1IL'[ bnn đo đìa hình ưẽn cạn bằng thiổl bị đu gps vả máy 
thúy binh điệtì Lử 65 

CK.21100 Bán <30 tỷ lệ 1/200, đuímg dũity mức 0,5 m 65 

CK.2I200 Bán đõ tỷ lũ 1/200, đưùng đõny mức 1 m 65 

C1L21300 Bán dõ tỷ lt l/?00, dUÒUỂ đồity mức 0,5 m 66 

CK-21400 Bán dõ tv lt 1/500, đuírog đồity mức 1 m 66 

CK.2I500 Bán đõ tỷ ỉệ 1/1.000, đuứngđỏn^ mứt; 1 m 66 
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CK 21600 Uán đõ tý lụ 1/1.UtX), ơưúny đũny mửc2 m 67 

CK 21700 Bán đõ lý lọ 1/2.OtX), dường đỏny mức 1 m 67 

CK21HUU Ujn đo tý lệ 1/2.0[X), đuírog duny mức 2 m 6K 

CK 21900 Bán đõ tý lộ 1/5.ODG, dường dõng mứt; 2 m 6K 

CK .22000 Bán đõ lý lọ 1/5.OtX), dường dũny mức 5 ỉn 6K 

CK22IUU Ujn đo tý 1l- l/10.txx>, đuírog dồng mức 2 m 69 

CK.22200 Bán đo tý lộ 1/10.000, đưừny đồny mức 5 m 69 

CKJ000ủ Du VỄ chi [ict bárL đồ diu hinh duLTĨ nưưc bằng máy [oản clạc diện tứ 
và máy Ihữy bìiib đitn tứ 

69 

CK 31100 Bán đo tý lộ 1/200, dường dỏng mức 0,5 m 70 

CK 31200 Bán đõ lý lọ 1/200, dưững dỏng mứt 1 m 70 

CK3U00 Hán đo tý lệ 1/5UU, dirững dỏng mức C.5 m 70 

CK 31400 Bán đo tý lộ 1/500, dường dỏng mức 1 m 71 

CK31500 Ujn đo tý lụ 1/1.000, đuírog đény mức 1 m 71 

CK31600 Uán đõ tý lụ 1/1.UtX), đuírogdũny mức 2m 71 

CK 31700 Bán đo tý lộ 1/2.OtM), dường đảng mức 1 m 72 

CK31800 Ujn đồ tý lụ 1/2.0[X), đliírtlg đồog mức 2m 72 

CK 319UU Uán đỏ tý lụ đliírtlg đổng mức 2m 72 

CK3200Ủ Bán đõ lý lọ 1/5.OtX), dường dũny mức 5m 73 

CK32100 Ujn đo tý 1l- 1/10.CKH>, dưòny đung mức 2m 73 

CIC3320Ủ Bán đo tý lộ 1/10.000, đưừny dtỉny mức 5m 73 

CK 40000 Du VÈ lặp bán đõ địa chát câng trinh 74 

CK411UU Bán đẻ ty 1l- 1/200.«» 75 

CK41200 Bán (tè tý Jệ 1/100.000 75 

CK.4I500 Bsỉn dử ty lụ U50.000 75 

CK414UU Bsỉn đõ ty ]ệ 1/25. (XX) 75 

CK.41500 Bán đồ tý ìệ 1/10.000 75 

CK41GUU Bsỉn dử ty lụ 1/5 000 75 

CK417UU Bsỉn đõ ty ]ệ 1/2.000 76 

CK.41800 Ban dồ ty ìệ 1/1.000 76 

CK419UU Bsỉn (tè ty 1l- 1/500 76 

PHỤ LỤC 01 - UẢNti PHẢN CÁP ĐÁT ĐÁ CHO CÒNG TÁC 
ĐÀO ĐAT ĐẢ BẢNG THÚ CÔNG ĐÉ LẢY MẪU Thi NtiHlỆM 

77 

PHỤ LỤC Ù2 - BẢMG PHẢN CÁP ĐÂT ĐẢ CHO CÔNG TÁC 7K 
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đào giềng đủng 

phụ lục 03 - bảng PHÂN cắp địa hình cho cõng tác 

THAM bò ĐỊA VẬT LỶ 81 

phụ lục 04 - bảng PHÂN cẳp đắt đả cho còng tác 

KHOAN THỦ CÔNG 
82 

p h ụ  l ụ c  0 5  -  b ả n g  p h à n  CÁP đãt đá cho còng tẩc 

KHOAN XOAY BƠM RỬA BẢNG ÕNG MÁU 
H3 

phụ lục 06 - bảng PHÂN cắp đất đa cho còng tắc 

KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỚN 85 

phụ lục 07 - bảng PHÂN cấp địa hình cho công tác 

KHDNCi CHẾ MẶT BẰNG 86 

phụ lục 0k - bảng PHÂN cắp địa hình cho còng tác 

k h ò n g  c h ế  đ ộ  c a o  
87 

phụ lục 09 • bảng phân cắp địa HÌNH CHO CÒNG tác 

ĐO MẶT CẮT ở TRÊN CẬN 8s 

phụ lục 10 • bảng phân cắp địa hình cho còng tác 

ĐO MẠT CẮT Ó DƯỚI NƯỚC B9 

phụ lực 11 - bàng phản loại KHỎ khản cho cỏng 

TÁC Sổ HÓA BẢN ĐÕ ĐỊA HÌNH 90 

phụ lục 12 - bảng phân CẮP địa hình cho cõng tác 

DO VÈ CHI T1ÉT BAN ĐỎ ĐỊA HÌNH Ớ TRÊN CẠN 91 

phụ lục b • bảng phân cắp địa hình cho còng tác 

do vè chi tĩềt ban đỏ địa hình ớ dưới Nưởc 92 

phụ lục 14 - bắng phân cắp địa chẳt theo yếu TÓ 
ảnh hưởng cho cỏng tác đo vẽ ban đò địa chắt 

c ô n g  t r ì n h  

93 

rằng giá vặt liệu, nhân công, máy thi công 95 

mụclục 102 

(Xem tiếp Công báo số 182 + 183) 
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